
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NINH

Số: 333 /NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT 
về việc thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu 
chuyển mục đích sử dụng đất và quyêt định chủ trương chuyên mục đích 

sử dụng rừng sang mục đích khác đợt 1 trên địa bàn tỉnh nãm 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH 
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 23

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố chức Chính phủ và Luật Tô chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định so 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 
5 năm 2014 của Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một số điều của Luật Đầt đai;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp năm 2017; Nghị định so 156/2018/NĐ-CP ngày 16 
thảng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chỉ tiết một sổ điểu của Luật Lâm nghiệp;

Xét Tờ trĩnh sổ 1642/TTr-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021, Tờ trình số 
1589/TTr-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của úy ban nhân dân tỉnh; Báo cảo 
thẩm tra so 159/BC-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Ban Kỉnh tế - Ngân sách 
và ỷ kiến thảo luận, thong nhất của các đại biếu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu 
chuyển mục đích sử dụng đất và quyết định chủ trương chuyến mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác đợt 1 trên địa bàn tỉnh năm 2021, bao gồm:

1. Danh mục các dự án, công trình thu hồi đất, có nhu cầu chuyển mục 
đích sử dụng đất, gồm:

- Danh mục 91 dự án, công trình thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 
62 Luật Đất đai năm 2013 với tông diện tích 298,74 ha (Biểu số 01 kèm theo).

- Danh mục 95 dự án, công trình có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 
104,00 ha đất trồng lúa; 04 dự án, công trình cần chuyển mục đích 30,79 ha đất rừng 
phòng hộ theo quy định tại Điều 58, Luật Đất đai năm 2013 (Biểu sổ 02 kèm theo).

2. Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực 
hiện 43 dự án, công trình theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Luật Lâm nghiệp 
năm 2017; Điều 1 Nghị định 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ ve 
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sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 
của Chính phủ với tổng diện tích 582,27 ha, trong đó có 539 ha rừng sản xuất là 
rừng trồng và 43,27 ha rừng phòng hộ là rừng trồng (Biểu sổ 03 kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:
1. ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Chịu trách nhiệm hoàn toàn về pháp lý, tính hợp pháp, chính xác, hợp lệ của 
hồ sơ, tài liệu, các số liệu trình Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp tục chỉ đạo rà soát quy 
mô, diện tích của từng dự án, đánh giá tiến độ triến khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên 
thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án, đảm bảo mục tiêu sử dụng đất hiệu 
quả, tiết kiệm; theo dõi chặt chẽ thường xuyên, kịp thời thanh tra, kiểm tra phát 
hiện và xử lý trách nhiệm các trường để xảy ra vi phạm pháp luật đất đai, lâm 
nghiệp; hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đối với các dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh 
thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trước khi 
quyết định, chỉ thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục 
đích sử dụng rừng khi đã đảm bảo tất cả các quy định của pháp luật hiện hành và 
phải được triển khai đồng bộ; đảm bảo tuân thủ nguyên tắc giao rừng, cho thuê 
rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định tại 
Điêu 14 Luật Lâm nghiệp năm 2017.

2. Thường trực, các ban, các tổ và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám 
sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII, Kỳ họp 
thứ 23 thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./<£

Nơi nhận:
- ƯBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội;
- Các bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- TT Tinh ủy, TT HĐND tình, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tình;
- Các đại biểu HĐND tinh khóa XIII;
- Các ban Đảng và VP Tỉnh ủy;
- ƯBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm truyền thông tỉnh;
-Lưu: VT,NS1.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Ký
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Biêu số 01

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH Dự ÁN THU HÒI ĐẤT THEO QƯY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐÁT ĐAI NÃM 2013 THỤC HIỆN CÁC 
CÔNG TRÌNH, Dự ÁN ĐỢT 1 NÃM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 333/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 cùa HĐND tinh)

STT

tóíSl

Tên d$ng>rj0K ái/’

ỂT

Địa điềm 
third' hiện dự 
y ,■/ án 
(xã, phường, 

thị trấn)

Diện tích 
thực hiện 
dự án (ha)

Diện tích 
cần thu 
hải (ha)

T rong đó

Căn cứ pháp lý 
thực hiện dự án Ghi chú

Đất 
tràng 

lúa 
LƯA

Đất 
rừng 

phòng 
hộ

Đất 
rừng 
đặc 
dụng

Đất 
rừng 
sàn 
xuất

Các loại 
đátNN 
còn lại

Đất phi 
nông 

nghiệp 
và đất 

chưa sừ 
dụng

I Thành phổ Uông Bí (04 công trình, dự án’ 71.85 65.45 9.69 0.00 0.00 0.00 27.90 27.86

1

Tuyên đường trục chính Khu 
phức hợp đô thị công 
nghiệp, công nghệ cao, đoạn 
từ nút giao giữa đường Trần 
Hưng Đạo kéo dài, thành 
phố Uông Bí đến ranh giới 
Khu công nghiệp Sông 
Khoai, thị xã Quảng Yên 
(Quy hoạch tuyến đường 
Trần Hưng Đạo kéo dài (giai 
đoạn 2))

Yên Thanh 5.50 5.50 4.08 1.22 0.20

Nghị quyết số 1049/NQ-HĐND ngày 21/11/2020 
của HĐND thành phố Uông Bi về phê duyệt điều 
chinh chú trương đầu tư; Quyết định số 8959/QĐ- 
UBND ngày 31/10/2019 phê duyệt chủ trương 
đầu tư; Nghị quyết số 1098/NQ-HĐND ngày 
22/12/2020 cùa HĐND thành phố Uông Bi về dự 
toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa 
phương, phân bố dự toán chi ngân sảch thành phố 
và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 
2021; Quyết định số 8236/QĐ-UBND ngày 
25/12/2020 cúa UBND thánh phố về việc giao dự 
toán thu, chi ngàn sách nhà nước và đầu tư xây 
dựng cơ bản năm 2021

2
Đầu tư tạ tầng cấp đất ờ dân 
cư khu 9 phường Quang 
Trung

Quang Trung 2.35 2.35 1.80 0.30 0.25

Nghị quyết số 743/NQ-HĐND ngày 
24/7/2019 của HĐND thành phố về việc phê 
duyệt chú trương đầu tư hạ tầng theo QH chi 
tiết 1/500 cấp đất dân cư khu 9, phường 
Quang Trung; Quyết định số 8970/QĐ- 
UBND ngày 31/10/2019 phê duyệt dự án đầu 
tư hạ tầng theo quy hoạch chi tiết 1/500 cấp 
đất dân cư khu 9, phường Quang Trung; Nghị 
quyết số 1098/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 
của HĐND thành phố Uông Bí về dự toán thu 
ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa 
phương, phân bồ dự toán chi ngân sách thành 
phố và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách 
năm 2021; Quyết định số 8236/QĐ-UBND 
ngày 25/12/2020 của ƯBND thành phố về 
việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
và đầu tư xây dựng cơ bàn năm 2021

" ■ r*
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Địa điểm 
thực hiện dự 

án 
(xã, phường, 

thị trấn)

Diện tích 
thực hiện 
dự án (ha)

Diện tích 
cần thu 
hồi (ha)

Trong đó

Căn cứ pháp lý 
thực hiện dự án Ghi chú

Đất 
trồng 
lúa 

LUA

Đất 
rừng 

phòng 
hộ

Đầt 
rừng 
đặc 
dụng

Đất 
rừng 
sân 
xuất

Các loại 
đấtNN 
còn lại

Đất phi 
nông 

nghiệp 
và đất 

chưa sừ 
dụng

3

Khh'xen cir tại khusTSn Lập, 
phường PhỞOTĩg&âng, 
thành phó Uông Bí (hạ tầng 
theo QH chi tiết XD tý lệ 
1/500 Nhà văn hóa, trường 
mầm non và khu xen cư tại 
khu Tân Lập, phường 
Phương Đông, thành phố

Phương Đòng 1.40 1.40 1.20 0.03 0.17

Nghị quyết 1047/NQ-HĐND ngày 21/11/2020 
cùa HĐND thành phố Uông Bí phê duyệt chù 
trương đầu tư dự án; QĐ số 390/QĐ-UBND ngày 
3/2/2021 phê duyệt dự án; Quyết định số 
8236/QD-UBND ngày 25/12/2020 cùa UBND 
thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 
nhà nước và dầu tư xây dựng cơ băn năm 2021

Phần công trình Nhà văn hóa và 
trường mần non đã trình và 
được thông qua chù trương TH 
đất, CMĐ tại NQ 243/NQ- 
HĐND ngày 31/3/2020

4 Cụm Công nghiệp Phương 
Nam

Phường 
Phương Nam

62.6 56.2 2.61 26.35 27.24

Quyết định sô 4796/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 
năm 2020 cũa UBND tinh phê duyệt điều chinh 
cục bộ Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tinh 
Quăng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030; Quyết định sổ 729/QĐ-UBND ngáy 
9/3/2021 của ƯBND tinh thành lập cụm còng 
nghiệp Phương Nam, phường Phương Nam, thành 
phố Uông Bí.

II
Thành phố Hạ Long (32 còng trinh, dự 
án) 164.52 42.95 4.52 1.48 0.00 6.18 14.68 16.09

5
Đầu tư xây dụng mở rộng 
trường THPT Hòn Gai, 
phường Hồng Hãi

Hồng Hài 1.99 0.91 0.91

Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
cùa HĐND thành phố Hạ Long v/v phê duyệt 
Chù trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 
2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách thành 
phố; Quyết định sổ 15518/QĐ-ƯBND ngày 
22/12/2020 cùa ƯBND thành phố Hạ Long về 
việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
năm 2021

6
Cái tạo, chình nang các 
tuyến phố nhánh cột 3, 5, 8 
íhường Hồng Hài, Hồng Hi

Hồng Hà, 
Hồng Hải 82.73 0.50 0.01 0.49

Quyết định số 119/QĐ-HDND ngày 
21/9/2019 cùa HĐND thành phố Hạ Long phè 
duyệt chủ trương đầu tư dự án; Nghị quyết số 
114 ngày 21/9/2019 HĐND thành pho Hạ 
Long phê chuẩn danh mục các dự án; Quyết 
định số 15518/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 
cùa UBND thành phố Hạ Long về việc giao 
dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 _________________ ______ -ọ, í
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o A

Tên công trii<h,^u»Ji«'y

Tuyến đường đấu nối giữa 
đường Lê Thánh Tông và 

7 đường 25/4 (giáp nhà hàng
Nhật Hà), phường Bạch 
Đằng

Ịa điểm 
thực hiện dự

Bạch Đằng

“----- T~
Trong đó

Diện tích 
thực hiện 
dự án (ha)

Diện tích 
cần thu 
hồi (ha)

Đất 
trồng 

lúa 
LUA

Đất 
rừng 

phòng 
hộ

Đất 
rừng 
đặc 
dụng

Đất 
rừng 
sản 
xuất

Các loại 
đất NN 
còn lại

Đất phi 
nông 

nghiệp 
và đất 

chưa sử 
dụng

Căn cứ pháp lý 
thực hiện dự án Ghi chú

0,61 0,08 0,08

Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày
21/9/2019 của HĐND thành phố Hạ Long 
phê duyệt chù trương đầu tư; Nghị quyết số 
114/NQ-HDND ngày 21/9/2019 của HĐND 
thành phố phê chuẩn danh mục các dự án; 
Quyết định số 15518/QĐ-UBND ngày 
22/12/2020 của ƯBND thành phố Hạ Long 
về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2021

Hoàn thiện HTKT các khu 
dân cư đô thị trên địa bàn 
phường Trần Hưng Đạo

Trần Hưng 
Đạo 3,75 0,18

Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
của HĐND thành phố Hạ Long v/v phê duyệt 
Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư còng 
năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách 
thành phố; Quyết định số 232/QĐ-HĐND 
ngày 07/12/2020 của HĐND thành phố về 
chủ trương đầu tư; Quyết định số 15518/QĐ- 
UBND ngày 22/12/2020 của UBND thành 
phố Hạ Long về việc giao dự toán thu, chi 
ngân sách nhà nước năm 2021

HTKT khu dân cư, tái định 
cư phía Bắc ga Hạ Long tại 
phường Giếng Đáy

Giếng Đáy 2,16 1,36 0,44 0,92

Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
của HĐND thành phố Hạ Long v/v phê duyệt 
Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 
năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách 
thành phố; Quyết định số 2048/QĐ-UBND 
ngày 18/3/2020 của UBND thành phố Hạ 
Long về việc phê duyệt điều chình bổ sung 
dự án đầu tư xây dựng công trình: HTKT khu 
dân cư, TĐC phía Bắc Ga Hạ Long; Văn bàn 
số 5086/UBND-QLĐ ĐI ngày 27/7/2020 của 
UBND tinh về việc tiếp tục thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định 
cư phía Bắc Ga Hạ Long tại phường Giếng 
Đáy___________________________________
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Địa điểm 
thực hiện dự 

án 
(xã, phuòug, 

thị trấn)

Diện tích 
thực hiện 
dự án (ha)

Diện tích 
cần thu 
hồi (ha)

4 . -----
Trong đó

Căn cứ pháp lý 
thực hiện dự án Ghi chú

Đất 
trồng 

lúa 
LUA

Đất 
rừng 

phòng 
hộ

Đất 
rừng 
đặc 
dụng

Đất 
rừng 
sản 
xuât

Các loại 
đấtNN 
còn lại

Đất phi 
nông 

nghiệp 
và đất 

chưa sử 
dụng

10 Xây dựng cây xanh, bãi đỗ 
xe khu vực Công an Tinh Hồng Hà 0,68 0,68 0,68

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND thành phố Hạ Long 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự 
án đầu tư công năm 2021 sử dụng nguồn vốn 
ngân sách Thành phố; Quyết định số 
14300/QD-UBND ngày 30/11/2020 của 
thành phố Hạ Long về việc phê duyệt tổng 
mặt bằng; Quyết định số 15518/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2020 của UBND thành phố Hạ 
Long về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 
nhà nước năm 2021

11
Nâng cấp mờ rộng đường tồ 
9, tổ 11, khu 7 phường Bãi 

Cháy
Bãi Cháy 0,33 0,10 0,04 0,06

Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
của HĐND thành phố Hạ Long v/v phê duyệt 
Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 
năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách 
thành phố; Quyết định số 212/QĐ-HĐND 
ngày 07/12/2020 về chù trương đầu tư dự án 
Nâng cấp, mở rộng đường tổ 9, tổ 11 khu 7 
phường Bãi Cháy; Quyết định số 15518/QĐ- 
UBND ngày 22/12/2020 của UBND thành 
phố Hạ Long về việc giao dự toán thu, chi 
ngân sách nhà nước năm 2021

12 Vâng cấp mở rộng đường tổ 
l, khu 7, phường Bãi Cháy Bãi Cháy 0,10 0,10 0,10

Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
của HĐND thành phố Hạ Long v/v phê duyệt 
Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 
năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách 
thành phố; Quyết định số 8303/QĐ-UBND 
ngày 2/10/2019 của UBND thành phố Hạ 
Long về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt 
bằng; Quyết định số 15518/QĐ-UBND ngày 
22/12/2020 của UBND thành phố Hạ Long 
về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2021

<
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dự án (ha)
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cần thu 
hồi (ha)

Đất 
trồng 
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Đất 
rùng 

phòng 
hộ

13 Cài tạo nâng cấp hệ thống 
thoát nước khu 6 Bãi Cháy Bãi Cháy 0,02 0,01

3 
Trong đó

Đất 
rìrng 
đặc 
dụng

Đất 
rùng 
sản 
xuất

Các loại 
đấtNN 
còn lại

Đất phi 
nông 

nghiệp 
và đất 

chưa sử 
dụng

Căn cứ pháp lý 
thực hiện dự án Ghi chú

Nâng cấp mở rộng đường 
Bãi Cháy (đường Hậu cần) Bãi Cháy 6,15 0,28

Đầu tư tuyến rãnh thoát 
nước tồ 9, 10 khu 2 phường 
Tuần Châu

Tuần Châu 0,15 0,06

Nghị quyết số 45/NQ-HDND ngày
16/11/2020 của HĐND thành phố Hạ Long 
về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 
hạn cùa TP giai đoạn 2016 - 2020; Quyết 
định số 5678/QĐ-ƯBND ngày 26/6/2020 của 
ƯBND TP Hạ Long phê duyệt điều chinh dự 
án đầu tư xây công trình. QĐ số 3967/QĐ- 
UBND ngày 20/7/2018 của UBND thành phố 
Hạ Long phê duyệt điều chinh cục bộ QH 
tồng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (diện tích quy 
hoạch 0,0193 ha); Quyết định số 15518/QĐ- 
UBND ngày 22/12/2020 của UBND thành 
phố Hạ Long về việc giao dự toán thu, chi 
ngân sách nhà nước năm 2021
Nghị quyết số 45/NQ-HDND ngày 
16/11/2020 của HĐND thành phố Hạ Long 
về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 
hạn của TP giai đoạn 2016 - 2020; QĐ số 
10229/QD-UBND ngày 12/12/2017 của 

0 28 UBND TP Hạ Long phê duyệt điều chinh 
cục bộ QH tổng mặt bằng 1/500 (diện tích 
quy hoạch 1,07 ha); Quyết định số 3626/QĐ- 
UBND ngày 02/7/2018 cùa UBND thành phố 
Hạ Long v/v phê duyệt điều chinh dự án đầu 
tư xây dựng công trình: Nâng cấp mở rộng 

____đường Hậu Cần_________________________  
Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
của HĐND thành phố Hạ Long v/v phê duyệt 
Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 
năm 202 Ị sử dụng nguồn vốn ngân sách 
thành phố; Quyết định số 15518/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2020 cúa LÍBND thành phố Hạ 
Long về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 
nhà nước năm 2021
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16
Đầu tư tuyến rãnh thoát 
nước tổ 16 khu 3 phường 
Tuần Châu

Tuần Châu 0,19 0,05 0,01 0,04

Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
cùa HĐND thành phố Hạ Long v/v phê duyệt 
Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 
năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách 
thành phố; Quyết định số 15518/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2020 của UBND thành phố Hạ 
Long về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 
nhà nước năm 2021

17

Cải tạo nâng cấp đường và 
xây dựng cống thoát nước 
tuyến đường chính thuộc 
khu 8 (từ đường đồng đăng 
vào tổ 2 khu 8, qua trụ sở 
công an phường Việt Hưng 
và đại đội 4 Thông tin thuộc 
Quân khu 3) và ba tuyến 
đường nhánh thuộc tổ 3, tố 
4, khu 8

Việt Hưng 0,39 0,006 0,006

Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
của HĐND thành phố Hạ Long v/v phê duyệt 
Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 
năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách 
thành phố; Quyết định số 15518/QĐ-ỤBND 
ngày 22/12/2020 của UBND thành phố Hạ 
Long về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 
nhà nước năm 2021

18 ]
Đầu tư hoàn thiện Hạ tầng 
cỹ thuật khu tái định cư 
Kóm Làng, xã Thống Nhất

Thống Nhất 6,91 0,10 0,06 0,04

Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
của HĐND thành phố Hạ Long v/v phê duyệt 
Chù trương đầu tư các dự án đầu tư công 
năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách 
thành phố; Quyết định số 15518/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2020 của ƯBND thành phố Hạ 
Long về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 
nhà nước năm 2021



STT Tên công trLnh,đự/3íĩ>.'.ỉ?

ÈíkA 
a z 1

__________ BWR

. . Địa điểm 
thực hiện dự

(Kịú phường, 
, |wj4n) 
w

Diện tích 
thực hiện 
dự án (ha)

Diện tích 
cần thu 
hồi (ha)

_ ■/ , ................— ■
Trong đó

Căn cứ pháp lý 
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chưa sử 
dụng

19

Vvpi

Cài tạo, nâng câp ĩưỳên— 
đường Đồng Cao - Đò Bang, 
xã Thống Nhất, thành phố 
Hạ Long

w

Thống Nhất 5,54 1,88 0,04 0,23 1,61

Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
của HĐND thành phố Hạ Long v/v phê duyệt 
Chủ trưcmg đầu tư các dự án đầu tư công 
năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách 
thành phố; Quyết định số 15518/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2020 của UBND thành phố Hạ 
Long về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 
nhà nước năm 2021

20
Dự án trường THPT Hoành 
Bồ (tại khuôn viên trụ sờ 
Huyện ủy Hoành Bồ cũ)

Hoành Bồ 2,92 2,92 1,08 1,84

■Qtiyernimi so zỗjj/ụtj-uBwu ngay 
08/4/2020 cùa UBND thành phố Hạ Long 
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trinh: 
Xây dựng mới trường THPT Hoành Bồ, 
thành phố Hạ Long (tại khuôn viên trụ sờ 
Huyện ủy Hoành Bồ cũ); Quyết định số 
950/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND 
tinh v/v điều chuyển tài sàn công; Quyết định 
số 2776/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án của UBND 
thành phố Hạ Long; Quyết định số 
15518/QD-UBND ngay 22/12/2020 của 
UBND thành phố Hạ Long về việc giao dự 
toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021;

21

íiạ tầng điểm lẻ xen cư khu 
vực Điểm trường tiểu học 
Dá Trắng, thôn Đá Trắng, xã 
Thống Nhất (giai đoạn 2)

Thống Nhất 4,68 0,44 0,05 0,10 0,29

Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
của HĐND thành phố Hạ Long v/v phê duyệt 
Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 
năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách 
thành phố; Quyết định số 15518/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2020 của UBND thành phố Hạ 
^ong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 
nhà nước năm 2021

Dự án được HĐND tinh thông 
qua danh mục công trình, dự án 
thu hồi đất theo Nghị quyết 
212/NQ-HĐND ngày 
26/10/2019, diện tích thu hồi 
3.56 ha; Ngày 17/7/2020, 
UBND thành phố phê duyệt 
điều chinh quy hoạch, bổ sung 
diện tích thu hồi đất để thực 
tiện dự án (tăng thêm 0,44 ha).
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22

Dự án đầu tư xây dựng công 
trình Đường đấu nối Quốc !ộ 
279 đến Tỉnh lộ 342, thành 
phố Hạ Long

Lê Lợi, Sơn 
Dương 33,17 23,27 1,83 1,48 5,73 9,90 4,33

Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
của HĐND thành phố Hạ Long v/v phê duyệt 
Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 
năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách 
thành phố; Quyết định phê duyệt chủ trương 
số 210/QD-HDND ngày 07/12/2020 của 
HĐND thành phố Hạ Long; Quyết định số 
15518/QD-UBND ngày 22/12/2020 của 
UBND thành phố Hạ Long về việc giao dự 
toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021

23

Khắc phục sạt ttợt tuyến 
đường Mỏ Đông - Đèo Bút 
và tuyến đường Đèo Bút - 
Trung tàm xã Đồng Sơn

Đồng sơn 0,40 0,4 0,40

QĐ số 13333/QĐ-UBND ngày 10/11/2020 
của UBND tp. Hạ Long v/v phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án: Khấc phục sạt ượt tuyến 
đường Mỏ Đông - Đèo Bút và tuyến đường 
Đèo Bút - Trung tâm xã Đồng Sơn

Hiện trạng không có rừng

24 Bệnh viện Da liễu Trung 
ương - cơ sở 2 - Quảng Ninh Đại Yên 2,35 2,35 1,99 0,36

Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 
29/4/2020 của UBND thành phố Hạ Long về 
việc phê duyệt Quy quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 (kèm theo thiết kế kiến trúc công trình) 
Bệnh viện Da liễu tại phường Đại Yên, thành 
phố Hạ Long; Quyết định số 1667/QĐ- 
BVDLTW ngày 20/7/2020 của Bệnh viện Da 
liễu Trung ương về việc phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án; Quyết định số 312/QĐ- 
BVDLTW ngày 19/03/2021 của Bệnh viện 
Da liễu TW về việc phê duyệt kế hoạch phân 
khai kinh phí đầu tư xây dựng dự án

25

TTKT khắc phục, xừ lý 
Igập úng khu vực khu 7 
rìiường Cao Thắng và khu 5 
?hường Hà Lầm

Cao Thắng, 
Hà Lầm 1,86 1,86 1,01 0,85

Mghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
của HĐND thành phố Hạ Long v/v phê duyệt 
Chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 
năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách 
thành phố Quyết định số 15518/QĐ-ƯBND 
ngày 22/12/2020 của UBND thành phố Hạ 
Long về việc giao dự toán thu, chi ngân sách 
nhà nước năm 2021
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26

Ve2AV^IỆ

Hạ tầng điểm dân cư, tái 
định cư tại thôn Đồng Sang, 
xã Vũ Oai (GĐ 2)

3 / °,ý

Vũ Oai 1,64 1,64 0,18 1,13 0,33

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 
04/12/2020 của HĐND thành phố Hạ Long 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự 
án đầu tư công năm 2021 sử dụng nguồn vốn 
ngân sách Thành phố; QĐ số 219/QĐ- 
HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND thành 
phố Hạ Long v/v phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án: Hạ tầng điểm dân cư, tái định cư tại 
thôn Đồng Sang, xã Vũ Oai (GĐ 2); Quyết 
định số 15518/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 
của UBND thành phố Hạ Long về việc giao 
dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 
2021

TI Trường mầm non xã Đồng 
Lâm Đồng Lâm 0,21 0,21 0,03 0,07 0,11

NQ số 45/NQ-HĐND ngày 16/11/2020 của 
HĐND thành phố Hạ Long phê duyệt điều 
chinh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2016-2020 cúa thành phố Hạ Long;

Vốn nông thôn mới

28 Nhà ở nội trú, Trường TH& 
THCS Đồng Sơn Đồng Sơn 0,80 0,17 0,03 0,14

NQ số 45/NQ-HĐND ngày 16/11/2020 cùa 
HĐND thành phố Hạ Long phê duyệt điều 
chinh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2016-2020 của thành phốHạ Long; 
Công văn số 1241/UBND ngày 19/02/2021 
của UBND thành phố Hạ Long về việc thực 
iiện công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án, 
công trình phát sinh, dự kiến bổ sung vào Ke 
loạch đầu tư công năm 2021.

Vốn nông thôn mới

29

ÍỈTK.T khu tái định cư, khu 
dân cư tự xây thuộc khu đa 
giác 4, khu đô thị dịch vụ 
dùng Thắng, phường Hùng 
Thẳng

Hùng Thắng 1,42 1,42 0,32 1,10

Quyết định số 9114 ngày 29/10/2019 của 
UBND thành phố Hạ Long phê duyệt Báo 
cáo kinh tế kỹ thuật; Quyết định số 
15518/QĐ-ỨBND ngày 22/12/2020 cúa 
JBND thành phố Hạ Long về việc giao dự 
toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 _________________________
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V X Yfe&w / .V

Công mìfefefahè.aă-€rfiùa phường Việt 
Hưng 0,87 0,87 0,06 0,81

Quyết định số 6865/QĐ-UBND ngày 
20/7/2020 của UBND thành phố Hạ Long về 
việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

Công mình Nghè và Chùa tại phường Việt 
Hưng, thành phố Hạ Long

Hoán đổi vị trí thực hiện dự án 
Khu công nghiệp Việt Hưng 
(Giai đoạn 2) của Tập đoàn 

Thành Công

31

Xây dựng bô sung phòng học 
và các phòng chức năng 
Trường PTDT bán trú Tiểu hoc 
và THCS Đồng Lâm 1 (điểm 
trung tâm)

Đồng Lâm 0,73 0,41 0,36 0,03 0,02

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 
16/11/2020 cúa HĐND thành phố Hạ Long 
phê duyệt điều chinh kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2016-2020;

32 Xây mới trường mầm non xã 
Đồng Lâm Đồng Lâm 0,21 0,21 0,03 0,07 0,11

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 
16/11/2020 của HĐND thành phố Hạ Long 
phê duyệt điều chình kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2016-2020;

33 Sữa chữa, nâng cấp chợ xẫ 
Đồng Son Đồng Sơn 0,31 0,07 0,07

Quyểt định số 1846/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tý lệ 1/500 
Khu trung tâm Đồng Sơn tại xẫ Đồng Sơn

34
Xây dựng điểm vui chơi, giải 
trí thanh thiếu nhi khu trung 
tâm xã Đồng Sơn

Đồng Sơn 0,03 0,03 0,03
Quyết định sổ 1846/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Khu trung tâm Đồng Sơn tại xã Đồng Sơn

35

Đầu tư xây dựng trụ sờ công an 
xã kết họp cải tạo hạ tầng 
thuôn viên trụ sở Đàng uỷ - 
4ĐND - LH3ND xã Đổng Sơn

Đồng Sơn 0,42 0,22 0,10 0,12
Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỳ lệ 1/500 
Khu trung tâm Đồng Sơn tại xã Đồng Sơn

36
Xây dựng bo sung phòng ờ nội 
trú trường Tiểu học và THCS 
Đồng Sơn

Đồng Sơn 0,80 0,17 0,03 0,14
Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 08/3/2021 
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Khu trung tâm Đồng Sơn tại xã Đồng Sơn

in Thị xã Quảng Yên (09 công trình, dự án) 2,00 1,90 0,60 0,00 0,00 0,11 0,37 0,82

ưiài phóng mặt bằng các hộ 
lân trước cửa miếu Tiên 
Lông, tại xã cẩm La, thị xã 
}uảng Yên

Xã Cẩm La 0,25 0,17 0,17

Quyết định số 4180/QĐ-UBND ngày 
31/10/2019 của UBND thị xã về phê duyệt 
quy hoạch chi tiết; Quyết định số 3367/QĐ- 
UBND ngày 12/9/2019 của UBND thị xã về 
}hê duyệt chủ trương đầu tư; Nghị quyết só 
26/NQ-HĐND ngày 26/12/2020 của HĐND 
thị xã Quảng Yên về việc phưcmg án phân bổ 
cế hoạch vốn đầu tư công ngân sách nhà 
nước năm 2021
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Trụ sờ Viện kiểm sát nhân 
dân thị xã Quãng Yên tại 
khu phố Bãi, phường Quảng 
Yên.

ỹ
p. Quàng Yên 0,36 0,36 0,22 0,14

Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 
24/12/2020 của ƯBND thị xã về phê duyệt 
quy hoạch chi tiết; Quyết định số 288/QĐ- 
ƯBND ngày 18/11/2020 của viện kiểm sát 
nhân dân tối cao về phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án; Quyết định 666/QĐ-UBND ngày 
02/3/2021 của UBND tinh về việc phân bổ 
chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 
2), nguồn tăng thu ngân sách tinh năm 2020

39

Nâng cao khả năng truyền 
tài đường dây 11 Okv mạch 
kép trạm biến áp 220kv 
Hoành Bồ tại thị xã Quáng 
Yên và TP Hạ Long

Phường 
Đông Mai, 
Minh Thành

0,55 0,53 0,05 0,11 0,16 0,21

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 
28/9/2020 cùa UBDN thị xã về phê duyệt 
mặt bằng tuyến; QD 743/QĐ-EVNNPC ngày 
03/4/2020 của Tổng công ty điện lực miền 
Bắc về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

40
Khu dân cư số 17 tại khu 
Thống Nhất 2, phường Tân 
An, thị xã Quảng Yên

P.Tân An 0,50 0,50 0,07 0,43

Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 
10/5/2019 cùa UBND thị xã Quảng Yên “về 
việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật 
công trình; Nghị quyết số 26/NĐ-HĐND 
ngày 26/12/2020 cùa Hội đồng nhân dân thị 
xã Quảng Yên về bố trí vốn

41 Trạm y tế xã Hiệp Hoà xã Hiệp Hoà 0,34 0,34 0,33 0,01

Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 
06/3/2021 về phê duyệt quy hoạch chi 
tiết; Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 
26/12/2020 của HĐND thị xã về phương 
án phân bổ vốn 2021; Nghị quyết số 
16/NQ-HĐND ngày 14/9/2020 của 
HĐND thị xã về phê duyệt chủ trương 
đầu tư.

IV Chị xã Đông Triều (24 công trình, dự án) 69,76 69,76 19,77 0,00 0,00 37,95 4,53 7,51
r
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Đường nối ngã ba đường 
tránh Hưng Đạo đến khu đô 
thị Hồng Phong

Hưng Đạo, 
Hồng Phong 9,49 9,49 4,36 - « 1,24 3,89

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 
22/01/2021 của UBND thị xã Đông Triều v/v 
phê duyệt hướng tuyến; Nghị quyết số 
19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND 
thị xã Đông Triều về việc điều chinh, bổ 
sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt 
chủ trương đầu tư các dự án triển khai trong 
kế hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa 
phương năm 2021; Nghị quyết số 20/NQ- 
HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND thị xã 
Đông Triều về thu, ngân sách nhà nước, chi 
ngân sách ngân sách địa phương, phàn bổ dự 
án ngân sách; Quyết định số 1342/QĐ- 
UBND ngày 26/12/2020 của UBND thị xã 
Đông Triều về giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021 ■

43
Điều chinh, mờ rộng Khai 
thác lộ thiên kết hợp cải tạo 
các hồ mỏ Nam Tràng Bạch

Phường 
Hoàng Quế, 

xã Hồng 
Thái Tây

39,48 39,48 - - - 37,95 1,53 -

Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 
18/5/2020 của UBND thị xã v/v phê duyệt 
Điều chình, mờ rộng QH chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500; Quyết định so 2754/QĐ-ỨBND 
ngày 04/8/2020 cùa UBND tỉnh Quảng Ninh 
v/v Điều chỉnh chủ trương đầu tư

44

Ị
1

Trụ sở Toà án nhân dân thị 
xã Đông Triều

phường 
Xuân Sơn 0,92 0,92 0,9 - - - - 0,02

Quyết định số 1360/QĐ-UBND thị xã ngày 
31/12/2020 về việc phê duyệt QH chi tiết xây 
dựng tỳ lệ 1/500; Quyết định số 298/QĐ- 
TANDTC-KHTC ngay 22/10/2020 v/v phê 
duyệt chủ hương đầu tư; công văn số 599- 
CV/BCĐ của Ban cán sự đàng tinh Quảng 
'Tinh ngày 20/11/2020 v/v hỗ trợ vốn đầu tư 
xây dựng; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 
25/12/2020 của HĐND thị xã Đòng Triều về 
thu, ngân sách nhà nước, chi ngân sách ngân 
sách địa phương, phân bổ dự án ngân sách; 
Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 
26/12/2020 của UBND thị xã Đông Triều về 
giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương 
răm 2021.
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V AgS&S7/, ,

Đất dân cư điểm phía Bắc 
nhà văn hóa khu Đoàn Xá 1.

T~

Hồng Phong 0,41 0,41 0,31 - - 0,04 0,06

NQ 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt 
chủ trương đầu tư các dự án triển khai ưong 
kế hoạch đầu tư công vốn ngần sách địa 
phương năm 2021; Quyết định số 1183/QĐ- 
UBND ngày 27/11/2020 của UBND thị xã 
v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 
25/12/2020 của HĐND thị xã Đông Triều về 
thu, ngần sách nhà nước, chi ngân sách ngân 
sách địa phương, phân bổ dự án ngân sách; 
Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 
26/12/2020 của ƯBND thị xã Đông Triều về 
giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương 
năm 2021.

46 Đất dân cư điểm phía Tây 
chợ mới xã An Sinh An Sinh 1,46 1,46 - - - 0,26 1,20

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
của HĐND thị xã Đông Triều về việc điều 
chinh, bồ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND 
ngày 04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án triền khai 
trong kế hoạch đầu tư công vón ngân sach 
địa phương năm 2021; Quyết định số 
749/QD-UBNd ngày 30/7/2020 của UBND 
thị xã v/v phê duyệt ĐCQH; Nghị quyết số 
20/NQ-HĐND ngay 25/12/2020 của HĐND 
thị xã Đông Triều về thu, ngân sách nhà 
nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
phân bổ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của 
UBND thị xã Đòng Triều về giao dự toán 
hu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

n
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XL*

Đất dân cư, xen cư khu xóm 
Trại thôn Đồn Sơn, xã Yên 
Đức

Yên Đức 0,08 0,08 - • - 0,08 -

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
của HĐND thị xã Đông Triều về việc điều 
chinh, bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND 
ngày 04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển khai 
trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sach 
địa phương năm 2021; Quyết định sô 
948/QD-UBND ngày 23/9/2020 của UBND 
thị xã v/v phê duyệt QH chi tiết; Nghị quyết 
số 20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách 
nhà nước, chi ngân sách ngân sách địa 
phương, phân bổ dự án ngân sách; Quyết 
định số 1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 
của UBND thị xã Đông Triều về giao dự toán 
thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

48
Điểm dân cư phía Tây 
trường THCS Hưng Đạo, 
chu Thủ Dương

Hưng Đạo 0,20 0,20 - - - 0,20

Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 
16/01/2019 của UBND thị xã về việc phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỳ lệ 1/500 
Đất dân cư, xen cư (điểm nhỏ lé) tại phường 
Hưng Đạo, thị xã Đông Triều; Nghị quyết 
19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HDND 
thị xã Đòng Triều về việc điều chinh, bổ 
sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt 
chủ trương đầu tư các dự án triển khai trong 
cế hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa 
shương năm 2021; Nghị quyết số 20/NQ- 
TĐND ngày 25/12/2020 của HĐND thị xã 
Sông Triều về thu, ngân sách nhà nước, chi 
ngân sách ngân sách địa phương, phàn bổ dự 
án ngân sách; Quyết định số 1342/QĐ- 
JBND ngày 26/12/2020 cùa UBND thị xã 
Sông Triều về giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021. 7**
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VzS^^Z

Khu dân cư khu Đông Tân 
điểm phía Bắc Quốc lộ 18A

ự

Hồng Phong 0,02 0,02 - - - 0,02 -

Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 
13/11/2017 của UBND thị xã về việc phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỳ lệ 
1/500; Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 
25/12/2020 của HĐND thị xã Đông Triều về 
việc điều chinh, bố sung nghị quyết số 
11/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của HĐND 
thị xã v/v phê duyệt chủ trương đầu tư các dự 
án triển khai trong kê hoạch đầu tư công vốn 
ngân sach địa phương năm 2021; Nghị quyết 
so 20/NQ-HĐND ngay 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách 
nhà nước, chi ngân sách ngân sách địa 
phương, phân bổ dự án ngân sách; Quyết 
định so 1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 
của UBND thị xã Đông Triều về giao dự toán 
thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

50
Điểm phía Đông khu dân cư 
An Bình Phát, khu Bình Lục 
Thượng

Hồng Phong 0,50 0,50 0,20 - - 0,21 0,09

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
của HĐND thị xã Đông Triều về việc điều 
chinh, bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND 
ngày 04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển khai 
trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sach 
địa phương năm 2021; Quyết định số 
1183/QD-UBND ngày 27/11/2020 của 
UBND thị xã v/v phê duyệt quy hoạch chi 
tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Nghị quyết số 
20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 cùa HĐND 
thị xã Đông Triều về thu, ngân sách nhà 
nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
ỉhân bồ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của 
JBND thị xã Đòng Triều về giao dự toán 
hu, chi ngân sách địa phương năm 2021.
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51 Khu dân cư điểm thôn Đông 
Thành Bình Dương 0,26 0,26 0,22 - - - 0,04

Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 
15/10/2019 của ƯBND thị xã Đông Triều v/v 
phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; NQ 
19/NQ-HDND ngày 25/12/2020 của HDND 
thị xã Đông Triều về việc điều chinh, bổ 
sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt 
chủ trương đầu tư các dự án triển khai trong 
kế hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa 
phương năm 2021; Nghị quyết số 20/NQ- 
HDND ngày 25/12/2020 cua HĐND thị xã 
Đông Triều về thu, ngân sách nhà nước, chi 
ngân sách ngàn sách địa phương, phân bổ dự 
án ngân sách; Quyết định số 1342/QĐ- 
UBND ngày 26/12/2020 cùa UBND thị xã 
Đông Triều về giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021.

52
Đất dân cư điểm phía Tây hộ 
bà Hoàng Thị Thuận thôn 
Tân Lập

Hồng Thái 
Đông 0,44 0,44 0,31 - - 0,09 0,04

NQ 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt 
chủ trương đầu tư các dự án triển khai trong 
kế hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa 
phương năm 2021; Quyết định số 1180/QĐ- 
ƯBND ngày 27/11/2020 của UBND thị xã 
v/v phê duyệt điều chinh QH chi tiết; Nghị 
quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
TĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách 
nhà nước, chi ngân sách ngân sách địa 
?hương, phân bổ dự án ngân sách; Quyết 
định so 1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 
của UBND thị xã Đông Triều về giao dự toán 
hu, chi ngàn sách địa phương năm 2021.
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1A-5

Đất dân cư điểm phía Đông 
đường vào trại giam Hang 
Son

Hồng Thái 
Đông 0,38 0,38 0,31 - - 0,07 -

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
cứa HĐND thị xã Đông Triều về việc điều 
chinh, bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND 
ngày 04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển khai 
trong kể hoạch đầu tư công vốn ngàn sach 
địa phương năm 2021; Quyết định số 
1173/QD-UBND ngày 23/11/2020 của 
UBND thị xã v/v phê duyệt QH chi tiết; Nghị 
quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách 
nhà nước, chi ngân sách ngân sách địa 
phương, phân bồ dự án ngân sách; Quyết 
định so 1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 
của UBND thị xã Đông Triều về giao dự toán 
thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

54
Đất dân cư điểm phía Tây hộ 
Dà Đỗ Thị Mến, thôn Tân 
Yên

Hồng Thái 
Đông 0,36 0,36 0,35 - - - 0,01

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
cùa HĐND thị xã Đông Triều về việc điều 
chinh, bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND 
ngày 04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê 
duyệt chủ ữương đầu tư các dự án triền khai 
trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sach 
địa phương năm 2021; Quyết định số 
951/QD-UBND ngày 23/9/2020 của UBND 
thị xã v/v phê duyệt QH chi tiết; Nghị quyết 
số 20/NQ-HĐND ngay 25/12/2020 cùa 
4ĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách 
nhà nước, chi ngân sách ngân sách địa 
Dhương, phân bổ dự án ngân sách; Quyết 
định số 1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 
của UBND thị xã Đòng Triều về giao dự toán 
hu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

’ t



STT

vBSBf

Địa điểm 
thực hiện dự 

án 
(xã, phirÒTig, 

thị trấn)

Diện tích 
thực hiện 
dự án (ha)

Diện tích 
cần thu 
hồi (ha)

18 
Trong đó

Căn cứ pháp lý 
thực hiện dự án

Ghi chúĐất 
trồng 

lúa 
LUA

Đất 
rừng 

phòng 
hộ

Đất 
rừng 
đặc 
dụng

Đát 
rừng 
sản 
xuât

Các loại 
đất NN 
còn lại

Đất phi 
nông 

nghiệp 
và đất 

chưa sử 
dụng

55 Khu dân cư Hồng Thái Tây Hồng Thái 
Tây 0,57 0,57 0,56 - - - 0,01

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
của HĐND thị xã Đông Triều về việc điều 
chinh, bồ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND 
ngày 04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê 
duyệt chù trương đầu tư các dự án triển khai 
trong kê hoạch đầu tư công vốn ngân sach 
địa phương năm 2021; Quyết định số 
1177/QD-UBND ngày 25/11/2020 của 
UBND thị xã về việc phê duyệt quy hoạch 
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Nghị quyết số 
20/NQ-HDND ngay 25/12/2020 của HĐND 
thị xã Đông Triều về thu, ngân sách nhà 
nước, chi ngân sách ngàn sách địa phương, 
phân bổ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QD-UBND ngày 26/12/2020 của 
UBND thị xã Đông Triều về giao dự toán 
thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

56 Đất ở dân cư điểm giáp cổng 
làng thôn Hổ Lao Tân Việt 0,15 0,15 0,01 - - 0,05 0,09

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
của HĐND thị xã Đông Triều về việc điều 
chinh, bồ sung nghị quyết so 11/NQ-HĐND 
ngày 04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê 
duyệt chù hương đầu tư các dự án hiển khai 
hong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sach 
địa phương năm 2021; Quyết định số 
947/QD-UBND ngày 23/9/2020 của UBND 
thị xã v/v phê duyệt QH chi tiết; Nghị quyết 
số 20/NQ-HĐND ngay 25/12/2020 cua 
HĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách 
nhà nước, chi ngân sách ngân sách địa 
phương, phân bổ dự án ngân sách; Quyết 
định số 1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 
của UBND thị xã Đông Triều về giao dự toán 
thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

-----------------------------------------7*
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57

V X Ễ^ỉ^x

Đất ở dân cư điểm bám 
đường nối vào khu di tích 
chùa Hổ Lao đến trường 
THCS Tân Việt

‘7

Tân Việt 0,54 0,54 0,47 - - 0,04 0,03

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
của HĐND thị xã Đông Triều về việc điều 
chình, bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND 
ngày 04/9/2020 của HĐND thị xâ v/v phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển khai 
trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sach 
địa phương năm 2021; Quyết định số 
1168/QĐ-ƯBND ngày 23/11/2020 của 
UBND thị xã về việc phê duyệt quy hoạch 
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Nghị quyết số 
20/NQ-HDND ngay 25/12/2020 của HĐND 
thị xã Đông Triều về thu, ngân sách nhà 
nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
phân bổ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 cùa 
UBND thị xã Đông Triều về giao dự toán 
thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

58
Điểm dân cư phía Bắc chợ 
Binh Khê, thôn Trại Mới A 
(điểm số 2)

Bình Khê 0,56 0,56 0,35 - - 0,15 0,06

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
của HĐND thị xã Đông Triều về việc điều 
chình, bổ sung nghị quyết so 11/NQ-HĐND 
ngày 04/9/2020 cùa HĐND thị xã v/v phê 
duyệt chù trương đầu tư các dự án triển khai 
trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sach 
địa phương năm 2021; Quyết định số 
950/QD-UBND ngày 23/9/2020 cùa UBND 
thị xã v/v phê duyệt QH chi tiết; Nghị quyết 
số 20/NQ-HĐND ngay 25/12/2020 của 
E-EĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách 
nhà nước, chi ngân sách ngân sách địa 
phương, phân bổ dự án ngân sách; Quyết 
định số 1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 
của UBND thị xã Đông Triều về giao dự toán 
thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.
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x%*

Đất dân cư điểm phía Bắc 
TL 186 khu Dộc Lán thôn 
Trại Thông

Bình Khê 0,46 0,46 0,36 - - 0,07 0,03

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
của HĐND thị xã Đông Triều về việc điều 
chinh, bồ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND 
ngày 04/9/2020 cùa HĐND thị xã v/v phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển khai 
trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sach 
địa phương năm 2021;Quyết định số 
1167/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của 
UBND thị xã về việc phê duyệt quy hoạch 
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Nghị quyết số 
20/NQ-HDND ngay 25/12/2020 của HĐND 
thị xã Đông Triều về thu, ngân sách nhà 
nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
phân bổ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QD-UBND ngày 26/12/2020 của 
UBND thị xã Đông Triều về giao dự toán 
thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

60
Đất dân cư điểm phía Nam 
trường THCS, thôn 3, 4 xã 
Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ 0,50 0,50 0,41 - - 0,07 0,02

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
của HĐND thị xã Đông Triều về việc điều 
chinh, bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND 
ngày 04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển khai 
trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sach 
địa phương năm 2021;Quyết định số 946/QĐ- 
UBND ngày 23/9/2020 của UBND thị xã về 
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 
25/12/2020 của HĐND thị xã Đông Triều về 
thu, ngân sách nhà nước, chi ngân sách ngân 
sách địa phương, phân bổ dự án ngân sách; 
Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 
26/12/2020 của ƯBND thị xã Đông Triều về 
giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương 
năm 2021. --------------------------------------- 4-1
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61
Đất dân cư thôn 7 giáp 
trường mầm non xã Nguyễn 
Huệ

TTy

Nguyễn Huệ 0,17 0,17 0,15 • - 0,01 0,01

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
của HĐND thị xã Đông Triều về việc điều 
chinh, bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND 
ngày 04/9/2020 cùa HĐND thị xã v/v phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển khai 
trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sach 
địa phương năm 2021; Quyết định số 
946/QD-UBND ngày 23/9/2020 của UBND 
thị xã về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 
xây dựng tỷ lệ 1/500; Nghị quyết số 20/NQ- 
HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND thị xã 
Đông Triều về thu, ngân sách nhà nước, chi 
ngân sách ngân sách địa phương, phân bổ dự 
án ngân sách; Quyết định số 1342/QĐ- 
UBND ngày 26/12/2020 của UBND thị xã 
Đông Triều về giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021.

62

Nâng cấp tuyến đường từ 
đầu thôn Trại Dọc đi thôn 
Ninh Bình: Hạng mục: Mở 
rộng đường cua đầu tuyến

Bình Khẽ 0,02 0,02 - - - 0,00 0,02

Quyết định số 124/QĐ-UBNd ngày 
10/9/2020 của UBND xã Binh Khe "v/v phê 
duyệt chủ trương đầu tư"; QĐ số 130/QĐ- 
UBND ngày 18/10/2020 của UBND xã Bình 
Khè "v/v phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ 
thuật"; Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 
23/10/2020 cùa UBND thị xã w bổ sung kế 
hoạch nguồn vốn ngân sách tinh hỗ trợ thực 
hiện chương trinh xây dựng NTM năm 2020 
xã Bình Khê; ____________________ 71
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Khu tái định cư phục vụ 
GPMB thực hiện dự án bảo 
quản, tu bồ di tích lịch sử 
đền An Biên xã Thủy An

Thủy An 0,30 0,30 0,19 - - - 0,11

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
của HĐND thị xã Đông Triều về việc điều 
chinh, bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND 
ngày 04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển khai 
trong kế hoạch đầu tư công vốn ngàn sach 
địa phương năm 2021; Quyết định số 
137/QD-UBND ngày 01/2/2021 của UBND 
thị xã Đông Triều về việc phê duyệt quy 
hoạch chi tiết xây dựng; Nghị quyết số 
20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND 
thị xã Đông Triều về thu, ngân sách nhà 
nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
phân bổ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QD-UBND ngày 26/12/2020 của 
UBND thị xã Đông Triều về giao dự toán 
thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.

64

Khu tái định cư và giao đất ở 
phục vụ GPMB dự án cải 
tạo nút giao và bãi đỗ xe đền 
An Sinh

Đức Chính 0,70 0,70 0,57 - - 0,03 0,10

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
cùa HĐND thị xã Đông Triều về việc điều 
chỉnh, bồ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND 
ngày 04/9/2020 cùa HĐND thị xã v/v phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển khai 
trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sach 
địa phương năm 2021; Quyết định số 
138/QD-UBND ngày 01/2/2021 của UBND 
thị xã Đông Triều về việc phê duyệt quy 
hoạch chi tiết xây dựng; Nghị quyết số 
20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND 
thị xã Đông Triều về thu, ngân sách nhà 
nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
phân bổ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của 
UBND thị xã Đòng Triều về giao dự toán 
thu, chi ngân sách địa phương năm 2021.
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Nhóm nhà ở, khu dịch vụ 
gắn với cãi tạo cánh quan 
khu vực trung tâm văn hóa 
thể thao tại phường Đức 
Chính và phường Đòng Triều

a

Đức Chính, 
Đông Triều 11,79 11,79 9,74 • - 0,37 1,68

Quyết định số ỉ 164/QĐ-ƯBND ngày 
20/11/2020 cùa UBND thị xã Đòng Triều về 
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 
NQ 19/NQ-HDND ngằy 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bồ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt 
chù trương đầu tư các dự án triển khai trong 
kể hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa 
phương năm 2021; Nghị quyết số 20/NQ- 
HDND ngày 25/12/2020 cùa HĐND thị xã 
Đông Triều về thu, ngân sách nhà nước, chi 
ngân sách ngân sách địa phương, phân bổ dự 
án ngân sách; Quyết định so 1342/QĐ- 
UBND ngày 26/12/2020 cũa UBND thị xà 
Đông Triều về giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021.

V Huyện Đầm Hà (18 công trình, dự án) 39,82 26,22 4,05 0,00 0,00 16,72 3,82 1,63

66 Chỉnh trang đô thị thị trấn 
Đầm Hà TT. Đầm Hà 3,73 0,16 0,05 0,10 0,02

Quyết định số 4312/QĐ-UBND ngày 
28/9/2020 cùa UBND huyện Đầm Hà về việc 
phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tuyển tỳ 
lệ 1/500 dự án chinh trang đô thị thị trấn 
Đầm Hả; Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 
16/9/2020 cùa HĐND huyện Đầm Hà phè 
duyệt chù trương đầu tư dự án chỉnh trang đò 
thị thị trấn Đầm Hà; Nghị quyết số 12/NQ- 
HĐND ngày 17/7/2020 cùa HĐND huyện 
Đầm Hà phê duyệt danh mục đầu tư công 
năm 2021; _________ ___
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67 Cải tạo nâng cấp đường từ 
quốc lộ 18 đi xã Tân Bình Xã Tân Bình 3,60 0,31 0,03 0,25 0,03

Quyết định số 4313/QĐ-UBND ngày 
28/9/2020 của UBND huyện Đầm Hà về việc 
phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tuyến tỷ 
lệ 1/500 dự án cài tạo, nâng cấp đường từ 
quốc lộ 18 đi xã Tân Binh; Quyết định số 
03/QĐ-HĐND ngày 16/9/2020 của HĐND 
huyện Đầm Hà phê duyệt chủ trương đầu tư 
dự án cài tạo, nâng cấp đường từ quốc lộ 18 
đi xã Tân Bình; Nghị quyết số 12/NQ- 
HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND huyện 
Đầm Hà phê duyệt danh mục đầu tư công 
năm 2021;

68
Chinh trang via hè 18A đoạn 
từ phố Trần Phú đến Trung 
tâm xã Dực Yên

TT. Đầm Hà, 
xã Dực Yên 1,58 0,12 0,11 0,01

Quyết định số 4314/QĐ-UBND ngày 
28/9/2020 của UBND huyện Đầm Hà về việc 
phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tuyến tỷ 
lệ 1/500 Chinh trang vỉa hè 18A đoạn từ phố 
Trần Phú đến Trung tâm xã Dực Yên; Quyết 
định số 04/QĐ-HĐND ngày 16/9/2020 của 
HĐND huyện Đầm Hà phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án Chinh trang vỉa hè 18A đoạn từ 
phố Trần Phú đến Trung tâm xã Dực Yên; 
Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 
của HĐND huyện Đầm Hà phê duyệt danh 
mục đầu tư công năm 2021;

69
Vâng cấp đường trung tâm 
luyện đi xã Quàng An

Xã Quảng 
Tân, xã 

Quảng An
4,77 1,17 1,17

Quyết định số 4315/QĐ-UBND ngày 
28/9/2020 của UBND huyện Đầm Hà về việc 
phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bàng tuyến tỷ 
lệ 1/500 dự án Nàng cấp đường trung tâm 
huyện đi xã Quàng An; Quyết định số 05/QĐ- 
HĐND ngày 16/9/2020 của HĐND huyện 
Đầm Hà phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
Nâng cấp đường trung tâm huyện đi xã 
Quảng An; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND 
ngày 17/7/2020 của HĐND huyện Đầm Hà 
phê duyệt danh mục đầu tư công năm 2021;
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Khu dân cư chiaTo~dan cư 
thôn Yên Sơn phục vụ tái 
định cư dự án đường cao tốc 
Vân Đồn-Móng Cái (gồm 4Ô 
tại lô K, lô L)

Xã Dực Yên 0,35 0,35 0,08 0,27

Bản đồ quy hoạch chi lô dân cư thôn Yên 
Sơn; Sơ đồ hiện ttạng; Quyết định số 
2073/QĐ-UBND ngay 19/6/2020 cùa UBND 
tinh Quảng Ninh về việc đính chính, bổ sung 
quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 
19/5/2020 của UBND tinh Quảng Ninh w 
phê duyệt điều chinh dự án hỗ trợ giải phóng 
mặt bằng tuyến đường ven biển trên địa bàn 
tinh Quảng Ninh

71 Đường vào Bãi đổ thải tại xã 
Tân Bình Xã Tân Bình 1,02 1,02 0,19 0,83

Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 
08/6/2020 của UBND huyện Đầm Hà w phê 
duyệt Điều chinh quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500 Bãi đổ thái tại xã Tân Binh; Sơ đồ 
hiện trạng; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND 
ngày 25/12/2020 về việc thông qua Kế hoạch 
đầu tư công năm 2021

Đã được thông qua danh mục 
thu hồi đất tại Nghị quyết số 
192/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 
với diện tích 9,53 ha, nay thu 
hồi thêm 1,02 ha diện tích 
đường vào

72
Đường vào Mỏ khai thác đất 
thuộc địa phận núi nhà thờ 
xã Đầm Hà

Xã Đầm Hà 0,23 0,23 0,23

Quyết định số 2933/QĐ-UBND ngày 
5/8/2020 của UBND huyện Đầm Hà w phê 
duyệt Điều chinh quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500 Mỏ khai thác đất thuộc địa phận 
núi Nhà thờ xã Đầm Hà; Sơ đồ hiện trạng; 
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 
25/12/2020 về việc thông qua Kế hoạch đầu 
tư công năm 2021

Đã được thông qua danh mục 
thu hồi đất tại Nghị quyết số 
192/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 
V ới diện tích 24,19 ha, nay thu 
hồi thêm 0,23 ha diện tích 
đường vào



SIT

5! WMr N1 E i! z VXQ;>_'^W'J I i>4j 
^w®WO

Địa điểm 
thực hiện dự 

án 
(xã, phường, 

thị trấn)

Diện tích 
thực hiện 
dự án (ha)

Diện tích 
cần thu 
hồi (ha)

■ ■ 2tLTrong đó

Căn cứ pháp lý 
thực hiện dự án Ghi chúĐát 

trồng 
lúa 

LƯA

Đất 
rừng 

phòng 
hộ

Đất 
rừng 
đặc 
dụng

Đát 
rùng 
sản 
xuất

Các loại 
đất NN 
còn lại

Đất phi 
nông 

nghiệp 
và đất 

chưa sử 
dụng

73

\x \\cS£f*- / >/

Xii *

Điểm khai thác đất phục vụ 
thi công dự án đường cao tốc 
Tiên Yên - Móng Cái tại 
huyện Đầm Hà (điểm số 3)

Xã Dực Yên 5,82 5,82 5,82

Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 
18/01/2021 của UBND huyện Đầm Hà về 
việc phè duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500 điểm khai thác đất phục vụ thi công 
dự án đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái 
tại thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm 
Hà (điểm số 3); Quyết định sổ 2073/QĐ- 
UBND ngày 19/6/2020 của UBND tinh 
Quàng Ninh về việc đính chính, bổ sung 
quyết định số 1610/QĐ-LTBND ngày 
19/5/2020 của ƯBND tinh Quàng Ninh w 
phê duyệt điều chình dự án hỗ trợ giãi phóng 
mật bẳng tuyến đường ven biến trên địa bàn 
tinh Quãng Ninh

74

Điểm khai thác đất phục vụ 
thi công dự án đường cao tốc 
Tiên Yên - Móng Cái tại 
luyện Đầm Hà (điểm số 4)

Xã Quàng
Tân 12,38 12,38 2,54 9,84

Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 
18/01/2021 của UBND huyện Đầm Hà về 
việc phễ duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tý 
lệ 1/500 điểm khai thác đất phục vụ thi công 
dự án đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái 
tại thôn An Lợi, xã Quảng Tân, huyện Đầm 
Hà (điểm số 4); Quyết định số 2073/QĐ- 
UBND ngày 19/6/2020 của ƯBND tinh 
Quảng Ninh về việc đính chính, bổ sung 
quyết định sổ 1610/QĐ-UBND ngày 
19/5/2020 của UBND tinh Quàng Ninh w 
phê duyệt điều chỉnh dự án hỗ trợ giải phóng 
mặt bằng tuyến đường ven biển trên địa bàn 
tinh Quảng Ninh

—
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Khu dân cư trung tâm thị 
trấn Đầm Hà thuộc quy 
hoạch khu dân cư phía bắc 
thị trấn Đầm Hà

ịt~
7

Thị trấn Đầm
Hà 2,44 2,10 1,11 0,99

Quyết định số 5735/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của UBND huyện Đầm Hà về 
việc phê duyệt điều chinh cục bộ Quy hoạch 
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu cơ quan 
và dân cư trung tâm thị trấn Đầm Hà, huyện 
Đầm Hà; Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 
25/12/2020 về việc thông qua Kế hoạch đầu 
tư công năm 2021; Quyết định số 19/QĐ- 
HĐND ngày 12/10/2020 cùa HĐND huyện 
Đầm Hà phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; 
Quyết định số 846/QĐ-UBND ngày 
03/3/2021 của UBND huyện Đầm Hà về việc 
phân bổ nguồn vốn cắp quyền sứ dụng đất 
năm 2021

76
Khu đô thị mới hai bên 
đường 18A và phía đông cầu 
sắt trung tâm huyện Đầm Hà

Thị trấn Đầm
Hà 3,91 2,56 1,98 0,58

Quyết định số 5734/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của UBND huyện Đầm Hà về 
việc phê duyệt điều chình cục bộ Quy hoạch 
chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu hai bên 
đường 18A và phía đông cầu sắt trung tâm 
huyện lỵ Đầm Hà; Quyết định số 816/QĐ- 
UBND ngày 17/3/2021 cùa ƯBND tinh về 
việc chấp thuận chú trương đầu tư dự án

VI
Thành phổ cẩm Phả (04 công trình, dự 
án) 48,95 9,55 0,00 0,00 0,00 0,22 0,84 8,49

----------------------------------------;
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Dự án nâng cấp, cải tạo và 
làm mới bố sung hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật khu dân cư dọc 
phía Nam QL18 đoạn từ cầu 

1 phường Cẩm Đòng đến 
cầu B5 phường cẩm Sơn 

(Khu Cao Sơn 1, Cao Sơn 2.
Cao Sơn 3, phường cẩm 
Sơn)- bổ sung thu hồi đất

Cẩm Sơn 29,20 0,12 0,12

Quyết định số 431/QĐ-ƯBND ngày 
22/2/2016 của UBND thành phố cấm Phả về 
phê duyệt quy hoạch chi tiết quỹ đất dọc hai 
bên tuyến đường sắt đoạn từ Khe Sim 
phường Quang Hanh đến ga cọc 4 phường 
Cẩm Phú;
Quyết định số 4971/QĐ-UBND ngày 
17/12/2018 cùa UBND thành phố cẩm Phả 
về phê duyệt điều chinh cục bộ quy hoạch chi 
tiết;
Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 
31/3/2016 của UBND thành phố cấm Phả về 
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Quyết định số 4642/QĐ-UBND ngày 
27/11/2018 của UBND thành phố cẩm Phả 
về phê duyệt điều chinh dự án;
Nghị quyết sổ 64/NQ-HĐND ngày 7/7/2017 
của HĐND tỉnh về thông qua danh mục thu 
hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất

Dự án được HĐND tình thông 
qua danh mục công trình, dự án 
thu hồi đất theo Nghị quyết 
64/NQ-HĐND ngay 07/7/2017, 
diện tích thu hồi 1,28 ha; Ngày 
27/11/2018, UBND thành phố 
phê duyệt điều chỉnh dự án, bồ 
sung diện tích và loại đất thu 
hồi để thực hiện dự án (tăng 
thêm 0,124 ha).

78

Tuyến đường nối đường bao 
biển Hạ Long - cẩm Phả với 
Trung tâm thành phố cẩm

Phả, tỉnh Quảng Ninh (đoạn
1)

Phường 
Quang Hanh, 
Cẩm Thạch, 
Cẩm Thuỳ, 
Cẩm Trung

15,21 5,08 0,29 4,79

Quyết định số 7533/QĐ-UBND ngày 
26/11/2020 của UBND thành phố cẩm Phả 
về việc phê duyệt Quy hoạch mặt bằng tuyến 
tỷ lệ 1/500; Nghị Quyết số 128/NQ-HĐND 
ngày 26/10/2020 của HĐND thành phố cẩm 
Phà về điều chinh Nghị Quyết số 118/NQ- 
HĐND ngày 28/8/2020 cua HĐND thành 
phố Cẩm Phả; Quyết định số 6888/QĐ- 
UBND ngày 10/11/2020 của UBND thành 
phố Cẩm Phả về việc phê duyệt dự án đầu tư 
xây dựng công trình; Quyết định số 5469/QĐ- 
UBND ngày 21/9/2020 của UBND thành phố 
Cẩm Phà về việc điều chinh, phân bổ kế 
hoạch vốn đầu tư công năm 2020 nguồn vốn 
ngân sách thành phố
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Tuyến đường nối đường bao 
biển Hạ Long - cẩm Phả với 
Trung tâm thành phố cẩm 
Phả, tinh Quảng Ninh (đoạn 
2)

ỹ
Phường Cẩm
Bình, Cẩm

Đông, thành 
phố Cẩm Phả.

3,93 3,93

80

Cải tạo, nâng cấp tuyến 
đường và mương thoát nước 
tại tổ 9, khu 8, phường 
Mông Dương, thành phố 
Cẩm Phả

Phường
Mòng Dương 0,61 0,42

VII Huyện Tiên Yên (06 công trình, dự án) 75,33 60,82 4,67 0,00

81
Mỏ đất số 02 phục vụ thi 
công dự án đường cao tốc 
Tiên Yên - Móng Cái

Ị
Ị ____________________L

Xã Đông 
Ngũ, Đông 

Hải
15,91 15,91
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0,46 3,47

Quyết định số 7533/QĐ-UBND ngày 
26/11/2020 của UBND thành phố cẩm Phả 
về việc phê duyệt Quy hoạch mặt bàng tuyến 
tỷ lệ 1/500; Nghị Quyết số 128/NQ-HĐND 
ngày 26/10/2020 của HĐND thành phố cầm 
Phả về điều chinh Nghị Quyết số 118/NQ- 
HĐND ngày 28/8/2020 của HĐND thành 
phố Cẩm Phả; Quyết định số 6888/QĐ- 
ƯBND ngày 10/11/2020 của UBND thành 
phố Cẩm Phả về việc phê duyệt dự án đầu tư 
xây dựng công trình; Quyết định số 5469/QĐ- 
UBND ngày 21/9/2020 của UBND thành phá 
Cẩm Phả về việc điều chỉnh, phân bổ kế 
hoạch vốn đầu tư công năm 2020 nguồn vốn 
ngân sách thành phố

0,22 0,09 0,11

Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 
13/11/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu 
tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn 
Thành phố; Quyết định số 362/QĐ-UBND 
ngày 22/1/2021 của UBND thành phố cẩm 
Phả về phê duyệt Báo cáo KTKT;
Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 
30/01/2021 về nguồn vốn

0,00 49,32 1,47 5,36

15,91

Quyết định số 5387/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của UBND huyện Tiên Yên về 
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500 điểm khai thác đất phục vụ dự án 
đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái (điểm số 
2) địa điểm xã Đông Hài, Đông Ngũ, huyện 
Tiên Yên, tỉnh Quàng Ninh; Thông báo kết 
uận của Ban Thường vụ tinh ủy số 1741- 
TB/TU ngày 4/5/2020 của Tình ủy Quảng 
'linh về chú trương điều chinh dự án đường 
cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; Bản đồ (dạng 
sơ lược) khu đất đề nghị thu hồi và chuyển 
mục đích sử dụng đất
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Mỏ đất so 3 phục vụ thi 
công dự án đường cao tốc 
Tiên Yên - Móng Cái

Xã Đông Hải 17,42 17,42 0,17 16,89 0,28 0,08

Quyết định số 5388/QĐ-UBND ngày 
31/12/2020 của UBND huyện Tiên Yên về 
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500 điểm khai thác đất phục vụ dự án 
đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái (điểm số 
3) địa điểm thôn Cái Khánh, xã Đông Hài, 
huyện Tiên Yên, tinh Quảng Ninh; Thông 
báo kết luận của Ban Thường vụ tinh ủy sổ 
1741-TB/TU ngày 4/5/2020 của Tinh uy 
Quàng Ninh về chủ trương điều chinh dự án 
đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; Bản đồ 
(dạng sơ lược) khu đất đề nghị thu hồi và 
chuyển mục đích sử dụng đất

83
Hạ tầng kỹ thuật đô thị vùng 
lõi thị trấn Tiên Yên, huyện 
Tiên Yên

Thị ưấn Tiên
Yên 3,52 1,98 0,24 1,74

Quyết định số 6247/QĐ-UBND ngày 
9/11/2018 cùa UBND huyện Tiên Yên về 
việc phê duyệt điều chinh quy hoạch chi tiết 
xây dựng tỷ lệ 1/500 chinh trang nâng cấp đô 
thị vùng lõi thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên 
Yên; Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 
27/10/2020 cùa HĐND huyện Tiên Ỵên về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chinh 
chủ trương đầu tư một số dự án sù dụng vốn 
đầu tư công của huyện Tiên Yên; Nghị quyết 
số 120/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của 
HĐND huyện Tiên Yên về việc phê chuẩn kế 
hoạch đầu tư công năm 2021;

84 Trụ sở BHXH huyện Tiên 
Yên Xã Tiên Lãng 0,30 0,30 0,11

______ L

0,17 0,02

Quyết định số 5186/QĐ-UBND ngày 
11/12/2019 của UBND tinh Quáng Ninh về 
việc chấp thuận địa điềm nghiên cứu lập quy 
hoạch chi tiết xây dựng trụ sở BHXH huyện 
Tiên Yên tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên; 
Quyết định số 1466/QĐ-BHXH ngày 
24/11/2020 của BHXHVN về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở BHXH 
huyện Tiên Yên, tinh Quàng Ninh; Bản đồ 
(dạng sơ lược) đề nghị thu hồi và chuyển 
mục đích sử dụng đất; Bản đồ chi tiết xây 
dựng tỳ' lệ 1/500;
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\T

Đường giao thông đấu nối từ 
trung tâm xã Đại Dục sang 
trung tâm xã Đại Thành cũ 
huyện Tiên Yên

If

Xã Đại Dực 34,68 21,71 0,99 16,35 0,94 3,43

Quyết định số 5142/QĐ-ƯBND ngày 
24/12/2020 cùa UBND huyện Tiên Yên về 
việc phê duyệt quy hoạch mặt bằng tuyến tỷ 
lệ 1/500 đường giao thông nối từ trung tâm 
xã Đại Dực sang trung tâm xã Đại Thành cũ 
huyện Tiên Yên; Quyết định số 5270/QĐ- 
UBND ngày 29/12/2020 cùa UBND huyện 
Tiên Yên về việc phê duyệt dự án đường giao 
thông nối từ trung tâm xã Đại Dực sang trung 
tâm xã Đại Thành cũ, huyện Tiên Yên; Nghị 
quyết số 117/NQ-HĐND ngày 27/10/2020 
của HĐND huyện Tiên Yên về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư, điều chinh chủ 
trương đầu tư một số dự án sù dụng vốn đầu 
tư công của huyện Tiên Yên; Nghị quyết số 
127/NQ-HDND ngày 08/3/2021 của HDND 
huyện Tiên Yên về việc điều chinh cơ cấu 
nguồn vốn và điều chinh bổ sung kế hoạch 
đầu tư công năm 2021

86

Trạm thu phí đầu tuyến tại 
Km 87+ 900 xã Đông Ngũ, 
thuộc dự án đường cao tốc 
Tiên Yên - Móng Cái

Xã Đông Ngũ 3,50 3,50 3,40 0,01 0,09

Quyết định số 677/QĐ-ƯBND ngày 
01/3/2021 của UBND huyện Tiên Yèn về 
việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500 Trạm thu phí đầu tuyến tại KM 
87+900 xã Đông Ngũ, thuộc dự án đường 
cao tốc Tiên Yên - Móng Cái; Thông báo số 
26/TB-UBND ngày 26/02/2021 củaUBND 
tỉnh về ý kiến kết luận của đồng chí Cao 
Tường Huy - Phó Chù tịch thường trực 
UBND tinh

VIII Huyện Ba Chẽ (01 công trinh, dự án) 5,10 4,35 3,20 1,15

87

1

Dường Nà Làng (xã Đồn 
Dạc, huyện Ba Chẽ) - Khe 
3hương (xã Kỳ Thượng, 
hành phố Hạ Long)

Xã Đồn Đạc, 
luyện Ba Chẽ 5,10

___ !

4,35 3,20 1,15

Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 
22/12/2020 của HĐND huyện Ba Chẽ kế 
hoạch đầu tư công; Bản trích lục; Bản đồ 
nướng tuyến; Quyết định số 248/QĐ-UBND 
ngày 23/02/2021 về phê duyệt dự án đầu tư; 
Quyết định số 114/NQ-HĐND ngày 
22/12/2020 cùa HĐND huyện Ba Chẽ phê 
duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021 ______________
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Địa điểm 
thực hiện dự 

án 
(xã, phường, 

thị trấn)

Diện tích 
thực hiện 
dự án (ha)

Diện tích 
cần thu 
hồi (ha)

_ ỉ'2
Trong đó

Căn cứ pháp lý 
thực hiện dự án Ghi chúĐất 

trồng 
lúa 

LUA

Đất 
rừng 

phòng 
hộ

Đất 
rừng 
đặc 
dụng

Đất 
rùng 
sản 
xuất

Các loại 
đấtNN 
còn lại

Đất phi 
nông 

nghiệp 
và đất 

chưa sữ 
dụng

IX HttyệÁ Bình Liêũ (ịiể công trình, dự án) 20,43 15,80 10,01 0,00 0,00 0,00 4,93 0,86

88
Hạ tầng Kỹ thuật dân cư ngã 
ba Tình Húc, thị trấn Binh 
Liêu (Lô DO-04; DO-05)

thị ưấn Bình
Liêu 4,85 4,85 4,60 0,10 0,15

Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 
31/3/2017 của UBND huyện Bình Liêu về 
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngậy 
18/01/2021 của HĐND huyện Bình Liêu về 
phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công; Nghị 
quyết số 262/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 
của HĐND huyện Bình Liêu về phê chuẩn 
Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (phần vốn 
ngân sách huyện)

89 Khu du lịch sinh thái danh 
thắng Thác Khe vằn xã Húc Động 5,09 5,09 2,80 1,78 0,51

Quyết định số 2816/QĐ-ƯBND ngày 
20/6/2020 của UBND huyện Bình Liêu về 
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500; Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 
29/01/2011 của UBND tinh về xếp hạng di 
tích cấp tinh ; Quyết định chủ trương đầu tư 
số 4881/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của 
UBND tinh;

90
Dự án nâng cấp, cải tạo hệ 
thống đường ưàn vượt lũ 
hên địa bàn huyện

Thị ưấn Bình 
Liêu, xã: Húc 

Động, Vô 
Ngại, Lục 
Hồn, Đồng 
Tâm, Đồng 

Văn

6,89 2,26 0,37 1,86 0,03

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 
18/01/2021 của HĐND huyện Bình Liêu về 
phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án ưiển 
khai ưong kế hoạchđầu tư công vốn ngân 
sách huyện năm 2021; Bản vẽ phục vụ công 
tác lập danh mục công trình; Nghị quyết số 
262/NQ-HDND ngày 30/12/2020 của HĐND 
huyện Bình Liêu về phê chuẩn Kế hoạch đầu 
tư công năm 2021 (phần vốn ngân sách 
huyện) —■Ị.'
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£w>?"is
Địa điểm 

<hực hiện dự 
án 

(xã; phường, 
th] trấn) /11 

ỉ.q :ị______

Diện tích 
thực hiện 
dự án (ha)

Diện tích 
cần thu 
hồi (ha)

■ 33” ■■■ Trong đó

Căn cứ pháp lý 
thực hiện dự án Ghi chú

Đất 
trồng 

lúa 
LUA

Đất 
rừng 

phòng 
hộ

Đất 
rừng 
đặc 
dụng

Đất 
rừng 
sản 
xuât

Các loại 
đất NN 
còn lại

Đất phi 
nông 

nghiệp 
và đất 

chưa sử 
dụng

91
Nâng cấp, mở rộng chợ 
Đồng Văn, xã Đồng Văn

1/

xă Đồng Văn 0,80 0,80 0,67 0,08 0,05

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 
18/01/2021 của HĐND huyện Bình Liêu về 
phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển 
khai trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân 
sách huyện năm 2021; Quyết định số 
397/QĐ-ỮBND ngày 19/01/2021 của UBND 
huyện Bình Liêu về việc phê duyệt tổng mặt 
bằng tý lệ 1/500; Nghị quyết số 262/NQ- 
HDND ngày 30/12/2020 của HĐND huyện 
Bình Liêu về phê chuẩn Ke hoạch đầu tư 
công năm 2021 (phần vốn ngân sách huyện)

92
Hạ tầng Kỹ thuật khu đất ở 
số 03 Khu Bình Quân, (Lô
B4;B6;B9)

thị trấn Bình
Liêu 2,80 2,80 1,57 1,11 0,12

Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 
31/3/2017 cùa UBND huyện Bình Liêu về 
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 
lệ 1/500; Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 
18/01/2021 của HĐND huyện Bình Liêu về 
phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển 
khai trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân 
sách huyện năm 2021; Nghị quyết số 
262/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND 
íiuyện Bình Liêu về phê chuẩn Kế hoạch đầu 
tư công năm 2021 (phần vốn ngân sách 
luyện)

X Huyện Hải Hà (01 công trình, dự án) 1,94 1,94 0,37 0,98 0,59
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Địa điểm 
thực hiện dự 

án 
(xã, phường, 

thị trấn)

Diện tích 
thực hiện 
dự án (ha)

Diện tích 
cần thu 
hải (ha)

- 34
Trong đó

Căn cứ pháp lý 
thực hiện dự án Ghi chúĐất 

trồng 
lúa 

LUA

Đất 
rừng 

phòng 
hộ

Đất 
rừng 
đặc 
dụng

Đất 
rừng 
sản 
xuất

Các loại 
đấtNN 
còn lại

Đất phi 
nông 

nghiệp 
và đất 

chưa sừ 
dụng

93

\fc£'r^*r S/7 
<5^ jlX'A // .Vĩỹyý
!^s==í—

Trạm thu phí nút giao Hải 
Hà kết hợp hạt quản lý 
đường cao tốc thuộc dự án 
đường cao tốc Tiên Yên - 
Móng Cái

xẫ Quảng 
Thịnh 1,94 1,94 0,37 0,98 0,59

Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 9/2/2018 của 
UBND tính về việc phê duyệt dự án đường cao tốc 
Vân Đồn - Móng Cài theo hinh thức đối tác công tư 
(PPP), hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - Chuyên giao 
(BOT); Quyết định 4626/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 
của UBND tỉnh về việc phê duyệt điêu chinh dự án 
đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái theo hình thức đối 
tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - Kinh doanh - 
Chuyên giao (BOT); Quyết định sô 2385/QĐ-UBND 
ngày 22/6/2017 của UBND tinh về việc phê duyệt quy 
hoạch mặt băng tuyến đường cao tốc Vân Đồn - Móng 
Cái; Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/6/2020 
của UBND tinh về việc phê duyệt điều chinh quy 
hoạch mặt bàng hướng tuyến đường cao tốc Vân Đồn - 
Móng Cài Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 
05/3/2021 cùa UBND huyện Hải Hà về việc điều 
chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lê 1/500 Trạm 
thu phí nút giao Hái Hà kết hợp hạt quăn lý đường cao 
tốc thuộc dự án đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái

Tổng cộng 499,70 298,74 53,68 1,48 0,00 113,70 60,67 69,21
í
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STT Tên công tri

Biểu số 02
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH Dự ÁN CHUYẺN MỤC ĐÍCH sử DỤNG ĐÁT THEO ĐIỀU 58 LUẬT ĐÁT ĐAI 2013

ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, Dự ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỢT 1 NĂM 2021 

(Kèm theo Nghị quyết số 333 /NQ-HĐND ngày 24/3/2020 cùa HĐND tinh)

Diện tích chuyển mục đích sử dụng từ các loại 
đất (ha)

m
'tBÌịrc'hiện 

^/.dir án 
xã, phường)

Diện tích 
thực hiện 
dự án (ha)

Diện tích 
cần 

chuyển 
mục đích 

(ha)

Đất trồng lúa

Tổng Đất Đất
đất chuyên trồng

trồng trồng lúa
lúa lúa khác

(LUA) (LUC) (LƯK)

Đất 
rùng 

phòng 
hộ

Đất rừng 
đặc dụng

Căn cứ pháp lý 
thực hiện dự án Ghi chú

Thành phố ưông Bí (04 công trình, dự án)

Tuyến đường trục chính Khu 
phức hợp đô thị công nghiệp, 
công nghệ cao, đoạn từ nút 
giao giữa đường Trần Hưng 
Đạo kéo dài, thành phố Ưông 
Bí đến ranh giới Khu công 
nghiệp Sông Khoai, thị xã 
Quảng Yên (Quy hoạch tuyến 
đường Trần Hưng Đạo kéo 
dài (giai đoạn 2))

Đầu tư tạ tầng cấp đất ở dân 
cư khu 9 phường Quang 
Trung

71.85 9.69 9.69 2.61 7.08 0.00 0.00

Yên Thanh 5.50 4.08 4.08 4.08

Quang Trung

Nghị quyết số 1049/NQ-HĐND ngày 21/11/2020 của 
HĐND thàng phố Uông Bí về phê duyệt điều chinh chủ 
trương đầu tư và Dự án: QĐ số 8959/QĐ-UBND ngày 
31/10/2019 phê duyệt chú trương đầu tư; Nghị quyết số 
1098/NQ-HDND ngày 22/12/2020 cũa HDND thanh 
phố Uông Bí về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi 
ngàn sách địa phương, phàn bố dự toán chi ngân sách 
thành phố và cơ chế, biện pháp điều hành ngàn sách 
năm 2021; Quyết định số 8236/QĐ-UBND ngày 
25/12/2020 của UBND thành phố Uông Bi về việc giao 
dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và đầu tư xây 
dựng cơ bản năm 2021

Nghị quyết số 743/NQ- HĐND thành phố Uông Bí 
ngày 24/7/2019 về việc phê duyệt chù trương đầu 
tư hạ tầng theo QH chi tiết 1/500 cấp đất dân cư 
khu 9, phường Quang Trung; Quyết định số 
8970/QĐ-ƯBND ngày 31/10/2019 phê duyệt dự 
án XD PT nhà ờ đầu tư hạ tầng theo QH chi tiết 
1/500 cấp đất dân cư khu 9, phường Quang Trung; 
Nghị quyết số 1098/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 
của HĐND thành phố Uông Bí về dự toán thu 
ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, 
phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố và cơ 
chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2021; 
Quyết định số 8236/QĐ-UBND ngày 25/12/2020 
của UBND TP Ưông Bí về việc giao dự toán thu, 
chi ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản 
năm 2021
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tlị 
fj °
V'O
V

Khú-xer; óư. tại khu 'Tân Lập, 
phởờng Phương Đông, thành 
phố Ưông Bí (hạ tầng theo

Mìặ vàn hỔ^ưựơẴ^/hầir non 
ýậ khu xẹn cư tại Jehu Tân 
Lập, phường Phương Đông, 
thànnphó Ưong Bí)

Phương Đông 1,40 1,20 1,20 1,20

Nghị quyết 1047/NQ-HĐND ngày 21/11/2020 của 
HĐND thành phố Uông Bí phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án; QĐ số 390/QĐ-UBND ngày 
3/2/2021 phê duyệt dự án; Quyết định số 8236/QĐ- 
UBND ngày 25/12/2020 cũa UBND thành phố về 
việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và 
đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021

4 Cụm Công nghiệp Phương 
Nam

Phường 
Phương Nam 62,6 2,61 2,61 2,61

QĐ số 3456/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 cùa 
thành phố Uông Bí; QĐ số 4796/QĐ-UBND 
ngày 28 tháng 12 năm 2020 của UBND tinh 
QN về việc Phê duyệt điều chình cục bộ Quy 
hoạch phát triển cụm công nghiệp tinh Quảng 
Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
Quyết định số 729/QĐ-UBND, ngày 9/3/2021 
của UBND tinh Quảng Ninh về việc thành lập 
cụm công nghiệp Phương Nam, phường 
Phương Nam, thành phố Uông Bí.

II Thành phá Hạ Long (11 công trình, dự án) 91,29 23,98 4,63 4,60 0,03 19,35 0,00

5

Cài tạo, nâng cấp tuyến 
đường Đồng Cao - Đò Bang, 
xã Thống Nhất, thành phổ Hạ 
Long

Thống Nhất 5,54 0,04 0,04 0,02 0,02

Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của 
HĐND thành phố phê duyệt Chủ trương đầu tư 
các dự án đầu tư công năm 2021 sừ dụng nguồn 
vốn ngân sách thành phố; Quyết định số 
15518/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND 
thành phố Hạ Long về việc giao dự toán thu, 
chi ngân sách nhà nước năm 2021

_________________________à



3

6

Vai'tsLJ* 
Trụ sở lamMgd á&g^sẫu'sỀ 
Tân Dân \^\ F 0,10 0,06 0,06 0,06

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
của HĐND. thành phố Hạ Long về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 
năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách thành 
phố; Quyết định số 15518/QĐ-UBND ngày 
22/12/2020 của UBND thành phố Hạ Long về 
việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
năm 2021

7

Dự án đầu tư xây dựng công 
trình Đường đấu nối Quốc lộ 
279 đến Tỉnh lộ 342, thành 
phố Hạ Long

Lê Lợi, Son 
Dưong 33,17 3,31 1,83 1,83 1,48

Nghị quyết 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của 
HĐND thành phố Hạ Long v/v phê duyệt Chủ 
trương đầu tư các dự án đầu tư công năm 2021 
sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố; Quyết 
định số 210/QĐ-HĐND ngày 07/12/2020 của 
HĐND thành phố Hạ Long phê duyệt chủ 
trương đầu tư dự án; Quyết định số 15518/QĐ- 
UBND ngày 22/12/2020 của UBND thành phố 
Hạ Long về việc giao dự toán thu, chi ngân 
sách nhà nước năm 2021

8 Trụ sở làm việc công an xã 
Đồng Lâm Đồng Lâm 0,37 0,05 0,05 0,05

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
của HĐND thành phố Hạ Long về việc phê 
duyệt chú trương đầu tư các dự án đầu tư công 
năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành 
t>hố; Quyết định số 15518/QĐ-UBND ngày 
22/12/2020 của UBND thành phố Hạ Long về 
việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 
năm 2021
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9 ị B^^ện^KỊOnmgỉ 
tm^WT®ng.Ninh 

J ° \’5ặS?vẳW^/ Ị
Đại Yên 2,35 1,95 1,99 1,99

Quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 
của UBND thành phố Hạ Long về việc phê 
duyệt Quy quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (kèm 
theo thiết ke kiến trúc công trình) Bệnh viện Da 
liễu tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long; 
Quyết định số 1667/QD-BVDLTW ngày 
20/7/2020 của Bệnh viện Da liễu Trung ương 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

*

10
Hạ tầng điểm dân cư, tái định 
cư tại thôn Đồng Sang, xã Vũ 
Oai (GĐ 2)

Vũ Oai 1,64 0,18 0,18 0,17 0,01

Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 
cùa HĐND thành phố Hạ Long về việc phê 
duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 
năm 2021 sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành 
phố; Quyết định số 219/QĐ-HĐND ngày 
07/12/2020 của HĐND thành phố phê duyệt 
chù trương đầu tư dự án;Quyết định số 
15518/QD-UBND ngày 22/12/2020 của UBND 
thành phố Hạ Long về việc giao dự toán thu, 
chi ngân sách nhà nước năm 2021

11 Trường mầm non xã Đồng 
Lâm Đồng Lâm 0,21 0,03 0,03 0,03

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16/11/2020 
của HĐND thành phố phê duyệt điều chnhr kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 
2020; Quyết định số 11036/QĐ-UBND ngày 
6/10/2020 của UBND thành phố Hạ Long về 
việc phê duyệt tồng mặt bằng tỷ lệ 1/500

Vốn nông thôn mới

12
<hai thác đất đồi làm vật li :u 
san lấp mặt bằng cho dự án 
chu công nghiệp Việt Hưng

Khu Trới 2, 
phường 

Toành Bồ và 
khu Vạn 

Yên, phường 
Việt Hưng

46,1 17,87 17,87

Thông báo số 107/TB-ƯBND ngày 25/6/2020 
của UBND tinh; Quyết định số 9173/QĐ- 
UBND ngày 28/8/2020 của UBND thành phố 
Hạ Long về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết 
tỷ lệ 1/500 Dự án khai thác đất đồi làm vật liệu 
san lấp mặt bằng cho dự án khu công nghiệp 
Việt Hưng, tại khu Trới 2, phường Hoành Bồ 
và Khu Vạn Yên, phường Việt Hưng; Quyết 
định số 3796/QD-UBND ngày 05/10/2020 của 
UBND tình về việc ban hành Kế hoạch đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản đối với đất làm vật 
iệu san lấp mặt bằng ưên địa bàn tinh Quảng 
Síinh (đợt 1)
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13 Công trinự^sfềkèj^P6bđa, 'ạ'

®i||
phiÀrng ViệtO”6 ’ỉ 
jnỊỊ

0,8' 0,06 0,06 0,06

Quyết định số 6865/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 
của UBND thành phố Hạ Long về việc phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công trinh 
Nghè và Chùa tại phường Việt Hưng, thành phố 
Hạ Long

Hoán đổi vị trí thực hiện dự án 
Khu công nghiệp Việt Hưng (Giai 
đoạn 2) của Tập đoàn Thành Công

14

Xây dựng bổ sung phòng học vá 
các phòng chức năng Trường 
PTDT bán trú Tiểu học và 
THCS Đồng Lâm l (điểm trung 
tàm)

Đồng Lâm 0,73 0,36 0,36 0,36

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16/11/2020 
cùa HĐND tp. Hạ Long w phê duyệt ĐC kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 
2020 của TP. Hạ Long; Văn bàn số 
1241/UBND ngày 19/02/2021 vv thực hiện 
công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án, công 
trình phát sinh dự kiến bổ sung vào Kế hoạch 
đầu tư công năm 2021; QĐ số 10182/QĐ- 
UBND ngày 21/9/2020 phê duyệt quy hoạch 
tổng mặt bằng tỳ lệ 1/500 Trường PTDT bán 
trú Tiểu học và THCS Đồng Lâm 1 (điểm trung 
tâm)

15 Xây mới trưòng mầm non xă 
Đổng Lâm Đồng Lâm 0,21 0,03 0,03 0,03

Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 16/11/2020 
của HĐND thành phố Hạ Long phê duyệt điều 
cihnhr kế hoạch đầu tư công ưung hạn giai 
đoạn 2016-2020; Văn bàn số 1241/UBND ngày 
19/02/2021 W thực hiện công tác chuẩn bị đầu 
tư một số dự án, công trình phát sinh dự kiến bổ 
sung vào Kế hoạch đầu tư công năm 2021; 
Quyết định số 11036/QĐ-UBND ngày 
06/10/2020 phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 
tỷ lệ 1/500 Xây mới trường mầm non xã Đồng 
Lâm

III Thị xã Quàng Yên (07 công trình, dự án) 12,76 4,81 4,81 0,67 4,14 0,00 0,00

16

vlặt bằng ranh giới quỹ đất 
toàn đổi tại vị trí tiếp giáp 
Tiểu đoàn 473/Lữ đoàn 147 - 
Tải quân tại xã Tiền An

Xã Tiền An 11,47 4,18 4,18 0,06 4,12

RUUU pm mục 1UCLL lay LU nguuu uụ au uuuiig— 
báo biển (Quyết định phê duyệt dự án số 
4399/QQD-UBND ngày 31/10/2018 cùa 
UBND tỉnh Quảng Ninh); Quyết định số 
4276/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 cùa Uỷ ban 
nhân dân thị xã Quảng Yên về phê duyệt mặt

17
?rụ sở Viện kiếm sát nhân 
lân thị xã Quảng Yên tại khu 
)hố Bãi, phường Quảng Yên.

3. Quảng Yên 0,36 0,22 0,22 0,22

Quyết định số: 4299/QĐ-ƯBND ngày 
24/12/2020 cúa LTBND thị xã về phê duyệt QH 
chi tiết; Quyết định số 288/QĐ-UBND ngày 
18/11/2020 của viện kiểm sát nhân dân tối cao 
về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
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^^7
Xã Tiền An 0,03 0,02 0,02 0,02

Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 13/5/2014 
của UBND thị xã Quảng Yên V/v phê duyệt 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/200; Quyết 
định số 107/PDBCKTKT/CTN-KH ngày 
17/10/2014 của Chù tịch HĐQT Công ty CP 
nước sạch Quảng Ninh về phê duyệt báo cáo 
kinh tế kỹ thuật

19

Nâng cao~kha'nang truyền tài 
đường dây 110kv mạch kép 
trạm biến áp 220kv Hoành Bồ 
tại thị xã Quảng Yên và T? 
Hạ Long

Phường 
Đông Mai, 
Minh Thành

0,55 0,05 0,05 0,05

Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 
của UBDN thị xã về phê duyệt mặt bằng tuyến; 
QD 743/QĐ-ẼVNNPC ngày 03/4/2020 cùa 
Tổng công ty điện lực miền Bắc về phê duyệt 
báo cáo nghiên cứu khả thi

20

Dự án biên quàng cáo thương 
hiệu tập đoàn BCVT Vgiap 
bên trái đường cao tốc Hạ 
Long - Hải Phòng, phường 
Phonp- Hãi. thi xã Ouàn? Yên

Phường 
Phong Hải 0,01 0,01 0,01 0,01

Quyết định số 4319/QĐ-ƯBND ngày 
08/11/2019 cùa UBND thị xã Quảng Yên về 
phê duyệt QH chi tiết; Quyết định số 326/QĐ- 
TTKD-QNh ngày 24/4/2020 về bố trí vốn

21 Trạm y tế xã Hiệp Hoà xã Hiệp Hoà 0,34 0,33 0,33 0,33

Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 
06/3/2021 về phê duyệt quy hoạch chi tiết; 
Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 
26/12/2020 về phương án phân bổ vốn 
2021; Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 
14/9/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư.

IV Thị xã Đông Triều (20 công trình, dự án) 41,13 24,19 24,19 24,19 0,00 0,00 0,00

22
9ường nối ngã ba đường 
ránh Hưng Đạo đến khu đò 
hị Hồng Phong

Hưng Đạo, 
Hồng Phong 10,10 4,36 4,36 4,36 - - -

Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 
của UBND thị xã Đông Triều v/v phê duyệt 
hướng tuyến; NQ 19/NQ-HĐND ngày 
25/12/2020 của HĐND thị xã Đông Triều về 
việc điều chinh, bổ sung nghị quyết số 11/NQ- 
HĐND ngày 04/9/2020 cùa HĐND thị xã v/v 
phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án triền 
khai trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sach 
địa phương năm 2021; Nghị quyết số 20/NQ- 
HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND thị xã 
Đông Triều về thu, ngân sách nhà nước, chi 
ngân sách ngân sách địa phương, phân bổ dự án 
ngân sách; Quyết định số 1342/QĐ-UBND 
ngày 26/12/2020 của UBND thị xã Đông Triều 
về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương 
năm 2021. ,
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Đất dân cư điểm phía Đông Hồng Thái 
đường vào trại giam Hang Son Đông

0,26 0,22 0,22 0,22 * - -

Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 
15/10/2019 của UBND thị xã Đông Triều v/v 
phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; NQ 
19/NQ-HDND ngày 25/12/2020 của HĐND thị 
xã Đông Triều về việc điều chinh, bổ sung nghị 
quyết số 11/NQ-HĐND ngày 04/9/2020 của 
HĐND thị xã v/v phê duyệt chủ trương đầu tư 
các dự án triển khai trong kế hoạch đầu tư công 
vốn ngân sach địa phương năm 2021; Nghị 
quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách nhà 
nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
phân bổ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của UBND 
thị xã Đông Triều về giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021.

0,38 0,31 0,31 0,31 - -

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt chủ 
trương đầu tư các dự án triển khai trong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa phương 
năm 2021; Quyết định số 1173/QĐ-UBND 
ngày 23/11/2020 của ƯBND thị xã v/v phê 
duyệt QH chi tiết; Nghị quyết số 20/NQ- 
HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND thị xã 
Đông Triều về thu, ngàn sách nhà nước, chi 
ngân sách ngân sách địa phương, phân bổ dự án 
ngân sách; Quyết định số 1342/QĐ-UBND 
ngày 26/12/2020 của UBND thị xã Đông Triều 
về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương 
năm 2021.
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/
25

i\Wp/
Đ^dđỊÍ cì?<íeíp ứlậa/yầy Hộ 
bà Ịỉ.óàng lhỉ Thuận thôn Tân
Lập^ -------

Hồng Thái 
Đông 0,44 0,31 0,31 0,31 - - -

Ngtụ quyei ty/tNQ-ưữi'«ơngay_23/i2/2U2u cua 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt chù 
trương đầu tư các dự án triển khai trong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa phương 
năm 2021; Quyết định số 1180/QĐ-UBND 
ngày 27/11/2020 của UBND thị xã v/v phê 
duyệt điều chinh QH chi tiết; Nghị quyết số 
20/NQ-HĐND ngay 25/12/2020 cua HĐND thị 
xã Đông Triều về thu, ngân sách nhà nước, chi 
ngân sách ngân sách địa phương, phân bổ dự án 
ngân sách; Quyết định số 1342/QĐ-UBND 
ngày 26/12/2020 của UBND thị xã Đông Triều 
về giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương

26 Khu dân cư Hồng Thái Tây Hồng Thái 
Tây 0,57 0,56 0,56 0,56 - - -

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt chú 
trương đầu tư các dự án triển khai trong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa phưong 
năm 2021; Quyết định số 1177/QĐ-UBND 
ngày 25/11/2020 của UBND thị xã về việc phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; 
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
của HĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách 
nhà nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
phân bổ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QD-UBND ngày 26/12/2020 của UBND 
thị xã Đông Triều về giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021.
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Sa
Đất ờ dân cữ đierự. ’^ág'/tậữgz •■ 
làng thôn ratìờ'-.___

C • 
>-

/Tân Việt 0,15 0,01 0,01 0,01 - - -

Nghị quyểt 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt chủ 
trương đầu tư các dự án triển khai ưong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa phương 
năm 2021; Quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 
23/9/2020 của UBND thị xã v/v phê duyệt QH 
chi tiết; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 
25/12/2020 của HĐND thị xã Đông Triều về 
thu, ngân sách nhà nước, chi ngàn sách ngân 
sách địa phương, phân bổ dự án ngân sách; 
Quyết định số 1342/QĐ-ƯBND ngày 
26/12/2020 của UBND thị xã Đông Triều về 
giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 
2021.

28

Đất ở dân cư điểm bám đường 
nối vào khu di tích chùa Hổ 
Lao đến trường THCS Tân 
Việt

Tân Việt 0,54 0,47 0,47 0,47 - -

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bố sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt chủ 
trương đầu tư các dự án triển khai ưong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa phương 
năm 2021; Quyết định số 1168/QĐ-ƯBND 
ngày 23/11/2020 của UBND thị xã về việc phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; 
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
của HĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách 
nhà nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
phân bồ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 cùa UBND 
thị xã Đông Triều về giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021.

---------------------------------------
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/jaT Wi S' >\

&i€ih;d&^ir phiazBac>chq 
Bi^Kherfhon'Xr^'r'Mai A 
(điềm s<T2y'~"

Bình Khê 0,56 0,35 0,35 0,35 - - -

Nghị quyêt 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt chù 
trương đầu tư các dự án triển khai trong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa phương 
năm 2021; Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 
23/9/2020 của UBND thị xã v/v phê duyệt QH 
chi tiết; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 
25/12/2020 của HĐND thị xã Đông Triều về 
thu, ngân sách nhà nước, chi ngân sách ngân 
sách địa phương, phân bổ dự án ngân sách; 
Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 
26/12/2020 của UBND thị xã Đông Triều về 
giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 
2021

30
Đất dân cư điểm phía Bắc TL 
186 khu Dộc Lán thôn Trạ: 
Thông

Bình Khê 0,46 0,36 0,36 0,36 - -

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt chủ 
trương đầu tư các dự án ơiển khai trong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa phương 
nãm 2021;Quyết định số 1167/QĐ-UBND ngày 
23/11/2020 của UBND thị xã về việc phê duyệt 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Nghị 
quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách nhà 
nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
phân bổ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 cùa UBND 
thị xã Đông Triều về giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021.
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31

ỊdỄJ^^
Đằt^ẻ^&ữ^ trường T^^.^ỊỊ^j^ý 
Nguyễn

ầMí 

/y x „
, Nguyên Huệ 0,50 0,41 0,41 0,41 - - -

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt chủ 
trương đầu tư các dự án triển khai trong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa phương 
năm 2021;Quyểt định số 946/QĐ-UBND ngày 
23/9/2020 của UBND thị xã về việc phê duyệt 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Nghị 
quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 cùa 
HĐND thị xã Đông Triều về thư, ngân sách nhà 
nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
phân bổ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của UBND 
thị xã Đông Triều về giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021.

* ** 
M

32 Đất dân cư thôn 7 giáp trường 
mầm non xã Nguyễn Huệ Nguyễn Huệ 0,17 0,15 0,15 0,15 - - -

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt chủ 
trương đầu tư các dự án hiển khai trong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa phương 
năm 2021; Quyết định số 946/QĐ-UBND ngày 
23/9/2020 của UBND thị xã về việc phê duyệt 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Nghị 
quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách nhà 
nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
phân bổ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QD-UBND ngày 26/12/2020 của UBND 
thị xã Đông Triều về giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021.

33 Chư dân cư tại thôn Đạm 
Thủy xã Thủy An Thủy An 9,80 3,50 3,50 3,50 - -

Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 
của UBND thị xã Đông Triều v/v phê duyệt quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư 
tại thị xã Đông Triều. Nghị quyết số 64/ NQ- 
HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tình Quảng 
Minh; Quyết định sô 3105/QĐ-UBND ngày 
18/8/2020 của UBND tinh Quàng Ninh v/v phê 
duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

E ã được HĐND tỉnh thông qua 
lanh muc thu hồi đất tại Nghị 

quyết số 64/NQ-HĐND, nay trình 
bó sung danh mục dự án chuyển 

mục đích đất lúa
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Xuân Sơn 0,92 0,90 0,90 0,90 - - -

Quyết định số 1360/QĐ-UBND thị xã ngày 
31/12/2020 về việc phê duyệt QH chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500; Quyết định số 298/QĐ- 
TANDTC-KHTC ngay 22/10/2020 v/ỳ phê 
duyệt chù trương đầu tư; công văn số 599- 
CV/BCĐ của Ban cán sự đảng tinh Quảng Ninh 
ngày 20/11/2020 v/v hỗ frợ vốn đầu tư xây 
dựng; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 
25/12/2020 của HĐND thị xã Đông Triều về 
thu, ngân sách nhà nước, chi ngàn sách ngân 
sách địa phương, phân bổ dự án ngân sách; 
Quyết định số 1342/QĐ-ƯBND ngày 
26/12/2020 của UBND thị xã Đông Triều về 
giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 
2021

35 Đất dân cư điểm phía Bắc ihà 
văn hóa khu Đoàn Xá 1. Hồng Phong 0,41 0,31 0,31 0,31 - - -

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt chủ 
trương đầu tư các dự án triển khai trong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 
năm 2021; Quyết định số 1183/QĐ-UBND 
ngày 27/11/2020 của UBND thị xã v/v phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; 
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
của HĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách 
nhà nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
phân bổ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của UBND 
thị xã Đông Triều về giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021.
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^Hông Phong 0,50 0,20 0,20 0,20 - - -

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 cùa HĐND thị xã v/v phê duyệt chù 
trương đầu tư các dự án triển khai trong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa phương 
năm 2021; Quyết định số 1183/QĐ-UBND 
ngày 27/11/2020 của UBND thị xã v/v phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; 
Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
của HĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách 
nhà nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
phân bổ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QD-UBND ngày 26/12/2020 của UBND 
thị xã Đông Triều về giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021.

37 Đất dân cư điểm phía Tây hộ 
bà Đỗ Thị Mến, thôn Tàn Yên

Hồng Thái 
Đông 0,36 0,35 0,35 0,35 - - -

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chình, 
bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt chủ 
trương đầu tư các dự án triển khai trong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa phương 
năm 2021; Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 
23/9/2020 của UBND thị xã v/v phê duyệt QH 
chi tiết; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 
25/12/2020 của HĐND thị xã Đông Triều về 
thu, ngân sách nhà nước, chi ngân sách ngân 
sách địa phương, phân bồ dự án ngân sách; 
Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 
26/12/2020 cùa UBND thị xã Đông Triều về 
giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 
2021.

38
Bảo quàn, tu bổ phục hồi 
quần thể đền thờ Đức Thánh 
Tang Son

Yên Đức 2,22 0,92 0,92 0,92 - - -

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 
cùa ƯBND thị xã Đông Triều phê duyệt quy 
hoạch tổng mặt bằng tý lệ 1/500; Quyết định số 
02/QĐ-BQLHS ngày 02/2/2021 của Ban quản 
lý Đền thờ Đức thánh Hang Son về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng 
công trình
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Sinh

Đức Chính 0,70 0,57 0,57 0,57 - • -

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bồ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 cùa HĐND thị xã v/v phê duyệt chù 
trương đầu tư các dự án triển khai trong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa phương 
năm 2021; Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 
01/2/2021 của UBND thị xã Đông Triều về việc 
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; Nghị 
quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách nhà 
nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
phân bổ dự án ngân sách; Quyết định so 
1342/QD-UBND ngày 26/12/2020 của UBND 
thị xã Đông Triều về giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021.

40

Khu tái định cư phục vụ 
GPMB thực hiện dự án bảo 
quản, tu bổ di tích lịch sử đền 
An Biên xã Thủy An

Thủy An 0,30 0,19 0,19 0,19 - - -

Nghị quyết 19/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bồ sung nghị quyết sổ 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt chù 
trương đầu tư các dự án triển khai trong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa phương 
năm 2021; Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 
01/2/2021 của UBND thị xã Đông Triều về việc 
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; Nghị 
quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về thu, ngân sách nhà 
nước, chi ngân sách ngân sách địa phương, 
phân bổ dự án ngân sách; Quyết định số 
1342/QĐ-UBND ngày 26/12/2020 của UBND 
thị xã Đông Triều về giao dự toán thu, chi ngân 
sách địa phương năm 2021.

-----------------------------------------<



15

41

//~\ 
(i'lSwJ 

Nhoi^jk^^ta^^w^n 
với cartao ợầnh'khụyừc, 
trung tam4ian'h0a$e thàq.tậí 
phường Đức CHrhlrvS''' 
phường Đông Triều

À

7

Đức Chính, 
Đông Triều 11,79 9,74 9,74 9,74

Quyết định số 1164/QĐ-ƯBND ngày 
20/11/2020 của UBND thị xã Đông Triều về 
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; 
NQ 19/NQ-HDND ngàỵ 25/12/2020 của 
HĐND thị xã Đông Triều về việc điều chinh, 
bổ sung nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 
04/9/2020 của HĐND thị xã v/v phê duyệt chù 
trương đầu tư các dự án triển khai trong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sach địa phương 
năm 2021; Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 
25/12/2020 của HĐND thị xã Đông Triều về 
thu, ngân sách nhà nước, chi ngân sách ngân 
sách địa phương, phân bổ dự án ngân sách; 
Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 
26/12/2020 của UBND thị xã Đông Triều về 
giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 
2021.

•

V Huyện Đầm Hà (18 công trình, dự án) 27,24 5,24 5,24 0,76 4,48 0,00 0,00

42 Chinh trang đô thị thị trấn 
Đầm Hà TT. Đầm Hà 3,73 0,05 0,05 0,05

Quyết định số 4312/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 
của UBND huyện Đầm Hà về việc phê duyệt 
Quy hoạch tổng mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/500 dự 
án chinh trang đô thị thị trấn Đầm Hà; Quyết 
định số 02/QĐ-HĐND ngày 16/9/2020 cùa 
HĐND huyện Đầm Hà phê duyệt chù trương 
đầu tư dự án chinh trang đô thị thị trấn Đầm 
Hà; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 
17/7/2020 của HĐND huyện Đầm Hà phê 
duyệt danh mục đầu tư công năm 2021;

43
Cài tạo nâng cấp đường từ 
quốc lộ 18 đi xã Tân Binh Xã Tân Bình 3,60 0,03 0,03 0,03

Quyết định số 4313/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 
cùa UBND huyện Đầm Hà về việc phê duyệt 
Quy hoạch tổng mặt bằng tuyến tý lệ 1/500 dự 
án cải tạo, nâng cấp đường từ quốc lộ 18 đi xã 
Tân Bình; Quyết định số 03/QĐ-HĐND ngày 
16/9/2020 của HĐND huyện Đầm Hà phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp 
đường từ quốc lộ 18 đi xã Tân Bình; Nghị 
quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của 
ÍTĐND huyện Đầm Hà phê duyệt danh mục đầu 
tư công năm 2021; sơ đồ hiện trạng
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Xã Quảng 
Tân, xã 

Quảng An
4,77 1,17 1,17 0,17 1,00

Quyết định số 4315/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 
của UBND huyện Đầm Hà về việc phê duyệt 
Quy hoạch tồng mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/500 dự 
án Nàng cấp đường trung tâm huyện đi xã 
Quáng An; Quyết định số 05/QĐ-HĐND ngày 
16/9/2020 cùa HĐND huyện Đầm Hà phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường trung 
tầm huyện đi xã Quảng An; Nghị quyết số 
12/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND 
huyện Đầm Hà phê duyệt danh mục đầu tư 
công năm 2021; sơ đồ hiện trạng

45

Khu dân cư chia lô dân cư 
thôn Yên Sơn phục vụ tái 
định cư dự án đường cao tốc 
Vân Đồn - Móng Cái (gồm 4 
ô tại lô K, lô L)

Xã Dực Yên 0,35 0,08 0,08 0,08

Bản đồ quy hoạch chi lô dân cư thôn Yên Sơn; 
Sơ đồ hiện mạng; Quyết định số 2073/QĐ- 
UBND ngày 19/6/2020 của UBND tinh Quảng 
Ninh về việc đính chính, bổ sung quyết định số 
1610/QĐ-ÚBND ngày 19/5/2020 cua UBND 
tinh Quảng Ninh w phê duyệt điều chinh dự án 
hỗ trợ giải phóng mặt bằng tuyến đường ven 
biển trên địa bàn tỉnh Quàng Ninh

46 Đường vào Bãi đổ thải tại xã 
Tân Bình Xã Tân Bình 1,02 0,19 0,19 0,19

Quyết định số 2126/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 
của UBND huyện Đầm Hà w phê duyệt Điều 
chinh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Bãi đổ thải tại xã Tân Bình; Sơ đồ hiện trạng; 
Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 
về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 
2021

47 Trụ sở Công an chính quy vã 
Quảng Tân

Xã Quảng 
Tân 0,21 0,21 0,21 0,21

Quyết định số 5072/QĐ-ƯBND ngày
17/11/2020 của UBND huyện Đầm Hà w phê 
duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trụ 
sở Công an chính quy xã Quàng Tân, huyện 
Đầm Hà; Bản đồ quy hoạch; Sơ đồ hiện trạng

48 Prụ sở Công an chính quy xã 
Dầm Hà Xã Đầm Hà 0,25 0,25 0,25 0,25

Quyết định số 5020/QĐ-UBND ngày
17/11/2020 của UBND huyện Đầm Hà w phê 
duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trụ 
sở Công an chính quy xã Đầm Hà, huyện Đầm 
Hà; Bàn đồ quy hoạch; Sơ đồ hiện trạng

49 ?rụ sở Công an chính quy: ;ã 
rân Bình Xã Tân Bình 0,19 0,02 0,02 0,02

Quyết định số 5021/QĐ-UBND ngày 
17/11/2020 cùa UBND huyện Đầm Hà w phê 
duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trụ 
sờ Công an chính quy xã Tân Bình, huyện Đầm 
Hà; Bản đồ quy hoạch; Sơ đồ hiện trạng --------------------------------- te ĩ
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Xã Quảng An 0,26 0,26 0,26 0,26

Quyết định số 5019/QĐ-UBND ngày 
17/11/2020 của UBND huyện Đầm Hà w phê 
duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trụ 
sở Công an chính quy xã Quàng An, huyện 
Đầm Hà; Bản đồ quy hoạch; Sơ đồ hiện trạng

51

(ilfcawl
Tru
Quãng LapK //

Xã Quàng 
Lầm 0,22 0,22 0,22 0,22

Quyết định số 5023/QĐ-UBND ngày
17/11/2020 cùa UBND huyện Đầm Hà vv phê 
duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trụ 
sờ Công an chính quy xã Quảng Lâm, huyện 
Đầm Hà; Bản đồ quy hoạch; Sơ đồ hiện trạng

52 Trụ sờ Công an chính quy xã 
Dực Yên Xã Dực Yên 0,27 0,23 0,23 0,23

Quyết định số 5017/QĐ-UBND ngày 
17/11/2020 của UBND huyện Đầm Hà w phê 
duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỳ lệ 1/500 Trụ 
sờ Công an chính quy xã Dực Yên, huyện Đầm 
Hà; Bản đồ quy hoạch; Sơ đồ hiện trạng

53

Điềm khai thác đất phục vụ 
thi công dự án đường cao tốc 
Tiên Yên - Móng Cái tại 
huyện Đầm Hà (điểm số 4)

Xã Quảng
Tân 12,38 2,54 2,54 0,25 2,29

Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 
của UBND huyện Đầm Hà về việc phê duyệt 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm 
khai thác đất phục vụ thi công dự án đường cao 
tốc Tiên Yên - Móng Cái tại thôn An Lợi, xã 
Quảng Tân, huyện Đầm Hà (điểm so 4); Bản đồ 
quy hoạch chi tiết; Sơ đồ hiện trạng; Quyết định 
số 2073/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 cùa UBND 
tinh Quảng Ninh về việc đính chính, bổ sung 
quyết định số 1610/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 
cùa UBND tinh Quảng Ninh w phê duyệt điều 
chỉnh dự án hỗ trợ giãi phóng mặt bằng tuyến 
đường ven biển trên địa bàn tinh Quảng Ninh

VI Huyện Tiên Yên (04 công trình, dự án) 55,90 4,67 4,67 3,51 1,16 0,00 0,00

54
Mò đất số 3 phục vụ thi công 
dự án đường cao tốc Tiên Yên 

Móng Cái
Xã Đông Hải 17,42 0,17 0,17 0,17

Quyết định số 5388/QĐ-ƯBND ngày 
31/12/2020 của UBND huyện Tiên Yên về việc 
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 điểm khai thác đất phục vụ dự án đường 
cao tốc Tiên Yên - Móng Cái (điểm số 3) địa 
điểm thôn Cái Khánh, xã Đông Hải, huyện Tiên 
Yên, tỉnh Quảng Ninh; Thông báo kết luận của 
Ban Thường vụ tinh úy số 1741-TB/TU ngày 
4/5/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về chủ 
trương điều chình dự án đường cao tốc Vân 
Đồn - Móng Cái; Bản đồ (dạng sơ lược) khu đất 
đề nghị thu hồi và chuyển mục đích sừ dụng đất
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liKốStì
VQ* ^m^Ẽ^ÉíLSuy^ỳTÍềýY ên Xã Tiên Lãng 0,30 0,11 0,11 0,11

Quyết định số 5186/QĐ-UBND ngày 
11/12/2019 của UBND tinh Quàng Ninh về 
việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy 
hoạch chi tiết xây dựng trụ sở BHXH huyện 
Tiên Yên tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên; 
Quyết định số 1466/QĐ-BHXH ngày 
24/11/2020 cùa BHXHVN về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư xây dựng trụ sớ BHXH 
huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; Bản đồ 
(dạng sơ lược) đề nghị thu hồi và chuyển mục 
đích sử dụng đất; Bản đồ chi tiết xây dụng tỷ lệ 
1/500;

56

Đường giao thông đấu nối từ 
trung tâm xã Đại Dực sang 
trung tâm xã Đại Thành cũ 
huyện Tiên Yên

Xã Đại Dực 34,68 0,99 0,99 0,99

Quyết định số 5142/QĐ-UBND ngày 
24/12/2020 của UBND huyện Tiên Yên về 
việc phê duyệt quy hoạch mặt bằng tuyến tỷ lệ 
1/500 đường giao thông nối từ trung tâm xã Đại 
Dực sang trung tâm xã Đại Thành cũ huyện 
Tiên Yên; Quyết định số 5270/QĐ-UBND ngày 
29/12/2020 của UBND huyện Tiên Yên về việc 
phê duyệt dự án đường giao thông nối từ trung 
tâm xã Đại Dực sang trung tâm xã Đại Thành 
cũ, huyện Tiên Yên; Nghị quyết số 117/NQ- 
HĐND ngày 27/10/2020 của HĐND huyện 
Tiên Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, 
điều chinh chủ trương đầu tư một số dự án sủ 
dụng vốn đầu tư công của huyện Tiên Yên; Bản 
đồ quy hoạch; Bản đồ trích đo khu đất đăng ký 
thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất;

57

Trạm thu phí đầu tuyến tại 
Km 87+ 900 xã Đông Ngũ 
thuộc dự án đường cao tốc 
Tiên Yên - Móng Cái

Xã Đông Ngũ 3,50 3,40 3,40 3,4

Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 
cùa UBND huyện Tiên Yên về việc phê duyệt 
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm 
thu phí đầu tuyến tại KM 87+900 xã Đông Ngũ, 
thuộc dự án đường cao tốc Tiên Yên - Móng 
Cái; Thông báo số 26/TB-UBND ngày 
26/02/2021 của UBND tinh về ý kiến kết luận 
của đồng chí Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch 
thường trực UBND tinh

VII Huyện Bình Liêu (06 côn ; trình, dự án) 22,20 10,22 10,22 2,74 7,48 0,00 0,00
Tí
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Quyết định số 1815/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 
của ƯBND huyện Bình Liêu về việc phê duyệt 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Nghị 
quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/01/2021 cùa 
HĐND huyện Bình Liêu về phân bổ kế hoạch 
vốn đầu tư công; Nghị quyết số 262/NQ-HĐND 
ngày 30/12/2020 cùa HĐND huyện Bình Liêu 
về phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2021 
(phần vốn ngân sách huyện)

59 Khu du lịch sanh thái danh 
thắng Thác Khe vằn xã Húc Động 5,09 2,8 2,8 2,2 0,6

Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 20/6/2020 
của UBND huyện Bình Liêu về việc phê duyệt 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Quyết 
định số 373/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 cua 
UBND tinh về xếp hạng di tích cấp tinh ; Quyết 
định chủ trương đầu tư số 4881/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2020 của UBND tinh

60
Xây dựng Công trình quốc 
phòng xã Lục Hồn 1,77 0,21 0,21 0,21

Quyết định số 1996/QĐ-BTL ngày 03/4/2020 
của Quân khu 3 về việc phê duyệt vị trí xây 
dựng

61
Dự án nâng cấp, cải tạo hệ 
thống đường tràn vượt lũ trên 
địa bàn huyện

Thị trấn Bình 
Liêu, xã: 

Húc Động, 
Vô Ngại? 
Lục Hồn, 

Đồng Tâm, 
Đồng Văn

6,89 0,37 0,37 0,33 0,04

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/01/2021 
của HĐND huyện Bình Liêu về phê duyệt chủ 
trương đầu tư cácx dự án triển khai trong kế 
hoạchđầu tư công vốn ngân sách huyện năm 
2021; Bàn vẽ phục vụ công tác lập danh mục 
công trình; Nghị quyết số 262/NQ-HĐND ngày 
30/12/2020 cùa HĐND huyện Binh Liêu về phê 
chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (phần 
vốn ngân sách huyện)

62
Nâng cấp, mở rộng chợ Đồng 
Văn, xã Đồng Văn xã Đồng Văn 0,80 0,67 0,67 0,67

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/01/2021 
của HĐND huyện Bình Liêu về phê duyệt chủ 
trương đầu tư các dự án triển khai trong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 
2021; Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 
19/01/2021 của UBND huyện Binh Liêu về 
việc phê duyệt tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; Nghị 
quyết số 262/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của 
HĐND huyện Bình Liêu về phê chuẩn Kế 
hoạch đầu tư công năm 2021 (phần vốn ngân 
sách huyện)
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63

ỆgỂÍ
Egsfw thị trấn Bình

Liêu 2,80 1,57 1,57 1,57

Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 
của UBND huyện Bình Liêu về việc phê duyệt 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Nghị 
quyết số 13/NQ-HĐND ngày 18/01/2021 của 
HĐND huyện Bình Liêu về phê duyệt chú 
trương đầu tư các dự án triền khai trong kế 
hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 
2021; Nghị quyết số 262/NQ-HĐND ngày 
30/12/2020 của HĐND huyện Bình Liêu về phê 
chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2021 (phần 
vốn ngân sách huyện)

-

VIII Huyện Hải Hà (07 công trinh, dự án) 26,37 6,04 6,01 5,74 0,27 0,03 0,00

64 Trung tâm văn hóa thể thac 
huyện Hài Hà

thị trấn 
Quàng Hà 5,60 0,26 0,26 0,26

Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngàỵ 5/11/2010 
của UBND huyện Hải Hà về việc điều chinh 
quy hoạch chi tiết 1/500; Quyết định số 
4515/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND 
tình về việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư

Trong khu kinh té cửa khẩu Móng 
Cái

65 Khu giáo dục Quốc tế chất 
lượng cao

xã Quảng
Phong;

Quảng Điền;
Quảng Trung

12,26 3,31 3,31 3,31
Quyết định số 4515/QĐ-UBND ngày 
08/12/2020 của UBND tinh về việc phê duyệt 
lựa chọn nhà đầu tư

66

Hạ Tầng tái định cư 
TCC3,TCD4,TCD5,TCD6.TC 
D7 thuộc quy hoạch chi tie: 
xây dựng tỳ lệ 1/500 Khu nhà 
ờ công nhân và khu đô thị phụ 
trợ phục vụ triển khai đầu tư 
xây dựng KCN Texhong Hưi 
Ha

thị trấn 
Quàng Hà 4,86 1,55 1,55 1,55

Quyết định số 3915/QĐ-UBND ngày 
18/12/2020 của UBND huyện Hài Hà về việc 
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Trong khu kinh tế cửa khẩu Móng 
Cái

67 Nhà Văn hóa Pò Hèn xã Quảng 
Đức 0,1 0,01 0,01 0,01

Quyết định số 2503A-QĐ-UBND ngày 
23/8/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư

Trong khu kinh tế cửa khẩu Móng 
Cái
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Thịnh 1,94 0,37 0,37 0,37

Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 9/2/2018 của UBND 
tính về việc phê duyệt dự án đường cao tốc Vân Đồn - 
Móng Cái theo hinh thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng 
xầy dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT); Quyết định 
4626/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tinh vê 
việc phê duyệt điều chinh dự án dường cao tốc Vần Đồn - 
Móng Cái theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng 
xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT); Quyêt định 
số 2385/QĐ-UBND ngáy 22/6/2017 cùa UBND tinh về 

việc phê duyệt quy hoạch mặt bằng tuyến đường cao tác 
Vân Đồn - Móng Cái; Quyết định số 2150/QĐ-UBND 
ngày 25/6/2020 cùa UBND tính về việc phê duyệt điều 
chinh quy hoạch mặt bằng hướng tuyến đường cao tốc 
Vân Đốn - Móng Cài Quyết định số 397/QĐ-UBND 
ngày 05/3/2021 cùa UBND huyện Hãi Hà về việc điều 
chinh quy hoạch chi tiết xầy dựng tý lộ 1/500 Trạm thu 
phí nút giao Hải Hà kết hợp hạt quản lý đường cao tốc 
thuộc dự án đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái

■

69 Điểm vui chơi giài trí, thể 
thao xã Quảng Đức Quảng Đức 0,51 0,51 0,51 0,51

Quyết định số 3293 A/QĐ-UBND ngày 
11/10/2019 của UBND huyện Hải Hà về việc 
phê duyệt chù trương đầu tư dự án; Quyết định 
số 3524/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 
UBND huyện Hải Hà phê duyệt báo cáo kinh tế 
kỹ thuật; Quyết định số 3231/QĐ-UBND ngày 
3/11/2020 của UBND huyện Hải Hà phê duyệt 
điều chinh báo cáo KTKT; văn bản số 1412/QĐ- 
UBND ngày 01/7/2020 cùa UBND huyện Hải 
Hà phê duyệt phân bồ nguồn vốn dôi dư do sáp 
nhập xã

Dự án trong khu kinh tế cửa khẩu 
Bắc Phong Sinh

70

Sửa chữa hư hỏng cục bộ nền 
mặt đường vào công trình trên 
tuyến đoạn từ Km77+000- 
KM80+650 Quốc lộ 18 c

Quảng Đức 1,10 0,03 0,03
Quyết định số 5159/QĐ-TCĐBVN ngày 
30/10/2020 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam 
về phê duyệt dự án đầu tư

D r án trong khu kinh tế cửa khẩu 
Bắc Phong Sinh

IX
Thành phố Móng Cái (24 công trình, dự 
án) 264,95 43,94 32,53 23,47 9,06 11,41 0,00
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Quyết định số 9225/QĐ-UBND ngày 
26/11/2020 của UBND thành phố Móng Cái về 
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; Quyết 
định số 10302/QD-UBND ngày 21/12/2020 của 
UBND thành phố Móng Cái về việc phê duyệt 
dự án đầu tư; Nghị quyết số 150/NQ-HĐND 
ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố Móng 
Cái phê chuẩn dự án ngân sách nhà nước, phân 
bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển; sửa đồi, bổ 
sung cơ chê biên pháp điều hành ngân sách 
năm 2021

Trong khu kinh tế cửá khẩu Móng 
Cái

72
Hạ tang khu dân cư tại khu 
Hạ Long, phường Ninh 
Dương, thành phố Móng Cái

phường Ninh 
Dương 9,86 6,42 6,42 4,66 1,76

Quyết định số 9241/QĐ-UBND ngày 
28/11/2020 cùa UBND thành phố Móng Cái về 
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; Quyết 
định số 10303/QD-UBND ngày 21/12/2020 của 
UBND thành phố Móng Cái về việc phê duyệt 
dự án đầu tư; Nghị quyết số 150/NQ-HĐND 
ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố Móng 
Cái phê chuẩn dự án ngân sách nhà nước, phân 
bồ kế hoạch vốn đầu tư phát triền; sửa đổi, bồ 
sung cơ chế biên pháp điều hành ngân sách 
nãm 2021

Trong khu kinh tế cửa khẩu Móng 
Cái

73
Hạ Tầng Đất ớ tái định cư tại 
khu Thượng Trung, phường 
Ninh Dương

phường Ninh 
Dương 10,70 5,99 5,99 3,49 2,50

Quyết định số 9226/QĐ-UBND ngày 
26/11/2020 của ƯBND thành phố Móng Cái về 
việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; Quyết 
định số 10301/QĐ-UBND ngày 21/12/2020 của 
UBND thành phố Móng Cái về việc phê duyệt 
dự án đầu tư; Nghị quyết số 150/NQ-HĐND 
ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố Móng 
Cái phê chuẩn dự án ngân sách nhà nước, phân 
bố kế hoạch vốn đầu tư phát triển; sửa đồi, bổ 
sung cơ chế biên pháp điều hành ngân sách 
năm 2021

Trong khu kinh tế cứa khẩu Móng 
Cái

74

Đường ven biển liên kết khu 
cinh tế Vân Đồn với khu kinh 
ế cứa khẩu Móng Cái, đoạn 
ừ Cầu Voi xã Vạn Ninh đến 
ình lộ 335 (giai đoạn 1), 
hành phố Móng Cái

xã Vạn Ninh, 
xã Hài Xuân 13,20 6,10 6,10 5,6 0,50

Quyết định số 6313/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 
của UBND thành phố Móng Cái về việc phê 
duyệt quy hoạch 1/500; Quyết định số 4486/QĐ- 
ƯBND ngày 04/12/2020 cùa UBND tinh về 
việc phê duyệt dự án đầu tư

Trong khu kinh tế cửa khẩu Móng 
Cái
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xã Vĩnh 
Trung 11,53 0,14 0,14 0,01 0,13

Quyết định số 5370/QĐ-UBND ngày 
02/10/2019 của UBND thành phố Móng Cái về 
việc phê duyệt dự án đầu tư; Nghị quyết số 
150/NQ-HDND ngày 22/12/2020 cua HĐND 
thành phố Móng Cái phê chuẩn dự án ngân 
sách nhà nước, phân bồ kế hoạch vốn đầu tư 
phát triển; sửa đổi, bổ sung cơ chế biên pháp 
điều hành ngân sách năm 2021

Trong khu kinh tế cửa khẩu Móng 
Cái

76 Xây dựng hồ chứa nước Đầm 
Ván xã Vĩnh Thực xã VữihThực 2,10 1,62 1,62 0,01 1,61

Quyết định số 4366/QĐ-UBND ngày 
19/10/2015 cùa ƯBND thành phố Móng Cái về 
việc phê duyệt dự án đầu tư; Nghị quyết số 
150/NQ-HDND ngày 22/12/2020 cua HĐND 
thành phố Móng Cái phê chuẩn dự án ngân 
sách nhà nước, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 
phát triển; sửa đổi, bổ sung cơ chế biên pháp 
điều hành ngân sách năm 2021

Trong khu kinh tế cứa khẩu Móng 
Cái

77

Hạ Tầng đất ờ tái định cư 
phục vụ các dự án phát triền 
kinh tế xã hội trên địa bàn 
phường Hải Yên

phường Hải 
Yên 4,42 1,54 1,54 1,54

Quyết định số 6313/QĐ-ƯBND ngày 03/9/2020 
của UBND thành phố Móng Cái về việc phê 
duyệt quy hoạch 1/500; Nghị Quyết số 138/NQ- 
HĐND ngày 07/9/2020 của HĐND thành phố 
Móng Cái về việc phê duyệt dự án đầu tư; Nghị 
quyết số 150/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của 
HĐND thành phố Móng Cái phê chuẩn dự án 
ngân sách nhà nước, phân bổ kế hoạch vốn đầu 
tư phát triển; sửa đổi, bổ sung cơ chế biên pháp 
điều hành ngân sách năm 2021

Tong khu kinh tế cửa khẩu Móng 
Cái

78

Khu xử lý nước, cấp nước cho 
Khu công nghiệp Hải Yên và 
khu dân cư lân cận tại phường 
Hải Yên

phường Hải 
Yên 1,05 0,88 0,88 0,88

Quyết định số 153QĐ-ƯBND ngày 08/12/2012 
của Ban quàn lý KKT về việc phê duyệt quy 
hoạch 1/500; Quyết định số 2923/QĐ-UBND 
ngày 08/11/2012 của UBND tình về việc phê 
duyệt dự án đầu tư

Tong khu kinh tế cửa khẩu Móng 
Cái

79

Điểm khai thác đất phục vụ 
thi công dự án đường cao tốc 
Tiên Yên - Móng Cái, thuộc 
địa bàn thành phố Móng Cái 
(điểm số 9)

xã Quáng 
Nghĩa 26,76 0,30 0,30 0,00 0,30 0,00 0,00

Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 18/8/2018 
của UBND tinh Quảng Ninh V/v ban hành kế 
hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu vực thăm 
dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp 
trên địa bàn tinh Quảng Ninh giai đoạn 2020- 
2025; Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 
18/11/2020 của UBND tinh Quảng Ninh V/v bổ 
sung kế hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu 
vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu 
san lấp trên địa bàn tinh Quàng Ninh giai đoạn 
2020-2025.
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piefli khai thác, đất pKụạ vụ 
ảifcẵ^.<d« ẩriwụếcab toe 
Xiên Yjn^ Mong Cái, thuộc 
địa bàn thanh'phd'.Mphg Cái 
i^hso^oy'

xã Quảng 
Nghĩa 42,30 0,85 0,85 0,00 0,85 0,00 0,00

Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 18/8/2018 
của UBND tinh Quảng Ninh V/v ban hành kế 
hoạch nghiên cứu các địa điềm, khu vực thăm 
dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp 
trên địa bàn tinh Quảng Ninh giai đoạn 2020- 
2025; Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 
18/11/2020 của UBND tinh Quảng Ninh V/v bồ 
sung kế hoạch nghiên cứu các địa điềm, khu 
vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu 
san lấp trên địa bàn tinh Quảng Ninh giai đoạn 
2020-2025.

81

Điểm khai thác đất phục vụ 
thi công các dự án đầu tư 
công trên địa bàn thành phố 
Móng Cái (điểm 30 7)

xã Quàng 
Nghĩa 30,30 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00

Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 18/8/2018 
của UBND tinh Quảng Ninh V/v ban hành kế 
hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu vực thâm 
dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp 
trên địa bàn tinh Quảng Ninh giai đoạn 2020- 
2025; Quyết định số 4300/QĐ-UBND ngày 
18/11/2020 của UBND tinh Quảng Ninh V/v bố 
sung kế hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu 
vực thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu 
san lấp trên địa bàn tỉnh Quàng Ninh giai đoạn 
2020-2025.

82
Điểm quy hoạch bên cạnh nhà 
ông Phúc, thôn 4 xã Hải 
Đông, thành phố Móng Cái

xã Hải Đòng 0,50 0,01 0,01 0,01

Quyết định số 2722/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 
của UBND thành phố Móng Cái “ V/v phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Các điểm đất ở trên địa bàn xã Hài Đông, thành 
phố Móng Cái”

Bổ sung diện tích chuyển mục 
đích đất trồng lúa do thu hồi bồ 
sung đường vào khu quy hoạch

83
Biếm quy hoạch xen cư thô 1 
3B, xã Hải Tiến, thành phố 
víóng Cái

xã Hải Tiến 0,22 0,03 0,03 0,03

Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 
của ƯBND thành phố Móng Cái “ V/v phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỳ lệ 1/500 
Các điểm đất ờ trên địa bàn xã Hải Tiến, Quảng 
nghĩa, thành phố Móng Cái”,

Bổ sung diện tích chuyển mục 
đích đất trồng lúa do thu hồi bổ 
sung đường vào khu quy hoạch

84

Diểm quy hoạch xen cư thôn 
1 (khu vực nhà bà Vi Thị 
Viên), xã Hải Tiến, thành pìiố 
Ví óng Cái

xã Hải Ten 0,14 0,01 0,01 0,01

Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 
của UBND thành phố Móng Cái “ V/v phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Các điểm đất ờ trên địa bàn xã Hài Tiến, Quảng 
nghĩa, thành phố Móng Cái”;

Bồ sung diện tích chuyển mục 
đích đất trồng lúa do thu hồi bổ 
sung đường vào khu quy hoạch

85

Biếm quy hoạch xen cư thô 1 
(khu vực từ nhà bà Sen đ :n 

ihà ông Nhục), xã Hải Tier. 
hành phố Móng Cái

xã Hải Tiến 0,18 0,02 0,02 0,02

Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 
của UBND thành phố Móng Cái “ V/v phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Các điểm đất ở trên địa bàn xã Hải Tiến, Quàng 
nghĩa, thành phố Móng Cái”;

Bổ sung diện tích chuyển mục 
đích đất trồng lúa do thu hồi bổ 
sung đường vào khu quy hoạch
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86

Điềm quy hoạch xgn cư thôn 
5 ( khu Vực tựÃihà ông Nhục 
đến nhà ỡng Vương), xă Hái

xã Hài Tiến 0,17 0,01 0,01 0,01

Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 
của UBND thành phố Móng Cái “ V/v phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Các điểm đất ờ ưên địa bàn xã Hài Tiến, Quàng 
nghĩa, thành phố Móng Cái”.

Bổ sung diện tích chuyển mục 
đích đất hồng lúa do thu hồi bổ 
sung đường vào khu quy hoạch

87

2 Q
 0 

g
 

h
S w xã Hài Sơn 0,59 0,02 0,02 0,02

Quyết định số 2724/QĐ-UBND ngày 05/6/2019 
cùa UBND thành phố Móng Cái “ V/v phê 
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Các điểm đất ở hên địa bàn xã Vĩnh Trung, 
Vĩnh Thực, Hải Sơn, thành phố Móng Cái”.

Bo sung diện tích chuyền mục 
đích đất trồng lúa do thu hồi bổ 
sung đường vào khu quy hoạch

88
Điểm quy hoạch tại thôn 3, xã 
Vĩnh Thực, thành phố Móng 
Cái ( Điểm số 4)

xã Vĩnh Thực 0,68 0,03 0,03 0,03

Quyết định số: 6200/QĐ-UBND ngày
11/11/2019 của UBND thành phố Móng Cái 
“Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500 Các điểm đất ở trên địa bàn xã Vĩnh 
Thực, thành phố Móng Cái,

Bổ sung diện tích chuyển mục 
đích đất trồng lúa do thu hồi bổ 
sung đường vào khu quy hoạch

89
Điểm quy hoạch tại Thôn 1, 
xã Vĩnh Thực, thành phổ 
Móng Cái (Điểm số 5)

xã Vĩnh Thực 0,44 0,08 0,08 0,08

Quyết định số: 6200/QĐ-UBND ngày
11/11/2019 cùa UBND thành phố Móng Cái 
“Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500 Các điểm đất ở trên địa bàn xã Vĩnh 
Thực, thành phố Móng Cái.

Bổ sung diện tích chuyển mục 
đích đất trồng lúa do thu hồi bồ 
sung đường vào khu quy hoạch

90

Điểm tái định cư đường cao 
tốc Vân Đồn - Móng Cái tại 
khu Hòa Bình, phường Ninh 
Dương, thành phố Móng Cái

phường Ninh 
Dương 0,51 0,04 0,04 0,04

Quyết định số 4816/QĐ-ƯBND ngàỵ 09/9/2019 
của UBND thành phố Móng Cái “Về việc phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Dự án: Lập quy hoạch 04 điểm tái định cư 
đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái tại phường 
Ninh Dương”.

Bổ sung diện tích chuyển mục 
đích đất ưồng lúa do thu hồi bổ 
sung đường vào khu quy hoạch

91

Điểm tái định cư đường cao 
tốc Vân Đồn - Móng Cái tại 
khu Hồng Kỳ, phường Ninh 
Dương, thành phố Móng Cái

phường Ninh 
Dương 2,15 0,21 0,21 0,21

Quyết định số 4816/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 
của UBND thành phố Móng Cái “Vê việc phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Dự án: Lập quy hoạch 04 điểm tái định cư 
đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái tại phường 
Ninh Dương”,

Bổ sung diện tích chuyển mục 
đích đất ưồng lúa do thu hồi bổ 
s ung đường vào khu quy hoạch

92

Điểm tái định cư đường cao 
tốc Vân Đồn - Móng Cái tại 
khu Hạ Long, phường Ninh 
Dương, thành phố Móng Cái

phường Ninh 
Dương 5,37 2,03 2,03 2,03

Quyết định số 4816/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 
của UBND thành phố Móng Cái “về việc phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Dự án: Lập quy hoạch 04 điểm tái định cư 
đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái tại phường 
Minh Dương”,

Bổ sung diện tích chuyển mục 
đích đất trồng lúa do thu hồi bổ 
sung đường vào khu quy hoạch

_ <
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Mò khai thác đất phục vụ san 
lấp mặt bằng thi công các dự 
án đầu tư cõng trên địa bàn 
thành phố Móng Cái giai đoạn 
2021-2025 (Điểm số 11)

xâ Hải Tiến, 
xã Hài Sơn

xã Quảng 
Nghĩa

Huyện Vân Đồn (03 công trình, dự án)

49,65 11,47 0,06 0,06 11,41

42,43

57,87

0,94 0,94

2,01 0,00 0,00

Được UBND tinh chấp thuận chủ trương đầu tư 
tại Quyết định số 4369/QĐ-UBND ngày 
16/10/2019; Nghị quyết số 150/NQ-HDND 
ngày 22/12/2020 của HĐND thành phố Móng 
Cái phê chuẩn dự án ngân sách nhà nước, phân 
bố kế hoạch vốn đầu tư phát triển; sửa đổi, bổ 
sung cơ chế biên pháp điều hành ngân sách 
năm 2021________________________________
Quyết định số 3060/QĐ-ƯBND ngày 18/8/2018 
của UBND tinh Quảng Ninh V/v ban hành kế 
hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu vực thăm 
dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp 
trên địa bàn tinh Quảng Ninh giai đoạn 2020- 
2025; Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 
09/02/2021 cùa UBND tinh Quãng Ninh V/v 
khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai 
thác khoáng sản đối với đất làm vật liệu san lấp 
mật bằng trên địa bàn thành phố Móng Cái (đợt
I) ; Công văn số 8169/UBND-QH2 ngày
30/11/2020 cùa ƯBND tinh về việc nghiên cứu 
lập quy hoạch chi tiết xây dựng ti lệ 1/500 Mỏ 
khai thác đất phục vụ san lấp mặt bằng thi công 
các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố 
Móng Cái giai đoạn trung hạn 2021-2025; 
Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 12/3/2021 
cùa UBND thành phố Móng Cái về việc phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
Mò khai thác đất phục vụ san lấp mật bằng thi 
công các dự án đầu tư công trên địa bàn thành 
phố Móng Cái giai đoạn 2021-2025 (Điểm số
II) .
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ZOOK

nút giạò giữa đườtíg: 334 và 
đường^vào^cQng^ẹnpíiức hợp 
Khu kinh tế Vân Đồn

xã Hạ Long, 
Vạn Yên 42,13 0,19 0,19 0,19

Nghị quyêt sô 265/NQ-HĐND ngày 9/7/2Ọ20 cùa 
HĐND tinh Quàng Ninh “về chù trương đầu tư một 
số dự án đầu tư công ưong Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn ngân sách tinh”; Quyết định số 4398/QĐ- 
UBND ngày 26/11/2020 của UBND tinh Quàng 
Ninh “Vê việc điều chỉnh quy mô, chi tiêu và so 
lượng dự án, công trình hong Điều chinh quy hoạch 
sử dựng đất đến năm 2020 của huyện Vân Đồn”; 
Quyết định số 4444/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 
của UBND tinh Quàng Ninh “về việc phê duyệt 
điều chinh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 
cùa huyện Vân Đồn”; Quyết định số 101/QĐ- 
BQLKKTVĐ ngày 16/11/2020 cùa Ban Quản lý 
Khu kinh tế Vân Đồn phê duyệt Quy hoạch mặt 
bàng tuyến tỷ lệ 1/500; Quyết định số 4458/QĐ- 
UBND ngày 02/12/2020 của UBND tinh phê duyệt 
dư án

96
Tuyến đường trục chính trung 
tâm Khu đô thị Cái Rồng - Giai 
đoạn 2

xã Đông Xá, 
thị ưân Cái 

Rồng
12,38 0,44 0,44 0,44

Nghị quyết số 265/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của 
Hội đồng nhân dân tinh Quàng Ninh “Vê chủ 
trương đầu tư một số dự án đầu tư công trong Kê 
hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tinh”; Nghị 
quyết số 287/2020/NQ-HDND ngày 08/9/2020 cùa 
Hội đồng nhân dân tinh Quảng Ninh “Về việc điều 
chình, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 
ngân sách tinh giai đoạn 2016-2020; phương án 
phân bổ, điều chinh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh 
và bổ sung cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách 
năm 2020”;
Quyết định số 85/QĐ-BQLKKTVĐ ngàỵ 
13/10/2020 cùa Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn 
phê duyệt điều chinh cục bộ Quy hoạch mặt bằng tỷ 
lệ 1/500 Tuyến đường trục chinh trung tâm Khu đô 
thị Cái Rồng (Đoạn 1, đoạn 2 - Phần 1); Quyết định 
số 4389/QĐ-ỪBND ngày 24/11/2020 của UBND
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Trụ sỡ Đảng ùy, HĐND và 
JBND xã Đài Xuyên (Khu hành 
chính và hạ tầng xã hội xã Đài 
Xuyên, huyện Vân Đồn)

Tổng cộng

xã Đài Xuyên 3,36

671,55

1,38

134,79

1,38

104,00

1,38

70,30 33,70 30,79 0,00
------------------------------------



286.44

►iện tích 
thực hiện 
dự án (ha)

TP Cẩm Phả (06 dự án, 
công trình)

Phụ lục: DANH MỤC CÁC CÁC Dự ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẼ NGHỊ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG CHUYÊN MỤC ĐÍCH sù'DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH, ĐỢT 1 NĂM 2021

(Kèm theo Nghị quyết số 333 /NQ-HĐND ngày 24/3/2020 cùa HĐND tinh)

Diện tích có rừng quyết định chủ 
trương chuyển mục đích sử dụng rừng 

sang mục đích khác (ha)

Rừng sàn xuất Rừng phòng hộ Thành phần hồ sơ của Dự án theo Quy định Nghị định 83/2020/NĐ-CP 
ngày 15/7/2020 của Chính phù Ghi chú

Biểu số 03

Rừng tự 
nhiên

Rừng 
ưồng

Rừng tự 
nhiên

Rừng 
trồng

0.00 58.33 0.00 0.00

Dự án khai 
thác lộ vỉa
(Khụ Đông
Bắc Mông Phường
Dương và Mông
Khu Cánh Dương,
Tây) mó thành phố

than Mông Cẩm Phà
Dương,

thành phố
cẩm Phả

Dự án Hệ 
thống bãng 
tải cấp than 

cho nhà 
máy tuyển 
Khe Chàm 
công suất 
4,5 triệu 

tấn/năm tại 
phường 

Cẩm Đông 
và Mông 
Dưomg, 

thành phố 
Cẩm Phả, 

tính Quảng 
Ninh

Phường 
Cẩm Đông 
và Mông 
Dương, 

thành phố 
Cẩm Phả, 

tính Quàng 
Ninh

(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Văn bản số 733/CV- 
TMD ngày 28/10/2020 của Công ty cổ phần than Mông Dương;
(2) Giấy chứng nhận đầu tư số 22.121.000.274 ngày 01/3/2012 của UBND 

tinh Quảng Ninh; Quyết định số 3128/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND 
thành phố cẩm Phả về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xảy dựng tý lệ 1/500;
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Quyết định số 327/QĐ- 

BTNMT ngày 8/02/2010 về việc phè duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường;
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 

quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Văn bản số 194/MT-ĐT 
ngày 02/02/2021 cùa Công ty môi trường - TKV;
(2) Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của ƯBND tỉnh Quảng 
Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống băng tải cấp than 
cho nhà máy tuyển Khe Chàm công suất 4,5 triệu tấn/nâm tại phường Mông 
Dương và phường cẩm Đông, thành phố cẩm Phả; Quyết định số 2017/QĐ- 
TKV ngày 20/11/2019 của Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam 
V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình "Hệ thống băng tái cấp than 
cho Nhà máy tuyển Khe Chàm - công suất 4,5 triệu tấn/năm,
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Dự án không thuộc đối 

tượng phải lập báo cáo đảnh giá tác động môi trường tại Vần bàn số 
4590/TNMT-BVMT ngày 31/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Vãn 
bán số 134/MT-ĐT ngày 21/01/2021 của Công ty TNHH MTV Môi trường - 
TKV V/v cam kết bảo vệ môi trường trong quá trình thi công công trình: Hệ 
thống băng tài cấp than cho nhà máy tuyển Khe Chàm công suất 4,5 triệu 
tấn/nám;
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 

quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chù trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 02/3/2021;
(2) Đâ tác động một phần hiện trạng; Xử phạt Vi phạm hành chính tại Quyết định số 
7872/QD-XPVPHC ngày 07/12/2020 của UBND thành phố cẩm Phả;
(3) Dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến nám 2020 của thành phố cẩm Phả đã 
được ửy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2621/QĐ-UBND ngày 
28/6/2019; Được cập nhật chuyển tiếp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, 
kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố cầm Phả tại Tờ trình số 101/TTr- 
ƯBND ngày 18/3/2021 của ƯBND thành phố cẩm Phả, báo cáo UBND tính xem xét 
phê duyệt.

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 02/3/2021;
(2) Dự án đã tác động một phần để xây dựng Bâng tải; Xử phạt vi phạm hành chính tại 
Quyết định số 630/QD-XPVPHC ngày 08/02/2021 của ƯBND TP cẩm Phả;
(3) Dự án được cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử 
dụng đất nâm 2021 của thành phố cẩm Phá tại Tơ trình số 101/TTr-UBND ngày
18/3/2021 của UBND thành phố cẩm Phả, báo cao ƯBND tinh xem xét phê duyệt



Mông 
Dương

ấ\-'? x?éộng

PutỊný xã 
.CẩụyHải.

Ổòa, thành 
phố Cẩm

Phả

159.70 10.18
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(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Văn bản số 193/NĐMD- 
HCLĐ ngày 28/01/2021 của Công ty nhiệt điện Mông Dương;
(2) Văn bản số 6839/VPCP - CN ngày 17/11/2006 của Văn phòng Chính phú 

V/v đầu tư dự án nhiệt điện Mông Dương 1; Quyết định số 2808/QĐ-UBND 
ngày 20/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Ninh V/v phê duyệt Quy hoạch chi 
tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Hạng mục hộ thống cấp nước ngọt Dự án nhà máy 
nhiệt điện Mông Dương 1 tại xã Cộng Hòa, xã cẩm Hải và phường Mông 
Dương, thị xã cẩm Phá, tinh Quảng Ninh;
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Quyết định số 136/QĐ- 

TNMT ngày 02/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường V/v phổ duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nhà máy nhiệt điện Mông 
Dương I, công suất 1000 MW;
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 

quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chù trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bán ngày 02/3/2021;
(2) Dự án đã hoàn thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế (xác nhận tại Văn bản số 
1515/SNN&PTNT-KL ngay 16/5/2017 của Sở NN&PTNT);
(3) Dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến nãm 20 ỉ 7 của thành phố cẩm Phả được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 25/4/2017; được cập 
nhật chuyển tiếp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 của thành phố cấm Phả tại Tờ trinh số 101/TTr-UBND ngày 18/3/2021 của 
UBND thành phố cẩm Phả, báo cáo UBND tinh xem xét phê duyệt.

Dự án Cái 
tạo, nâng 
cấp tuyến 
đường và 
mương 

thoát nước 
tại tổ 9, khu 
8, phường 

Mông.
Dương, 

thành phố 
Cẩm Pha

phường 
Mông 
Dương

0.22

(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Vân bản số 1089/UBND- 
KT ngày 08/3/2021 của UBND thành phố cẩm Phả.
(2) Nghị quyết 143/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân 
thành phố cẩm Phả về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư công 
ưên địa bàn thành phố cẩm Phả; Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 
22/01/2021 của Ưỷ ban nhân dân thành phố cẩm Phà Quyết định V/v phê 
duyệt Báo cáo Kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, nàng 
cấp tuyến đường và mương thoát nước tại tổ 9, khu 8, phường Mông Dương, 
thành phố cẩm Phả.
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Giấy xác nhận đăng ký Kế 
hoạch bảo vệ môi trường số 04/GXN-UBND ngày 20/01/2021 cúa UBND 
thành phố cẩm Phả xác nhận.
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tý lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quà điều tia rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trừ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bàn ngày 10/3/2021;
(2) Hiện trạng Dự án người dân đã khai thác khi đến chu kỳ khai thác cây; chưa có 
hoạt động san gạt;
(3) Dự án được cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử 
dụng đất nàm 2021 cùa thành phố cẩm Phả tại Tờ trình số 101/TTr-ƯBND ngày
18/3/2021 của ƯBND thành phố cẩm Phả, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt.



5

' Ạ
Ị2 Ạ 

i ■ 4 
ỹ

18.67 5.63

3

(1) Văn bán đề nghị chuyên mực đích sứ dụng rừng: Văn bản số 1074/UBND- 
KT ngày 08/03/2021 V/v đăng ký chuyển đối mục đích sứ dụng rừng sân xuất 
sang mục đích khác đế thực hiện dự án Hạ tầng giao thòng vào khu sán xuất 
tôm giống, tôm thương phàm và thức ỉn cho tôm sử dụng công nghệ cao tại 
xã Cộng Hòa, thành phố cấm Phá;
(2) Quyết định số 73/QĐ-HĐND ngày 12/9/2018 cùa Hội đồng nhàn dân tinh 
Quàng Ninh về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 
4460/QĐ-UBND ngáy 30/10/2018 cúa UBND tính Quáng Ninh về việc phê 
duyệt dự án đầu tu xãy dựng cõng trinh Hạ tằng giao thông vào khu sán xuất 
tôm giống, tôm thương phàm vá thức ăn cho tôm sứ dụng cõng nghệ cao tại 
xĩ Cộng Hòa, thành phố cấm Phả; Quyết định số 4233/QĐ-UBND ngáy 
30/10/2018 cùa UBND thánh phố cấm Phà về việc phẻ duyệt Quy hoạch dự 
án hạ tầng giao thông vào khu sản xuất tôm giống thương phẩm và thức ăn 
cho tôm sứ dụng cõng nghê cao tại xã Cộng Hòa, thành phố cấm Phả tinh 
Quáng Ninh
(3) Tài liệu về đanh giá tác động đến môi trường: Giấy xác nhận đăng ký kế 
hoạch bào vệ môi trường số 56/GXN-UBND ngày 26/8/2019 của Dự án Hạ 
tầng giao thòng vào khu sán xuất tôm giồng, tôm thương phàm và thúc án 
cho tôm sứ dụng công nghệ cao tại xã Công Hòa, thánh phó cầm Phà
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tý lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quả điêu tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyền mục đích sừ 
dựng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) HỘỈ đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 10/3/2021;
(2) Hiện trạng đã tác động một phàn; Quyết định xứ phạt vi phạm hành chinh số 
848/QĐ-XPVPHC ngày 05/3/2021 và Quyết định xứ phạt vi phạm hành chinh số 
846/QĐ-XPVPHC ngày 05/3/2021 cùa UBND TP cẩm Phá; Quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính sổ 847/QĐ-XPVPHC ngày 05/3/2021 của UBND TP cẩm Phả;
(3) Dự án phù hợp với kế hoạch sứ dụng đất năm 2019 cùa thành phố cám Phà tại 
Quyết định sồ 2844/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 cúa UBND tinh Quảng Ninh; được 
cập nhật chuyển tiếp Quy hoạch sứ dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sứ dụng đát 
năm 2021 cùa thành phố cấm Phà tại Tờ trinh số 101/TTr-UBND ngày 18/3/2021 của 
UBND thành phố cẩm Phá, báo cáo UBND tinh xem xét phê duyệt.
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Phá;

s 

thức anbfie- 
tôm sử dụng 
công nghệ 
cao tại xã
Cộng Hòa, 
thành phố
Câm Phả

6 (vi)

Dự án Cải 
tạo mở rộng 

mỏ than 
Đèo Nai - 

Công ty CP 
than Đèo 

Nai - 
Vinacomin

phường 
Cẩm Phú, 
Cẩm Sơn, 

Cẩm 
Đỏng, 

Cầm Tây, 
xã Dương 

Huy- 
thành phố 
Cẩm Phả

94.62 32.00

(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Vãn bản số 626/TĐN- 
ĐM ngày 25/02/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng rừng đối vói dự án 
đằu tư xây dựng công trình Cải tạo mở rộng mỏ than Đèo Nai - thành phố 
Cấm Phả - tỉnh Quảng Ninh;
(2) Chủ trương đàu tư: Hội đồng quản trị Công ty CP than Đèo Nai phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 2000/QĐ-HĐQT ngày 
11/7/2008 "V/v Phê duyệt chủ trương đầu tư và kế hoạch đấu thàu tư 
vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo mờ rộng mỏ than Đèo 
Nai - Công ty CP than Đèo Nai - TKV"; Quyết định số 377/QĐ-HĐQT ngày 
09/2/2009 của Hội đông quản trị Công ty CP than Đèo Nai "V/v phê 
duyệt dự án đãu tư xây dựng công trình cải tạo mở rộng mỏ than Đèo Nai 
- Công ty CP than Đèo Nai - TKV";
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Dự án "Cải tạo mở rộng 
mỏ than Đèo Nai" được Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tại Quyết định số 1191/QĐ-BTNMT 
ngày 01/7/2009 "V/v Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 
của Dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo mở rộng mỏ than Đèo Nai, 
thị xã Cẩm Phả, tính Quảng Ninh.
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đô hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đô 1/2.000), 
kết quả đièu tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyến mục 
đích sử dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bán ngày 10/3/2021;
(2) Dự án phù hợp với Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố cẩm Phá được 
ƯBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết đỉnh số 1466/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 và phê 
duyệt điều chinh, bổ sung tại Quyết định số 3981/QĐ-ƯBND ngày 21/10/2020; được 
cập nhật chuyển tiếp Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 của thành phố cẩm Phả tại Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 18/3/2021 của 
ƯBND thành phố cẩm Phả, báo cáo ƯBND tính <em xét phê duyệt;
(3) Dự án nộp tiền trồng rừng thay thế đối với diện tích 42,14 ha vào năm 2016 với 
tổng số tiền là 2.349.136.000 đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn 
bản số 39/SNN&PTNT-KL ngày 06/1/2017 V/v xác nhạn nộp tiền.

n Huyện Đầm Hà (04 dự 
án, công trình) 19.45 0.00 15.72 0.00 0.00

_________________________________________________________________
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1.02 0.83

4
(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sứ dụng rừng: Văn bản số 203/ƯBND 
ngày 03/02/2021 của UBND huyện Đầm Hà.
(2) Quyết định số 3050/QĐ-ƯBND ngày 25/7/2019 của ƯBND tỉnh Quãng 

Ninh V/v phê duyệt chủ trương địa điểm lập quy hoạch; Quyết định số 
2368/QĐ-ƯBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện Đầm Hà, về việc phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lộ 1/500; Quyết định số 2126/ỌĐ- 
ƯBND ngày 08/6/2020 của ƯBND huyên Đầm Hà, về việc điều chỉnh Quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bãi đổ thảỉ tại xà tại Tân Bình, huyên 
Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh;
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Dự án không thuộc đối 

tượng phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc phụ lục n Nghị định 
số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đối, bổ sung một số 
điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi 
trường;
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện ưạng rừng (tỷ lộ bản đồ 1/2.000), kết 

quả điều ưa rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

/ .»

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 02/3/2021;
(2) Hiện ưạng Dự án đã tác động một phần; UBND huyện Đầm Hà đã ban hành QĐ 
số 5751/QĐ-XPVPHC ngày 27/12/2021 xử phạt vi phạm hành chính ưong lĩnh vực 
xây dựng;
(3) Dự án được cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 
sử dụng đất nám 2021 cùa huyện Đầm Hà tại Tờ trinh số 90/TTr-UBND ngày 
17/03/2021 của UBND huyện Đầm Hà, báo cáo UBND tinh phê duyệt.

ịjỊ '?*<

Sss

Binh. huyên 
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Ninh

8 (ii)

Đường vào 
Dự án Mỏ 
khai thác 
đất thuộc 

địa phận núi 
Nhà Thờ xã 

Đầm Hà, 
huyện Đầm 

Hà

xã Đầm
Hà, huyện 
ĐamHà

0.23 0.23

(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sứ dụng rừng: Văn bản số 202/ƯBND 
ngày 03/02/2021 của ƯBND huyện Đầm Hà;
(2) Quyết định số 3050/QĐ-ƯBND ngày 25/7/2019 của UBND tinh Quảng 

Ninh V/v phê duyệt chủ trương địa điểm lập quy hoạch ; Quyết định số 
2355/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND huyện Đầm Hà, về việc phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; Quyết định số 2933/QĐ- 
UBND ngày 05/8/2020 của UBND huyện Đầm Hà về việc điều chinh Quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của Mỏ khai thác đất thuộc địa phận núi 
Nhà Thờ, xả Đầm Hà, huyện Đầm Hà;
(3) Tài liệu về đảnh giá tác động đến môi trường: Dự án không thuộc đối 

tượng phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc phụ lục n Nghị định 
số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi 
trường;
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện ưạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 

quả điều ưa rừng khu vực đề nghị quyết định chú trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thấm định đã thấm định tại Biên bán ngày 02/3/2021;
(2) Hiên trạng chưa bị tác động;
(3) Dự án được cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Ké hoạch 
sứ dụng đất năm 2021 cúa huyện Đầm Hà tại Tờ trinh số 90/TTr-UBND ngáy 
17/03/2021 cúa UBND huyện Đầm Hà, báo cáo UBND tinh phẽ duyệt.

9 (iii)

Điểm khai 
thác đất 

phục vụ dự 
án đường 

cao tốc Tiên 
Yên - Móng 
Cái tại thôn 
Đồng Tâm, 

xã Dực 
Yên, huyện 

Đầm Hà 
(điểm số 3)

tại thôn 
Đồng 

Tâm, xã 
Dực Yên 

huyện
Đầm Hà

5.82 5.73

'1) Văn bàn đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: Vãn bản số 250/VDI- 
KHKT ngày 05/03/2021 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Vân 
Đồn;
2) Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu vực 
thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp ưên địa bàn tinh Quảng 
Ninh giai đoạn 2020-2025, Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 
của UBND huyện Đầm Hà về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ
ệ 1/500 điểm khai thác đất phục vụ thi công dự án đường cao tốc Tiên Yên - 
Móng Cái tại thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà (điểm số 3);
3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường Dự án;
4) Báo cáo thuyết minh, bán đồ hiện ưạng rừng (tỷ lệ bàn đồ 1/2.000), kết 

quả điều ưa rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

'1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bàn ngày 10/3/2021;
'2) Hiện ưạng Dự án chưa tác động;
'3) Dự án được cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của huyện Đầm Hà tại Tờ trinh số 90/TTr-UBND ngày 
17/03/2021 của UBND huyện Đầm Hà, báo cáo UBND tinh phê duyệt.
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(1) Văn bản đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: Vãn bản số 250/VDI- 
KHKT ngày 05/03/2021 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Vân 
Đồn;
(2) Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Quãng Ninh về việc ban hành Ké hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu vực 
thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tinh Quảng 
Ninh giai đoạn 2020-2025, Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 
của UBND huyện Đầm Hà về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tý 
lệ 1/500 điểm khai thác đất phục vụ thi công dự án đường cao tốc Tiên Yên - 
Móng Cái tại thôn An Lợi, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà (điểm số 4)
(3) Tài liệu về đảnh giá tác động đến môi trường: Báo cáo đảnh giá tác động 
môi trường Dự án;
(4) Báo cáo thuyết minh, bân đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bán đồ 1/2.000), kết 
quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chù trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bân ngày 10/3/2021;
(2) Hiện trạng Dự án chưa tác động;
(3) Dự án được cập nhật vào Quy hoạch sừ dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 
sứ dụng đất năm 2021 của huyện Đầm Hà tại Tờ Tình số 90/TTr-ƯBND ngày 
17/03/2021 của ƯBND huyện Đầm Hà, báo cáo UBND tinh phê duyệt.

UI
Huyện Bình Liêu (02 

dự án, công trình) 33.27 0.00 16.47 0.00 0.00

11 (i)

Dự án công 
trinh đường 
hầm Phân 

đội bộ binh 
số 2 thuộc 
Cụm điểm 

tựa số 3 
Bình Liêu, 
Quảng Ninh

thôn Lục 
Nà, xà Lục 

Hồn, 
huyện 

Binh Liêu

1.77 1.18

(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Văn bân 164/BCH-TM 
ngày 01/02/2021 của Bộ CHQS tinh Quảng Ninh;
(2) Quyết định số 1996/QĐ-BTL ngày 03/4/2020 của Tư lệnh Quân khu về 

việc Quyết định phê duyệt vị trí đường hầm Phân đội bộ binh số 2 thuộc Cụm 
điểm tựa số 3 Bình Liêu, Quảng Ninh; Văn bản số 4353/BTL-TM ngày 
25/8/2020 của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc giao đất sử dụng vào mục đích 
quốc phòng trên địa bàn xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tính Quảng Ninh;
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Giấy xác nhận đăng ký kế 

hoạch bảo vệ môi trường số 56/GXN-UBND ngày 08/01/2021 của UBND 
huyện Bình Liêu;
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lộ bản đồ 1/2.000), kết 

quả điều tía rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 02/3/2021;
(2) Hiện trạng chưa bị tác động;
(3) Dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bình Liêu đã được ửy 
ban nhân dân tính phê duyệt tại Quyết định số 2625/QĐ-ƯBND ngày 28/6/2019; Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bình Liêu tại Quyết định số 2567/QĐ-UBND 
ngày 27/6/2019; được cập nhật chuyển tiếp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 
2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Binh Liêu tại Tờ trình số 98/TTr- 
UBND ngày 18/03/2021 của ƯBND huyện Bình Liêu, báo cáo UBND tính phê duyệt.

12 (ii)

Xây dựng 
công trình 
hồ chứa 
nước Nà 

Mo, xã Vô 
Ngại, huyện 
Binh Liêu, 
tinh Quáng 

Ninh

xã Vô Ngại 31.50 15.29

(1) Vãn bản đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: Vãn bản số 651/VB- 
UBND ngày 10/3/2021 cùa ửy ban nhân dân huyện Bình Liêu;
(2) Quyết định số 38/QĐ-HĐND ngày 20/8/2018 của Hội đồng nhàn dân 
tinh Quảng Ninh về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng công 
trình hồ chứa nước Nà Mo, xà Vô Ngại, huyện Bình Liêu; Quyết định số 
4462/QĐ-ƯBND ngày 30/10/2018 của ƯBND tinh Quảng Ninh về việc phê 
duyệt dự án đầu tư xây dựng công trinh: Xây dựng công trình hồ chứa nước 
Nà Mo, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu;
(3) Tài liệu đảnh giá tác động môi trường: Báo cáo đảnh giá tác động môi 
trường của Dự án được Sở Tài nguyên và mỏi trường tổ chức thẩm định và 
có thông báo kết quả thấm định tại thông báo số 1507/TNMT-BVMT ngày 
19/3/2020; Văn ban số 4165/TTr-UBND ngày 22/11/2020 của ƯBND huyện 
Bình Liêu gửi ửy ban nhân dân tính Quảng Ninh, Sở Tài nguyên và môi 
trường về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án.
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bán đồ 1/2.000), kết 
quã điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hiện trạng Dự án đã tác động một phần; Quyèt định số 425/QĐ-XPVPHC ngày 
08/3/2021 của ƯBND huyện Bình Liêu xử phạt V! phạm hành chính trong hoạt động 
đầu tư xây dựng;
(2) Dự án trong Kế hoạch sử dụng đất đến nám 2019 của huyện Binh Liêu được 
ƯBND tinh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 2567/QĐ-ƯBND ngày 27/6/2019; 
được cập nhật chuyển tiếp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của huyện Bình Liêu tại Tơ trình số 98/TTr-ƯBND ngày 
18/03/2021 của UBND huyện Binh Liêu, báo các UBND tinh phê duyệt.

IV
ỉuyện Tiên Yên (05 dự 

án, công trình) 72.17 0.00 48.24 0.00 0.00
-I,
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6
(1) Vãn bán đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Vãn bản 09/BQLDANN- 
KTTĐ ngày 05/01/2021 của BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình 
NN&PTNT (đề nghị bổ sung 0,33 ha).
(2) Quyết định số 4376/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tình Quảng 

Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tràn xả lũ dự phòng và hệ 
thống thoát lũ sau tràn hồ chứa nước Khe Cát tại xã Hải Lạng, huyện Tiên 
Yên, tỉnh Quàng Ninh; về việc phê duyệt dự án đầu tư tràn xả lũ dự phòng và 
hệ thống thoát lũ sau tràn hồ chứa nước Khe Cát tại xã Hải Lạng, huyện Tiên 
Yên, tinh Quảng Ninh;
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Giấy xác nhận đăng ký kế 

hoạch bảo vệ môi trường số 832/GXN-UBND ngày 18/5/2020 của ƯBND 
huyện Tiên Yên;
(4) Báo cáo thuyết minh, bàn đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bàn đồ 1/2.000), kết 
quả đỉều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 02/3/2021;
(2) Hiện trạng chưa bị tác động;
(3) trong ranh giới Dự án có 2,46 ha rừng trồng sàn xuất; trong đó 2,13 ha rừng trồng 
sàn xuất được thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng rừng Nghị quyết số 
228/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tinh Quảng Ninh và đã hoàn 
thành nghĩa vụ trồng rừng thay thế (xác nhận tại VB số 15/QBVPTR ngày 19/02/2021 
của QBVPTR);
(4) Dự án trong Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Tiên Yên được UBND 
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1523/QĐ-UBND ngày 11/5/2020; được cập nhật 
chuyển tiếp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 của huyện Tiên Yên tại Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 18/03/2021 của 
ƯBND huyện Bình Liêu, báo cáo UBND tinh phê duyệt

14 (ii)

Dự án đầu 
tư xây dựng 

Trụ sở 
BHXH 

huyện Tiên 
Yên, tinh 

Quảng Ninh.

xã Tiên 
Lãng 0.29 0.15

(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Văn bản số 262/UBND- 
TNMT ngày 02/03/2021 của ƯBND huyện Tiên Yên.
(2) Quyết định số 1466/QĐ-BHXH ngày 24/11/2020 của Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) Việt Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở Bảo 
hiểm xã hội huyện Tiên Yên, tinh Quảng Ninh; Quyết định số 5603/QĐ- 
ƯBND ngày 31/12/2020 của ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên về việc phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng ti lộ 1/500 trụ sở BHXH huyện Tiên Yên 
tại thôn Xóm Nương, xã Tiên Lãng, huyên Tiên Yên.
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Dự án không thuộc đối 
tượng phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc phụ lục n Nghị định 
số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật báo vệ môi 
trường.
(4) Báo cáo thuyết minh, bán đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 10/3/2021;
(2) Hiện trạng Dự án người dân đã khai thác cây khi đến chu kỳ khai thác; chưa có các 
hoạt động san gạt;
(3) Dự án được cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của huyện Tiên Yên tại Tờ trinh số 100/TTr-UBND ngày
18/03/2021 của ƯBND huyện Bình Liêu, báo cáo UBND tinh phê duyệt.

15 (iii)

Dự án 
Đường giao 
thông nối từ 

trung tâm 
xã Đại Dực 
sang trung 
tâm xã Đại 
Thành (cũ), 
huyện Tiên 

Yên

xã Đại
Dực, 
huyện

Tiên Yên

3468 15.74

(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Văn bản số 268/UBND- 
TNMT ngày 03/03/2021 cùa UBND huyện Tiên Yên V/v chuyển mục đích sử 
dụng rừng đối với Dự án Đường giao thông nối từ trung tâm xã Đại Dực sang 
trung tâm xà Đại Thành (cũ), huyện Tiên Yên.
'2) Quyết định số 5270/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của ủy ban nhân dân 
huyện Tiên Yên về việc phê duyệt dự án Đường giao thông nối từ trung tâm 
xã Đại Dực sang trung tâm xà Đại Thành (cũ), huyện Tiên Yên; Quyết định 
số 5142/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên 
V/v phê duyệt quy hoạch mặt bằng tuyến tỷ lệ 1/500 Đường giao thông nối từ 
trung tâm xã Đại Dực sang trung tâm xã Đại Thành (cũ), huyện Tiên Yên
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Giấy xác nhận đăng ký Kế 
hoạch bảo vệ môi trường số 221/GXN-ƯBND ngày 23/02/2021 của UBND 
huyện Tiên Yên xác nhận.
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

'1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 10/3/2021;
(2) Hiện trạng Dự án chưa tác động;
(3) Dự án được cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Ke hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của huyện Tiên Yên tại Tờ trình số 100/TTr-ƯBND ngày
18/03/2021 cùa UBND huyện Bình Liêu, báo cáo UBND tinh phê duyệt.
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(1) Vãn bân đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: Văn bản số 250/VDI- 
KHKT ngày 05/03/2021 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Vân 
Đồn;
(2) Quyết định số 3060/QĐ-ƯBND ngày 18/8/2020 của ủy ban nhàn dân tính 
Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu vực 
thảm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 5387/QĐ-ƯBND ngày 31/12/2020 
của UBND huyện Tiẻn Yên V/v phè duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 điểm khai thác đất phục vụ dự án đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái 
(điểm số 2) địa điểm xà Đông Hải, Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quàng 
Ninh;
(3) Tài liệu đánh giá tác động môi trường: Báo cáo đảnh giá tác động môi 
trường Dự án;
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000 đối với 
diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng dưới 500 ha, tỷ lệ 1/5.000 
đối với diên tích đề nghị chuyến mục đích sử dụng rừng từ 500 ha trở lên), 
kết quả điều ưa rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trưomg chuyển mục 
đích sử dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

•
(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 10/3/2021;
(2) Hiện ưạng chưa tác động;
(3) Dự án được cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-203ữvà Ke hoạch 
sứ dụng đất năm 2021 của huyện Tiên Yên tại Tờ trinh số 100/TTr-UBND ngày
18/03/2021 cùa ƯBND huyện Bình Liêu, báo cáo UBND tinh phê duyệt.

17 (V)

Điểm khai 
thác đất 

phục vụ dự 
án đường 

cao tốc Tiồn 
Yên - Móng 
Cái (điểm 
số 3) địa 

điểm thôn 
Cái Khánh, 

xà Đông 
Hải, huyện 
Tiên Yên, 
tinh Quảng 

Ninh;

Xã Đông 
Hái 17.42 16.17

(1) Văn bản đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: Văn bản số 250/VDI- 
KHKT ngày 05/03/2021 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Vân 
Đồn
(2) Quyết định số 3060/QĐ-ƯBND ngày 18/8/2020 của ửy ban nhân dần tính 
Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu vực 
thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp ưên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 5388/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 
của ƯBND huyện Tiên Yên V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lộ 
1/500 điểm khai thác đất phục vụ dự án đường cao tốc Tiên Yên - Móng Cái 
(điểm số 3) địa điểm thôn Cái Khánh, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tính 
Quảng Ninh;
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Tài liệu đảnh giá tác động 
môi trường. Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án.
'4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện ưạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000 đối với 
diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng dưới 500 ha, tỷ lệ 1/5.000 
đối với diện tích đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng từ 500 ha ưở lên), 
cết quả điều ưa rừng khu vực đề nghị quyết định chù trương chuyển mục 
đích sử dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bảiì ngày 10/3/2021;
(2) Hiện ưạng chưa tác động.
(3) Dự án được cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của huyện Tiên Yên tại Tờ trình số 100/TTr-ƯBND ngày 
18/03/2021 cùa ƯBND huyên Bình Liêu, báo cáo ƯBND tinh phê duyệt.

V
Thành phó Hạ Long 
(06 dự án, công trình)

258.67 0.00 59.69 0.00 27.85

_________________________________________________________3
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(1) Vãn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Văn bản 1446/UBND- 
KT ngày 25/02/2021 và Văn bản số 1641/UBND-KT ngày 04/3/2021 của 
ƯBND thành phố Hạ Long;
(2) Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 17/8/2006 của UBND tỉnh Quảng 

Ninh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 
Khu công nghiệp Việt Hưng, thành phố Hạ Long; Văn bản số 727/TTg-CN 
ngày 15/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ V/v dự án KCN Việt Hưng, tinh 
Quàng Ninh; Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 của ƯBND tỉnh 
Quảng Ninh;
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Quyết định số 1992/QĐ- 

BTNMT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án;
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 

quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 02/03/2021;
(2) Dự án phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Hạ Long được 
ƯBND tinh phê duyệt tại Quyết định số 2219/QĐ-ƯBND ngày 03/6/2019; được cập 
nhật chuyển tiếp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Ke hoạch sử dụng 
đất năm 2021 cúa thành phố Hạ Long tại Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 15/03/2021 
của UBND thành phố Hạ Long, báo cáo UBND tính phê duyệt.

19 (ii)

Dự án Trụ 
sở công an 
xã Đồng 

Lâm

xã Đồng
Làm, 
thành pho 
Hạ Long.

0.36 0.32

(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Vãn bản 1446/UBND- 
KT ngày 25/02/2021 và Văn bản số 1641/UBND-KT ngày 04/3/2021 của 
UBND thành phố Hạ Long;
(2) Chủ trương đầu tư dự án được Hội đồng nhân dân Thành phố Hạ Long 

thông qua tại Quyết định số 227/QĐ-HĐND ngày 07/12/2020 về chủ trương 
đầu tư dự án; Quyết định số 14729/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 cùa Uỷ ban 
nhản dân Thành phố Hạ Long về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mật bằng tỷ 
lệ 1/500 Trụ sở Công an xã Đồng Làm, thành phố Hạ Long.
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Vãn bản số 1312/GXN- 

UBND ngày 22/02/2021 của UBND thành phố Hạ Long về việc xác nhận 
đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiên trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 

quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 02/03/2021;
(2) Hiện trạng Dự án chưa tác động;
(3) Dự án được cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hạ Long tại Tờ trình số 88/TTr-ƯBND ngày 
15/03/2021 của ƯBND thành phố Hạ Long, báo cáo UBND tính phê duyệt.

20 (iii)

Dự án đầu 
tư xây dựng 
công trình 
Đường đấu 
nối Quốc lộ 

279 đến 
tỉnh lộ 342, 
thành phố 
Hạ Long

xã Sơn
Dương, Lè 
Lợi thành 

phố Hạ
Long

33.17 5.73

(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Văn bản 1446/UBND- 
KT ngày 25/02/2021 và Văn bản số 1641/UBND-KT ngày 04/3/2021 của 
ƯBND thành phố Hạ Long;
(2) Chủ trương đầu tư dự án: Quyết định số 210/QĐ-HĐND ngày 07/12/2020 
của Hội đồng nhân dần Thành phố về phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án; 
Quyết định số 15330/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 về việc phê duyệt dự án 
Đường đấu nối Quốc lộ 279 đến Tinh lộ 342, thành phố Hạ Long; Quyết định 
số 14008/QĐ-ƯBND ngày 24/11/2020 của ưỷ ban nhân dân thành phố Hạ 
Long phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: UBND Thành phố đã có 

Văn bản số 1301/GXN-UBND ngày 22/02/2021 về việc xác nhận đãng ký Kế 
loạch bảo vệ môi trường
(4) Báo cáo thuyết minh, bàn đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 

quà điều ưa rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 02/03/2021;
'2) Hiện tíạng Dự án chưa tác động;
'3) Dự án được cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hạ Long tại Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 
15/03/2021 của ƯBND thành phố Hạ Long, báo cáo ƯBND tinh phê duyệt.



21 (iv)

lam vặt òẹu 

MW
Hưng tai 
khS^-_ 

phường 
Hoành Bồ 

và khu Vạn
Yên, 

phường
Viột Hưng, 
thành phố
Hạ Long

...
...

...
...

.V . 
tr 

<•
> c

 /
0 28.23 17.87

9

(1) Văn bàn số 1640/UBND-KT ngày 04/03/2021 của UBND TP Hạ Long 
V/v đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng Dự án Khai thác đất đồi làm vật 
liệu san lấp mật bằng cho dự án khu công nghiệp Việt Hưng, thành phố Hạ 
Long;
(2) Quyết định phê duyệt Quy hoạch số 9173/QĐ- UBND ngày 28/8/2020 của 
UBND thành phố Hạ Long ”về việc phè duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lộ 1/500 
Dự án khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp mặt bằng cho dự án Khu công 
nghiệp Việt Hưng tại khu 2 thị trấn Trới, phường Hoành Bồ và khu Vạn Yên 
phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long”;
(3) Tài liệu đảnh giá tác động môi trường: Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 
quà Thủ tục lập, thẩm định phê duyệt báo cáo đảnh giá tác động môi 
trường/thẩm định, phê duyệt lại báo cáo đánh giá tác động môi trường của 
Dự án (Mà số hồ sơ: 000.00.20.H49-210305-004).
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lộ bản đồ 1/2.000), kết 
quà điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 02/03/2021;
(2) Dự án được cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hạ Long tại Tờ trình số 88/TTr-ƯBND ngày 
15/03/2021 của UBND thành phố Hạ Long, báo cáo ƯBND tỉnh phê duyệt

22 (V)

Dự án Thao 
trường huấn 

luyện của 
BCH quân 

sự tại 
Phường 

Việt Hưng

Khu Vạn 
Yên, 

Phường 
Việt Hưng, 
thành phố 
Hạ Long

25.32 24.26

(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Vãn bản 1446/UBND- 
KT ngày 25/02/2021 của UBND thành phố Hạ Long; Vãn bản đề nghị chuyển 
mục đích sử dụng rừng: Vãn bản 1446/UBND-KT ngày 25/02/2021 và Ván 
bản số 1641/UBND-KT ngày 04/3/2021 của UBND thành phố Hạ Long;
(2) Quyết định số 5279/QD-BTL ngày 15/9/2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 

- Bộ Quốc Phòng V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng thao trường 
huấn luyện tổng hợp của Ban CHQS TP hạ Long/ BCHQS tinh Quảng Ninh; 
Quyết định số 8586/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 V/v phê duyệt Quy hoạch 
chi tiết tỷ lộ 1/500 Thao trường huấn luyện tổng hợp tại khu Vạn Yên, 
phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long;
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Quyết định 5904/QĐ-BTL 

ngày 21/12/2020 của Bộ tư lệnh Quân khu 3- Bộ quốc phòng về việc phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Thao trường huấn luyện 
của Ban chỉ huy quản sự thành phố Hạ Long tại khu Vạn Yên, phường Việt 
Hưng, thành phố Hạ Long.
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 

quả điều ưa rừng khu vực đề nghị quyết định chù trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 02/03/2021;
(2) Hiện trạng Dự án đã tác động một phần: Quyết dịnh xử phạt vi phạm hành chính số 
131/QD-XPWHC ngày 09/3/2021 của UBND ianh phố Hạ Long;
(3) Dự án trong Kế hoạch sử dụng đất nám 2018 cùa thành phố Hạ Long được UBND 
tinh phẻ duyệt tại Quyết định số 1539/QĐ-UBND ngày 04/05/2018; được cập nhật 
chuyền tiếp vào Quy hoạch sứ dụng dất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sứ dụng đất 
năm 2021 cùa thành phó Hạ Long tại Tờ trinh số 38/TTr-UBND ngày 15/03/2021 cùa 
UBND thành phố Hạ Long, báo cáo UBND tinh phê duyệt
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(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rùng: Văn bản 1446/ƯBND- 
KT ngày 25/02/2021 và Văn bán số 1641/UBND-KT ngày 04/3/2021 của 
UBND thành phố Hạ Long;
(2) Quyết định số 2935/QĐ-UBND ngày 24/10/2018 của ƯBND huyện 

Hoành Bồ V/v phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Dự án Hạ tầng Điểm 
lẻ xen cư khu vực trường Tiểu học tại thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, thành 
phố Hạ Long (giai đoạn 1); Quyết định 6843/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của 
UBND thành phố Hạ Long V/v phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500 Hạ tầng điểm lẻ xen cư khu vực trường tiểu học tại thôn Đá Trắng, xà 
Thống Nhất, thành phố Hạ Long; Chủ trương đầu tư dự án được HĐND TP 
Hạ Long thông qua tại Quyết định số 217/QĐ-HĐND ngày 07/12/2020 về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng điểm lẻ xen cư khu vực 
trường tiểu học tại thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long (giai 
đoạn 2). Quyet định số 15325/QD-UBND ngày 18/12/2020 của UBND TP Hạ 
Long V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trinh: Hạ tầng điểm lẻ xen 
cư khu vực trường tiểu học tại thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, thành phố Hạ 
Long (giai đoạn 2).
(3) Vãn bản số 1322/GXN-UBND ngày 22/02/2021 về việc xác nhận đăng 
ký Kế hoạch bảo vệ môi trường của UBND Thành phố Hạ Long.
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bàn đồ 1/2.000), kết 
quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trử lượng rừng).

(1) Hội đồng thấm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 02/03/2021;
(2) Hiện trạng Dự án đã tác động một phần; Quyết dinh xử phạt vi phạm hành chính so 
130/QĐ-XPVPHC ngày 09/3/2021 cúa LJBND thành phố Hạ Long;
(3) Dự án được cập nhật vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hạ Long tại Tờ trình số 88/TTr-UBND ngày 
15/03/2021 của ƯBND thành phố Hạ Long, báo cáo UBND tình phê duyệt.

VI Huyện Ba Chẻ (07 dự 
án, công trình) 123.69 0.00 84.35 0.00 10.26
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47.60 23.74 10.26

(1) Vãn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Tờ trinh số 173/UBND- 
ĐTXD ngày 03/02/2021 của Uỷ ban nhàn dân huyện Ba Chỗ
(2) Quyết định số 54/QĐ-HĐND ngày 11/9/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cấp nước sinh hoạt, 
sản xuất tập trung cho 4 xã vùng cao (xã Lương Mông, Minh cầm, Đạp 
Thanh và Thanh Lâm), huyện Ba Chẽ; Quyết định số 4536/QĐ-UBND ngày 
28/10/2019 của ủy ban nhân dân tinh Quảng Ninh về việc Phê duyệt dự án 
đầu tư xây dựng công trình: cấp nước sinh hoạt, sàn xuất tập trung cho 4 xã 
vùng cao (xã Lương Mông, Minh cầm, Đạp Thanh và Thanh Lâm), huyện Ba 
Chẽ
(3) Tài liệu về đảnh giá tác động đến môi trường: Quyết định số 4217/QĐ- 

UBND ngày 12/11/2020 của ƯBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt Báo 
cáo đảnh giá tác động mội trường.
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 

quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thấm định tại Biên bản ngày 02/03/2021;
(2) Hiện trạng đã tác động một phần; Quyết định xứ phạt vi phạm hành chính số 
03a/QĐ-XPVPHC ngày 09/10/2020 cùa Hạt Kiếm lâm huyện Ba Chẽ
(3) Dự án đã nộp tiền trồng rùng thay thế, xác nhận tại Văn bán số 16/QBVPTR của 
Quỹ BVPTR ngay 19/02/2021
(4) Dự án phù hợp với Quy hoạch sứ dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 vá kề hoạch sử 
dụng đất năm 2021 của huyện Ba Chẽ được ƯBND tinh phê duyệt tại Quyết định số 
675/QD-UBND ngày 05/3/2021.
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(1) Vãn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Tờ trình số 174/UBND- 
ĐTXD ngày 03/02/2021 của ưỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ trinh phê duyệt 
chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc Dự án 
Nâng cấp một số ngầm tràn trẻn đường tính 330, huyện Ba Chè.
(2) Quyết định số 68/QĐ-HĐND ngày 12/9/2018 của Hội đồng nhân dân 
tinh Quảng Ninh về việc phê duyệt chú trương đầu tư dự án Nâng cấp một số 
ngầm tràn trên đường tỉnh 330, huyên Ba Chẽ; Quyết định số 3323/QĐ- 
ƯBND ngày 09/8/2019 của ửy ban nhân dân tính Quảng Ninh về việc phê 
duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Nâng cấp một số ngầm tràn trên 
đường tinh 330, huyên Ba Chỗ; Quyết định số 2569/QĐ-LĨBND ngày 
02/6/2020 cùa Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt thiết 
kế bán vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình. Dự toán gói thầu số 04: 
Thi công xây dựng công trình Nâng cấp một số ngầm tràn trẻn đường tỉnh 
330, huyên Ba Chỗ.
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Dự án Nâng cấp một số 
ngầm tràn trên đường tính 330, huyện Ba Chẽ được ƯBND huyện Ba Chẽ 
chấp thuận kế hoạch bảo vộ môi trường tại Công văn số 10/UBND-ĐTXD 
ngày 16/5/2019.
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiên trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 02/03/2021;
(2) Hiện trạng đã tác động một phần; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 
03/QD-XPVPHC ngày 21/07/2020 của Hạt Kiểm lâm huyện Ba Chỗ
(3) Dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử 
dụng đất nâm 2021 của huyện Ba Chè được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
675/QĐ-ƯBND ngày 05/3/2021.

(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sứ dụng rừng: Tờ trình số 175/UBND- 
ĐTXD ngày 03/02/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ trình phê duyệt 
chủ trương chuyển mục đích sứ dụng rừng sang mục đích khác thuộc Dự án 
Đường Nà Làng (xã Đồn Đạc, huyện Ba Chỗ) - Khe Phương (xà Kỳ Thượng, 
thành phố Hạ Long)
(2) Nghị Quyết số 113/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND huyện Ba 
Chỗ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển khai trong kế hoạch 
đau tư công vốn ngân sách huyện năm 2021;
Căn cứ Công văn số 493/SGTVT-QLCL ngày 29/01/2021 của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Quảng Ninh về việc thông báo kết quả thẩm định dự án: thiết kế 
cơ sở dự án Đường Nà Làng (xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ) - Khe Phương (xâ 
Kỳ Thượng, thành phố Hạ Long);
(3) Dự án Đường Nà Làng (xã Đồn Đạc, huyện Ba Chỗ) - Khe Phương (xã 
Kỳ Thượng, thành phố Hạ Long) được lập Kế hoạch bào vệ môi trường và 
đã được ƯBND huyện Ba Chỗ xác nhận tại Văn bản số 01 /ƯBND-ĐTXD 
ngày 04/02/2021;
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quả điều ưa rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng

(1) Hội đồng thẳm định đã thẩm định tại Biên bản ngày 02/03/2021;
(2) Hiện hạng Dự án chưa tác động;
(3) Dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 của huyên Ba Chỗ được ƯBND tỉnh phẻ duyệt tại Quyết định số 
675/QĐ-ƯBND ngày 05/3/2021.



27

u/<
(iv)

o

Juggto .d 

^guyenlieu'

Làng MỞĨ, 
xã Nam

Sơn, huyện 
Ba Chẽ, 

tính Quảng 
Ninh

■X

X

-hữyẹn Ba
Chẽ

' 1
'ị 
ì

38.06 36.82

12
(1) Vãn bản đề nghị chuyển mục đích sử dựng rừng: Văn bản số 88/KSTĐ 
ngây 03/02/2021 cùa Công ty cổ phần XNK Tiến Đạt
(2) Quyết định số 256/QĐ-ƯBND ngày 21/01/2019 của ƯBND tinh Quãng 
Ninh vể việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nhà mảy gạch, ngói cao cấp 
và vùng nguyên liệu tại thôn Làng Mới, xà Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tỉnh 
Quảng Ninh; Quyết đỉnh số 2648/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của ƯBND 
huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lộ 1/500 Dự án Nhà 
máy sản xuất gạch, ngói cao cấp và vùng nguyên liệu tại thôn Làng Mới, xã 
Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, tinh Quảng Ninh;

Quyết định so 1791/QĐ-ƯBND ngày 27/08/2018 của UBND huyện Ba Chẽ 
v/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xảy dựng tý lộ 1/500 Vùng nguyên liệu, Nhà 
máy sản xuất gạch, ngói cao cấp tại thỗn Làng Mới, xi Nam Sơn, huyện Ba 
Chẽ;
(3) Tài liệu về đảnh giá tác động đến môi trưởng: Quyết định số 4937/QĐ- 
UBND ngày 26/11/2019 của UBND tính Quáng Ninh về việc phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi mỏi trường 
của Dự án nhà máy gạch, ngói cao cấp và vùng nguyên liệu tại thôn Làng 
Mới, xả Nam Sơn, huyện Ba Chỗ;
(4) Bào cáo thuyết minh, bản đồ hiên trạng rừng (tý lộ bán đồ 1/2.000), kết 
quả điều ưa rừng khu vực dể nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sứ 
dụng rừng (diộn tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thầm định đã thẳm định tại Biên bân ngày 02/03/2021;
(2) Hiện Dự án chưa tác động;
(3) Đối với diện tích 41,33 ha diộn tích đất, rừng, còn lại ưong phạm vi dự án chưa 
được phẻ duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; chủ đẩu tư dự án cam kết giữ 
nguyên ưạng, không thực hiện tác động khí chưa được cấp thẩm quyền chuyển mục 
đích sử dụng rùng sang mục đích khác theo quy định;
(4) Dự án phù hợp với Quy hoạch sứ dụng đất thời kỳ 2021 • 2030 và kế hoạch sử 
dụng đat nảm 2021 của huyên Ba ChỄ được UBND tính phồ duyệt tại Quyểt định số 
675/QĐ-UBND ngày 05/3/2021.

28 (V)

Xây dựng 
khu xử lý 

rác thãi sinh 
hoạt bìng 
phương 

pháp đét tại 
xã Thanh 

Son, huyện 
Ba Chê, 

cõng suất 
500kg/giớ

Xã Thanli
Sơn 1.89 1.84

(1) Văn bản đề nghị chuyền mục đích sử dụng rừng: Tờ trinh số 294/ĐN- 
UBND ngày 01/03/2021 của Uỷ ban nhản dân huyện Ba Chẽ trinh phê duyệt 
chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc Xây 
dựng khu xử lý rác thái sinh hoạt bằng phương pháp đốt tại xã Thanh Sơn, 
huyện Ba Chỗ, công suất 500kg/giờ
(2) Quyết định số 2682/QĐ-ƯBND ngày 20/10/2020 của UBND huyện Ba 
Chẽ V/v phê duyệt Báo cáo để xuất chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng khu 
xử lý rác thải sinh hoạt bàng phương pháp đốt tại xă Thanh Sơn, huyện Bã 
Chỗ, công suất 500kg/giờ; Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 17/11/2020 
cùa ƯBND huyện Ba Chỗ V/v phê duyệt Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỷ thuật công 
trinh: Xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt bằng phương pháp đốt tại xã 
Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ, công suất 500kg/giờ; Quyểt định số 117/QĐ- 
ƯBND ngày 15/01/2021 của Uỳ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh V/v chấp 
thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu xử lý rác thái bằng 
phương pháp đốt tại xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ; Quyết định sổ 357/QĐ- 
UBND ngày 11/3/2021 V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỳ lộ 1/500 
khu xứ lý rác thãi sinh hoạt bang phương pháp đốt tại xã Thanh Sơn, huyện 
Ba Chỗ, tinh Quảng Ninh.
(3) Tài liệu đảnh giả tác động môi trường: Báo cáo đánh giá tác động sơ bộ 
môi ưường Dự án;
'4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện ưạng rừng (tỷ lộ bản đồ 1/2.000), kểt 
quả điểu ưa rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thắm định đâ thấm định tại Biên bản ngày 10/03/2021;
(2) Hĩện hạng Dự án chưa bị tác động.
(3) Dự ãn phù hợp với Quy hoạch sứ dụng dắt thời kỳ 2021 - 2030 và ké hoạch sứ 
dụng đất nãm 2021 cùa huyện Ba Chẽ được UBND tinh phê duyệt tại Quyết định số 
675/QD-UBND ngày 05/3/2021.
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(1) Văn bản đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: Văn bản sổ 
21l/UBND-ĐTXD ngày 09/2/2021 của UBND huyện Ba Chê
(2) Quyết định sổ Ó9a/QĐ-HĐND Ngày 05/10/2015 của Hội đồng nhàn dân 
tinh Quáng Ninh vể việc phê duyệt chù trương đầu tư Đường giao thông Ba 
Chẽ - Hạ Long; Quyết định sổ 1506/QĐ-UBND ngảy 12/4/2019 cũă ửy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt điều chinh dự án Đường giao 
thòng Ba Chỗ - Hạ Long; Quyết định số 346/QĐ-ƯBND ngày 04/02/2021 của 
ủy ban nhân dân rinh Quãng Ninh về việc đính chinh Quyết định số 
1506/QĐ-ƯBND ngày 12/4/2019 cùa ủy ban nhân dân tinh Quảng Ninh về 
việc phè duyột điều chinh dự án Đường giao thông Ba Chỗ - Hạ Long, đoạn 
từ trung tàm xã Đồn Đạc đến tuyến đường vành đai phía Bắc, thành phả Hạ 
Long, tinh Quảng Ninh;
(3) Tải liệu về đảnh giá tác động môi trường: FCế hoạch bảo vệ mỏi trường và 
dã được UBND huyện Ba Chẽ xác nhận tại Văn bản số 05/ƯBND-ĐTXD 
ngày 10/7/2019;
(4) Bảo cáo thuyểt minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quà điều tra rừng khu vực để nghi quyết định chũ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(ỉ) Hội đồng thẩm định đã thầm định tại Biên bán ngày 10/03/2021;
(2) Hiện trạng đã tác động một phần; Quyết định xử phạt vi phạm hành chinh số 
200/QD-XPVPHC ngày 24/01/2018 của UBND tinh Quảng Ninh,
(3) Dự án phủ hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 ' 2030 và kể hoạch sử 
dụng đất nám 2021 của huyện Ba Chỗ được UBND tính phê duyệt tại Quyết định số 
675/QĐ-ƯĐND ngày 05/3/2021.

Xây dựng 
nghĩa trang 

nhân dân thị 
trấn Ba 

Chẽ, huyện 
Ba Chẽ, 

hạng mục: 
Hạ tầng giai 

đoạn 1

Xã Nam 
Sơn, 

huyện Ba 
Chẽ

2.70

(1) Vẫn bản để nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: Vãn bản sổ 
305/UBND-DTXD ngây 03/3/2021 của UBND huyện Ba Chê
(2) Quyểt định số 1004/QĐ-ƯBND ngày 22/05/2017 của ủy ban nhàn dân 
huyện Ba Chẽ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; 
Quyết định số 1888/QD-UBND ngày 14/8/2020 của UBND huyện Ba Chỗ về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nghĩa trang nhàn dân thị 
trấn Ba Chè, huyện Ba Chỗ; Hạng mục: Hạ tầng giai đoạn l.
(3) Tải liệu về đảnh giá tác động đến mòi trường: Dự án Xảy dựng nghĩa 
trang nhân dân thị trấn Bã Chẽ, huyện Ba Chỗ đã lập Kế hoạch bảo vộ mỏi 
trưởng môi trưởng và đã được xác nhân, tại Văn bản số 05/ƯBND-TNMT 
ngày 02/3/2021 của UBND huyện Ba Chè về việc xác nhân đăng ký kể hoạch 
bảo vệ mỏi trường của dự án Xây dựng nghĩa trang nhàn dân thị trấn Ba Chỗ, 
huyện Ba Chê; Hạng mục: Hạ tang giai đoạn l;
(4) Bão cáo thuyết minh, bân đồ hiên trạng rừng (tý lệ bản đè 1/2.000), kểt 
quả điều ưa rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trừ lượng rùng).

(1) Hội đồng thẩm đỊnh đã thẩm định tai Biẽn bản ngày 10/03/2021,
(2) Hiện hạng chưa tác động;
(3) Dự án phù họp với Quy hoạch sử dụng đất thòi kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử 
dụng đất năm 2021 cùa huyện Ba Chỗ được UBND tinh phê duyệt tại Quyết định số 
675/QD-UBND ngày 05/3/2021.

Đông Triều (01 công 
trình, Dự án 39.48 0.00 34.20 0.00 0.00
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(1) Văn bàn đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Văn bản số 1103/ ĐB- 
ĐTXD ngày 23/02/2021 của Tổng Công ty Đông Bắc V/v chuyển mục đích 
sử dụng đất rừng đối với Dự án Khai thác lộ thiên kết hợp cải tạo các hồ mỏ 
Nam Tràng Bạch (điều chinh) thuộc phường Hoàng Quế và xã Hồng Thái 
Tầy, thị xã Đông Triều, tinh Quảng Ninh.
(2) Dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2754/QĐ-ƯBND 
ngày 04/08/2020 về việc “Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Khai thác lộ 
thiên kết hợp cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch (điều chinh) tại phường 
Yên Thọ, phường Hoàng Quế và xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều của 
Tổng Công ty Đông Bắc”.
(3) Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đã được Bộ Tài nguyên và 
Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 1061/QĐ-BTNMT ngày 11/05/2020 
“Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Khai 
thác lộ thiên kết hợp cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch (điều chinh)” .
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chù trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trử lượng rừng).

(1) Hội dồng thẳm định đã thầm đinh tại Biên bàn ngày 02/03/2021;
(2) Hiện trạng Dự án chưa tác động;
(3) Dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử 
dụng đắt năm 2021 cùa thị xâ Đỏng Triều được UBND tinh phê duyệt tại Quyết định 
số 672/QĐ-UBND ngày 05/3/2021.

tót hợp cải 

kẶẴỊNam’,.

A; thuộc - 
i^phưềtig
Hoittg-Qw' 
và xã Hồng 
Thái Tây, 

thị xã Đông 
Triều, tinh 

Quảng Ninh.

vm Huyện Hải Hà (03 
Công trình, Dự án) 283.66 0.00 24-34 0.00 0.00

32 (i)
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12.80 12.80

(1) Vãn bán đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Văn bản số 2021- 
023/THGYQ-0225 ngày 25/02/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng rừng đối 
với Dự án Khu khai thác đất phục vụ thi công san lấp mật bằng dự án đầu tư 
xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Texhong Hải Hà giai đoạn 1 thuộc thôn 6, 
xã Quàng Phong, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
(2) Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tính Quảng 
Ninh chấp thuận địa điểm lập Quy hoạch khu khai thác đất phục vụ thi công 
san lấp mặt băng và được chấp thuận địa đỉểm khai thác đất tại Quyết định số 
1534/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của ƯBND tính Quảng Ninh.
(3) Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đã được UBND tính Quàng 
Ninh phê duyệt tại Quyết định sổ 3678/QĐ-ƯBND ngày 24/09/2020 “về việc 
phê duyệt báo cáo đảnh giá tác động mỏi trường của Dự án Khu khai thác đất 
tại xã Quáng Phong, huyện Hài Hà tỉnh Quảng Ninh phục vụ thi công san lấp 
mặt bằng dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng KCN Texhong Hải Hà 
giai đoạn 1”.
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chù trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đòng thẩm định đã thấm định tại Biên bân ngày 02/03/2021;
(2) Theo Quyết định số 2668/QĐ-UBND ngày 14/11/2014 của UBND tinh Quảng 
Ninh V/v Phê duyệt kết quả rà soát điều chỉnh cục bộ 3 loại rừng tinh Quàng Ninh, 
12,8 ha trong quy hoạch rừng sản xuất.
(3) Dự án đã nộp tiền trồng rừng thay thế, có xác nhận của Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn có văn bán số 2853/SNN&PTNT-KL ngày 22/8/2018
(4) Hiện tíạng Dự án chưa tác động.
(5) Dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 
năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Hải Hà được ƯBND tinh phê duyệt tại Quyết 
định số 2620/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 ; được cập nhật chuyển tiếp vào Quy hoạch 
sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hải Hà 
tại Tờ trinh số 81/TTr-ƯBND ngày 10/03/2021 của UBND huyện Hải Hà, báo cáo 
ƯBND tinh phê duyệt.
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(1) Văn bản để nghị chuyển mục đích sử dụng rimf Văn bản số 2020- 
309/THGYQ-1225 ngày 25/12/2020 của Công ty TNHH Khu công nghiệp 
Texhong Việt Nam;
(2) Quyết định số 4535/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tinh Quảng 
Ninh phê duyệt điều chinh cục bộ Quy hoach phàn khu tỷ lệ 1/2000 Khu 
cỏng nghiệp Hải Hà thuộc KCN - Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tính 
Quáng Ninh; Giấy Chứng nhận đăng ký dầu tư (CNĐKĐT) mâ sổ dự án 
4366842623 do Ban Quàn lý Khu kinh tể Quảng Ninh cấp chứng nhận lần 
đầu ngây 25 tháng 4 năm 2014 và chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 
08/01/2021.
(3) Tài liệu đánh giá tác động mdi trường: Quyểt dính sổ 141/QĐ-BTNMT 
ngày 22/01/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Báo 
cáo đảnh giá tác dộng môi trường của Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh ha 
tầng kỷ thuật Khu còng nghiệp - cảng biển Hài Hà, huyện Hải Hà, tính Quáng 
Ninh; Phiếu tiếp nhân hồ sơ ngày 08/01/2021, mà hồ sơ: 000.01.23. GI 3- 
210108-0008 của Bộ TN&MT
(4) Bão cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tý lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quá điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng, loại rừng, nguồn gổc rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã họp thấm định ngày 16/12/2020; hiện trang Dự án chưa bị 
tác động,
(2) E>Ố1 với 32,68 ha rừng phòng hộ trong ranh giưi Dự án thuộc thẩm quyền quyết 
định chù trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác cúa Thủ tướng 
Chính phủ; ƯBND tinh đã có tở trinh sổ 1076/TTr-ƯBND ngày 25/02/2021 báo cáo 
Bộ NN&PTNT xem xét tổ chức thấm định;
(3) 2,74 ha rừng trồng sản xuẩt còn lại ưong ranh giới thuộc thầm quyền của HĐND 
tinh.
(4) Dự ản được cặp nhạt vào Qưy hoạch sử dụng hit thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch 
sử dụng đất nám 2021 của huyện Hải Hà tại Tờ trinh sổ 81/TTr-UBND ngày 
10/03/2021 của ƯBND huyện Hài Hà, báo cáo UBND tính phê duyột

(ui)

Dự án Khai 
thác đất 

phục vụ thi 
công dự án 
đường cao 

tốc Vân
Đồn-Móng 
Cái, điểm 
số 1 tại xâ

Quảng 
Thành, 

huyên Hải
Ha, linh 

Quảng Ninh

xã Quảng 
Thảnh, 

huyện Hải
Hả

8.80 0.00

(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Vãn bản số 282/VDI- 
KHHT ngày 13/03/2021 của Công ty TNHH đầu tư và phát tnển ha tầng Vân 
Đồn.
(2) Quyết định số 4625/QĐ-ƯBND ngày 29/ 11/2017 của của ửy ban nhân 
dân tinh Quảng Ninh về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch 
chi tiết khai thác đất phục vụ thi công Dự án đường cao tốc Vãn Đồn - Móng 
Cái tại các địa phương Vân Đồn, Tiên Yồn, Hải Hà, Móng Cái; Quyết định 
số 620/QĐ-ƯBND ngày 21/ 03/ 2019 của ủy ban nhân dãn huyện Hải Hà về 
việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khai thác đất đất 
thuộc dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, điểm số 1 tại xã Quảng 
Thành, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
(3) Tài liệu đảnh giá tác động môi trường: Quyết định số 5617/QĐ-UBND 
ngày 31/12/2019 của UBND tính Quàng Ninh về việc phè duyệt báo cáo đánh 
giá tác động mỏi trường của dự án Khai thác đất phục vụ thi công dự án 
đường cao tốc Vân Đồn-Móng Cái, điểm số 1 tại xã Quảng Thành, huyện Hải 
Hà, tinh Quảng Ninh.
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quả điều tra rưng khu vực đề nghị quyết định chù trương chuyên mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hiện trạng Dự án đa tác động một phần; Quyèt định sổ 500/QĐ-XPCPHC ngày 
19/3/2021 của ƯBND huyện Hải Hà xứ phạt vi phạm hành chính;
(2) Trước thời điểm NghỊ định 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 có hiệu lực; diện tích 
rừng ngoài quy hoạch ba loại rừng không phải thưc hiện quyết định chú trương chuyển 
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ ưồng 
rừng thay thế theo quy định, Sau thời điẻm Nghị định sổ 83/2020/NĐ-CP ngày 
15/7/2020 có hiệu lực, thực hiện theo Điều 41b (khoản 3 Điểu 1 bổ sung) Nghị định số 
83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020, chú đầu tư hoàn thiện hồ sơ chuyển mục đích sử 
dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích rưng 8,8 ha rừng sản xuất đã đưa ra 
ngoài quy hoạch ba loại rừng đẻ làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thể và 
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khac.
(3) Dự án trong kể hoạch sữ dụng đất nảm 2020 cùa huyện Hảì Hà được ƯBND tính 
Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định sá 1332/QĐ-UBND ngày 23/4/2020; được cập 
nhật vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 vi Kế hoạch sứ dụng đất nấm 2021 
của huyện Hải Hà tại Tờ trình số 81/TTr-ƯBND ngày 10/03/2021 của ƯBND huyện 
Hải Hà, báo cáo UBND tình phê duyệt.

Huyện Vân Đồn (01 Dự 
án, công trinh) 21.57 19.18 0.00 0.00
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(1) Văn bán đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: Văn bản số 
149/BQLKKTVĐ-NV4 ngày 05/3/2021 của Ban Quàn lý Khu kinh tế Vân 
Đồn
(2) Dự án đã được HĐND tinh phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết 
số 265/NQ-HĐND ngày 09/7/2020, UBND tinh phê duyệt dự án tại Quyết 
định số 4466/QĐ-UBND ngày 02/12/2020; Vãn bản số 416/UBND-QH2 ngày 
22/01/2021 của ủy ban nhân dân tinh Quảng Ninh về việc điều chinh vị trí, 
địa điểm thực hiên dự án Hạ tầng khu tái định cư, khu hành chính tại xà Vạn 
Yên phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội Khu kinh tế Vân Đồn nằm 
trong địa giới xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn; Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch 
dự án tại Quyết định số 46/QĐ-BQLKKTVĐ ngày 04/3/2021 cùa Ban QL 
KKT Vân Đon.
(3) Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án: Văn bản số 
7890/TNMT-BVMT ngày 10/12/2020 cua Sở TN&MT V/v thông báo kết 
quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Hạ tầng Khu 
tái định cư khu hành chính tại xã Vạn Yên phục vụ các dự án phát triển kinh 
tế xã hội Khu kinh tế Vân Đồn
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã họp thẩm định ngày 10/03/2021; hiện ưạng Dự án chưa bị 
tác động;
(2) Dự án Hạ tầng khu tái định cư, khu hành chính tại xã Vạn Yên được Uỷ ban nhân 
dân tinh bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại Quyết định số 4389/QĐ- 
ƯBND ngày 26/11/2020; cập nhật chuyển tiếp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 
2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cùa huyện Vân Đồn được UBND tinh 
phê duyệt tại Quyết định số 674/QĐ-ƯBND ngày 05/3/2021;
(3) Vị trí Dự án vào Khu vực địa hình loại 1; Ban Quân lý Khu kinh tế Vân Đồn đang 
phối hợp với Bộ CHQS tính tham mưu đề xuất cho ƯBND tính báo cáo Bộ Quốc 
Phòng, Quân khu chuyển ra 21,57 ha khu vực địa hình loại 1 để thực hiện Dự án.

X
Thành phố Móng Cái 
(07 Công trình, Dự ái ) 224.79 0.00 170.74 0.00 5.16

36 (i)

Điểm khai 
thác đất 

phục vụ thi 
công các dự 
án đầu tư 
công trên 
địa bàn 

thành phố 
Móng Cái 
(điểm số 7)

Xã Quảng 
Nghĩa 30.30 28.05

(1) Văn bán đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Văn bản số 972/UBND- 
vp ngày 09/3/2021 của UBND TP Móng Cái;
(2) Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của ủy ban nhàn dân tinh 
Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu vực 
thảm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 
của ƯBND TP Móng Cái V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 Các điểm khai thác đất phục vụ thi công các dự án đầu tư công trên địa 
bàn thành phố Móng Cái (gồm 02 mỏ: Điểm số 7, điểm số 8);
(3) Tài liệu đánh giá tác động môi trường: Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường Dự án;
(4) Báo cáo thuyết minh, bàn đồ hiện ưạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quả điều ưa rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thấm định dã họp thám định ngáy 10/03/2021; hiện ưạng Dự án chưa bị 
tác động;
(2) Dự án được cặp nhật Quy hoạch sứ dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng 
đất năm 2021 của thành phố Móng Cái tại Tờ trinh số 86/TTr-UBND ngày 12/3/2021 
cùa UBND thành phố Móng Cái, báo cáo UBND tinh xem xét phê duyệt.

37 (ii)

Điểm khai 
thác đất 

phục vụ thi 
công các dự 
án đầu tư 
công trên 
địa bàn 

thành pho 
Móng Cái 
(điểm số 8)

Xã Quảng 
Nghĩa 28.50 28.38

:D Văn bán đề nghị chuyến mục đích sứ dụng rừng: Văn bản số 972/ƯBND- 
vp ngày 09/3/2021 cùa UBND TP Móng Cái;
2) Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của ửy ban nhàn dân tinh 
Quáng Ninh về việc ban hành Kế hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu vực 
thâm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tinh Quáng 
Ninh giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 1577/QD-UBND ngày 05/3/2021 
cùa UBND TP Móng Cái V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tý lệ 
1/500 Các điểm khai thác đất phục vụ thi công các dự án đầu tư công trên địa 
ràn thành phố Móng Cái (gồm 02 mó: Điềm số 7, điểm số 8)
3) Tài liệu đánh giá tác động môi trướng: Báo cáo đảnh giá tác động môi 
trường Dự án;
4) Báo cáo thuyết minh, bân đồ hiện ttạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quá điều ưa rừng khu vực đề nghị quyết định chú trương chuyển mục đích sứ 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã họp thẳm định ngày 10/03/2021; hiện ưạng Dự án chưa bị 
tác động;
'2) Dự án được cập nhật Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng 
đất năm 2021 của thành phố Móng Cái tại Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 12/3/2021 
của UBND thành phố Móng Cái, báo cáo ƯBND tinh xem xét phê duyệt.
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địa bàfc: 

thành phố 
Móng Cái 
(điểm số 9)
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(1) Vẳn bản đề nghị chuyển đổi mục đích sứ dụng rừng: Văn bản số 250/VDI- 
KHKT ngày 05/03/2021 cùa Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Vân 
Đồn;
(2) Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của ửy ban nhàn dân tính 
Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu vực 
thăm dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp ưên địa bàn tính Quảng 
Ninh giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 
của UBND TP Móng Cái V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 Các điềm khai thác đất phục vụ thi công dự án đường cao tốc Tiên Yên 
- Móng Cái thuộc địa bàn thành phố Móng Cái (gồm 02 mỏ: Điểm số 9, điểm 
số 10);
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Báo cáo đảnh giá tác động 
môi trường Dự án;
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện ưạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quã điều ưa rừng khu vực đề nghị quyết định chú trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trử lượng rừng).

(1) Hội đồng thẳm định đã họp thầm định ngày 10/03/2021; hiện ưạng Dự án chưa bị 
tác động;
(2) Dự án được cập nhật Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng 
đất năm 2021 của thành phố Móng Cái tại Tờ trinh số 86/TTr-UBND ngày 12/3/2021 
cùa ƯBND thành phố Móng Cái, báo cáo UBND :ỉnh xem xét phê duyệt.

Điểm khai 
thác đất 

phục vụ thi 
công dự án 
đường cao 
tốc Tiên 

Yên - Móng 
Cái, thuộc 

địa bàn 
thảnh phố 
Mỏng Cái 

(điểm số 10)

Xã Quảng 
Nghĩa 42.30 39.75

(1) Văn bản đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng: Văn bản sổ 250/VDI- 
KHKT ngày 05/03/2021 của Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Vân 
Đồn;
(2) Quyết định số 3060/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của ửy ban nhàn dân tỉnh 
Quảng Ninh về việc ban hành Kế hoạch nghiên cứu các địa điểm, khu vực 
thám dò, khai thác, sử dụng đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng 
Ninh giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 
cúa UBND TP Móng Cái V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 Các điểm khai thác đất phục vụ thi công dự án đường cao tốc Tiên Yên 
- Móng Cái thuộc địa bàn thành phố Móng Cái (gồm 02 mỏ: Điểm số 9, điểm 
số 10);
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Báo cáo đánh giá tác động 
môi trường Dự án;
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quả điều ưa rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã họp thẩm định ngày 10/03/2021; hiện trạng Dự án chưa bị 
tác động;
(2) Dự án được cập nhật Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng 
đất nãm 2021 của thành phố Móng Cái tại Tở trìnn số 86/TTr-UBND ngày 12/3/2021 
của ƯBND thành phố Móng Cái, báo cáo UBND -ỉnh xem xét phê duyệt

Cải tạo, 
nâng cấp 

tuyến 
đường từ xă 
Hải Tiến - 
hồ Tràng 
Vinh đến 
trạm Biên 
Phòng Pò 

Hèn, xã Hải 
Sơn, thành 
phố Móng

Cái

Xã Hải 
Tiến, Hải 

Sơn
49.65 6.90 5.16

(1) Văn bán đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Vãn bàn số 971/UBND- 
vp ngày 09/3/2021 của UBND TP Móng Cái;
(2) Quyết định số 49/QĐ-HĐND ngày 10/9/2018 của HĐND tỉnh Quàng 
Ninh v/v phẻ duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ 
xà Hải Tiến - hồ Tràng Vinh đến ưạm Biên phòng Pò Hèn, xã Hái Sơn, thành 
phố Móng Cái; Quyết định số 4369/QĐ-ƯBND ngày 16/10/2019 của UBND 
tính Quảng Ninh V/v phê duyệt dự án Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ xã 
Hải Tiến - hồ Tràng Vinh đến ưạm Biên phòng Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành 
phố Móng Cái; Quyết định số 1655/QĐ-ƯBND ngày 08/3/2021 V/v phẻ 
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 mật bằng tuyến dự án: Cải tạo 
nâng cấp tuyến đường từ xã Hài Tiến - hồ Tràng Vinh đến ưạm Biên phòng 
Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái;
(3) Tài liệu về đánh giá tác động đến môi trường: Báo cáo đánh giá tác động 
mỏi trường Dự án;
(4) Báo cáo thuyết minh, bán đồ hiện ưạng rừng (tỷ lệ bàn đồ 1/2.000), kết 
quá điều ưa rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trử lượng rừng).

(1) Hội đồng thẩm định đã họp thẩm định ngày 10/03/2021;
(2) Hiện trạng đã tác động một phần, san gạt thi công đường; ƯBND thành phố Móng 
Cái đã Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1778/QĐ-XPVPHC ngày 11/3/2021;
(3) Dự án được cập nhật Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng 
đất nám 2021 của thành phố Móng Cái tại Tờ trinh số 86/TTr-ƯBND ngày 12/3/2021 
của ƯBND thành phố Móng Cái, báo cáo ƯBND ĩỉnh xem xét phê duyệt.
(4) Tuyến đường Quy hoạch đi qua khu vực địa hình loại 2 (khoáng 05 ha) và 06 công 
trình quốc phòng (mốc pháo binh) do Ban chi huy Quân sự TP Móng Cái quản lý; Bộ 
Chí huy Quân sự tinh đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp, nghiên cứu tham mưu 
cho UBND tính báo cáo đề nghị Bộ Tư lệnh Quân Khu 3 và Bộ Quốc phòng xem xét, 
quyết định.
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(1) Văn bản để nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Vãn bàn số 1023/ƯBND- 
VP ngây 12/3/2021 cúa UBND thành phổ Móng Cái;
(2) Quyết định số 3060/QĐ-ƯBND ngảy 18/8/2020 của UBND tính Quảng 
Ninh về việc ban hành Kế hoạch nghiên cứu cảc địa điểm, khu vực thâm dò, 
khai thác, sử dụng đất làm vặt liệu san lấp trên địa bản tính Quảng Ninh giai 
đoạn 2020-2025; Văn bân số 8169/UBND-QH2 ngày 30/11/2020 cúa UBND 
tinh Quảng Ninh về việc nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết 1/500 Mổ khai 
thác đất phục vụ san lấp mặt bang, thi công các dự án dầu tư công Crên địa 
bàn thảnh phố Móng Cái giai đoạn trung hạn 2021-2025; Quyết định số 
437/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tinh Quảng Ninh V/v khoanh 
định khu vực không đẩu giá quyền khai thác khoáng sản đối với đất làm vật 
liệu san lấp mặt băng trên địa bàn TP Móng Cái (đợt l); Quyết định số 
1787/QĐ-ƯBND ngày 12/3/2021 V/v Phổ duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 
tỷ lệ 1/500 Mỏ khai thác đất phục vụ san lấp mật bẩng, thi công các dự án 
đầu tư công trên địa bàn thảnh phổ Móng Cái giai đoạn trung hạn 2021-2025 
(điểm sổ 11);
(3) Tài liệu về đảnh giá tác động đến mỏi trường: Báo cáo đảnh giá tác động 
mòi trường Dự ản;
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiộn trạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quả điều tra rừng khu vực đề nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, trừ lượng rừng).

41

/ 

/'

F

V

(vi)

w 

&OQg trẽn 
diabto 

thành phố 
Móng Cải 
giai đoạn 
trung hạn 

2021-2025 
(điểm số 11)

Nghĩa

p A c ị| 

9 ■' 42.43 36.35

(1) Hiện trang Dự án chưa tác động;
(2) Dự in được cập nhật Quy hoạch sứ dụng đát thời kỳ 2021 - 2030, kể hoạch sứ dụng 
đất năm 2021 cùa thành phố Móng Cái tại Tờ trinh số 86/TTr-UBND ngáy 12/3/2021 
cũa UBND thánh phố Móng Cài, báo cáo UBND tinh xem xét phé duyệt.

42 (vii)

Căn cứ 
chiến đâu 
thành phô 
Móng Cài 
tại Km 9 
thuộc xã 

Hài Đông 
và phường 
Hài Yên, 
thành phô 
Móng Cái, 
tinh Quảng 

Ninh.

xà Hải 
Đông và 
phường 
Hải Yên

4.85 4.85

(1) Văn bân đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Văn bản sổ 1147/UBND- 
VP ngày 19/3/202 ỉ của Ưỷ ban nhàn dân thành phố Móng Cái,
(2) Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 cúa UBND tinh Quảng 
Ninh về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu Quy hoạch chi tiết Căn cứ 
chiến đấu thành phố Móng Cái tại Km 9 thuộc xã Hái Đông vả phường Hải 
Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 5612/QĐ-BTL 
ngày 03/10/2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 về việc phê duyệt Quy hoạch vị 
trí căn cứ chiến đấu thành phổ Móng Cải, tinh Quảng Ninh; Quyết định số 
26/QĐ-ƯBND ngày 29/3/2018 của ƯBND thảnh phố Móng Cái “Về việc phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lộ 1/500 cỏng trình Căn cứ chiến đấu 
thành phố Móng Cái tại Km 9 thuộc xẫ Hải Đông và phường Hải Yên, thành 
phố Móng Cái, tinh Quáng Ninh”;
(3) Tài liệu về đánh giả tác động đến mỏi trường: Dự án không thuộc đối 
tượng phải thực hiện kế hoạch bào vệ mỏi trường thuộc phụ lục n Nghị định 
số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sứa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dần thi hành Luật bảo vộ môi 
trường;
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đồ hiện ừạng rừng (tỷ lệ bản đồ 1/2.000), kết 
quà điều ừa rừng khu vực đề nghị quyết định chù trương chuyển mục đích sử 
dụng rừng (diện tích rừng, hữ lượng rừng).

(1) Hiện hạng Dự án chưa tác động;
(2) Dự án được cập nhát Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng 
đất năm 2021 của thành phố Móng Cái tại Tờ trình số 86/TTr-ƯBND ngày 12/3/2021 
của UBND thành phố Móng Cái, báo cáo UBND tính xem xét phè duyệt,

XI
Thị xa Quảng Yên (01 

Dự án, công trình) 8.52 7.74
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(1) Văn bản đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng: Tờ trình số 3S/TTr- 
UBND ngày 18/3/2021 của UBND thị xã Quảng Yên;
(2) Quyết định sổ 4704/QĐ-BTL ngày 18/8/2017 của Bộ Tư lệnh quân khu 
3 về việc phê duyệt quy hoạch vị trí Căn cứ chiến đấu; Quyết định, số 
832/QĐ-BTL ngày 7/2/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch tống thế xây 
dựng cõng trình Căn cứ chiến đấu; Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 
18/7/2018 của UBND thị xã Quảng Yên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 
tỷ lệ 1/500 Cãn cứ chiến đấu thị xã Quảng Yên; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND 
ngày 07/8/2019 của Hội đông nhàn dân thị xã về việc phê duyệt danh mục 
dự án cần triển khai trong giai đoạn 2021’2025; Quyết định số 74B/QĐ- 
UBND ngày 25/12/2020 của ƯBND thị xã Quảng Yên vè việc phẻ duyệt Dự 
án đău tư xây dựng công trình Cãn cứ chiến đấu thị xả Quáng Yên [giai đoạn 
1);
(3) Tài liệu đánh giá tác động môi trường: Dự án không thuộc đối tượng 
phải thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường thuộc phụ lục II Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các nghi định quy đỊnh chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ 
môi trường;
(4) Báo cáo thuyết minh, bản đo hiện trạng rừng (tỷ lệ bản đô 1/2.000), kết 
quả đtèu tra rừng khu vực đe nghị quyết định chủ trương chuyển mục đích 
sử dụng rừng (diện tích rừng, trữ lượng rừng).

(1) Hiện trạng Dự án chưa tác động;
(2) Dự án phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng 
đất năm 2021 của Thị xã Quảng Yên được ƯBND tính phê duyệt tại Quyết định số 
626/QĐ-UBND ngày 26/2/2021.

Tổng (43 công trình, dự án) 1371.71 0.00 539.00 0.00 43.27 •ĩ Ể
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